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LỜI CAM ĐOAN 
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Từ viết tắt Viết đầy đủ 

Ai Hoạt chất (Active ingredient) 

BI Chỉ số dụng cụ chứa nước có bọ gậy/100 nhà điều tra 

(Breteau Index) 

CSMĐM/ DI Chỉ số mật độ muỗi (Density Index) 

CSNCM Chỉ số nhà có muỗi 

CSNBG/ HI Chỉ số nhà có bọ gậy (House index) 

CSDCCNBG/ CI Chỉ số dụng cụ chứa nước có bọ gậy (Container Index) 

IE tỷ lệ ức chế bọ gậy phát triển (inhibition emergence) 
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PC SXHD Phòng chống sốt xuất huyết Dengue 

RR Tỉ số kháng (Resistance ratio) 

SXHD Sốt xuất huyết Dengue 

WHO Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization) 

ULV Phun thể tích hạt cực nhỏ (Ultral Low Volume) 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) 

là bệnh truyền nhiễm nhóm B do vi rút họ Flaviviridae, được lây truyền bởi 

muỗi cái Aedes [1]. Với gần 3,9 tỷ người ở 128 quốc gia có nguy cơ mắc bệnh 

SXHD, nghiên cứu của Smith (2019) cho thấy số mắc SXHD tăng lên 400% 

chỉ trong 13 năm (2000- 2013) [2]. Dưới sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, 

phát triển kinh tế, đô thị hóa, di biến động dân cư đã góp phần tác động làm 

bệnh SXHD trở thành vấn đề sức khỏe toàn cầu, đặc biệt tại các vùng nhiệt đới, 

cận nhiệt đới trong đó có Việt Nam [3]. Theo điều tra của WHO, với trên 75.000 

ca mắc trung bình mỗi năm, Việt Nam đứng thứ 3 sau Braxin và Inđônêxia 

trong danh sách 30 nước và vùng lãnh thổ có bệnh SXHD lưu hành cao nhất. 

Do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vắc xin phòng SXHD mới được cấp phép 

sử dụng ở một số quốc gia, phòng chống SXHD chủ yếu dựa vào kiểm soát véc 

tơ truyền bệnh SXHD bằng biện pháp quản lý môi trường để hạn chế điều kiện 

sinh sản và phát triển của muỗi như vệ sinh môi trường, biện pháp sinh học, 

hóa học, bảo vệ cá nhân, hộ gia đình không để muỗi đốt [4]. Biện pháp sử dụng 

hóa chất diệt bọ gậy, hóa chất diệt muỗi phun ULV là biện pháp chính được 

WHO và Bộ Y tế khuyến cáo cùng danh mục hóa chất quy định cho phun, diệt 

muỗi truyền bệnh SXHD chủ yếu là nhóm pyrethroid với 2 hóa chất chính là 

deltamethrin, permethrin và sử dụng hóa chất temephos nhóm phospho hữu cơ 

diệt bọ gậy  [5], [6]. Theo khuyến cáo của WHO (2018), việc sử dụng lâu dài 

một nhóm hóa chất là các đơn chất trong cả lĩnh vực y tế và nông nghiệp có thể 

xuất hiện quần thể muỗi kháng hóa chất nhóm Pyrethroid làm giảm hiệu lực 

diệt của hóa chất và không kiểm soát được quần thể muỗi truyền bệnh [7], [8]. 

Trong 63 tỉnh, thành phố lưu hành SXHD, một số tỉnh, thành phố có số mắc 

SXHD cao cũng đồng thời xuất hiện một số quần thể muỗi Ae.aegypti kháng 

hóa chất nhóm Pyrethroid [9], [10]. Tỉnh Khánh Hòa khu vực miền Trung có 
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số mắc SXHD/100.000 dân cao nhất cả nước trong nhiều năm [11]. Với tốc độ 

phát triển đô thị, du lịch và di biến động dân cư, tình hình bệnh SXHD tại 

Khánh Hòa trong giai đoạn 2008-2012 có diễn biến phức tạp ở tất cả các huyện, 

thị kể cả 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Phần lớn bệnh nhân 

SXHD tập trung thành phố Nha Trang và các huyện giáp ranh là Diên Khánh, 

Ninh Hòa, Vạn Ninh [12], [13]. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu gần đây cho 

thấy một số quần thể muỗi Ae.aegypti tại tỉnh Khánh Hòa đã kháng hóa chất 

nhóm pyrethroid  [14], [15]. 

Để trả lời câu hỏi về thực trạng véc tơ truyền bệnh SXHD tại một số huyện, 

thị có nguy cơ SXHD cao như huyện Diên Khánh có thay đổi một số đặc điểm 

sinh học như thành phần loài, tập tính, giá thể trú đậu, ổ sinh sản; độ nhạy kháng 

với hóa chất diệt côn trùng có làm giảm hiệu lực hóa chất đang sử dụng phổ 

biến hiện nay khi phun, diệt bọ gậy, muỗi truyền SXHD hay không?  

Đồng thời, nghiên cứu cũng đánh giá một số hóa chất mới cho biện pháp 

phun ULV và diệt bọ gậy muỗi Ae.aegypti được khuyến cáo bởi WHO lần đầu 

tiên thử nghiệm thực địa tại Việt Nam, là cơ sở đề xuất biện pháp và hóa chất 

phù hợp đối với khu vực lưu hành SXHD cao và có nguy cơ muỗi Ae.aegypti 

đã kháng hóa chất diệt côn trùng nhóm Pyrethroid. Do vậy, chúng tôi tiến hành 

đề tài “Đánh giá thực trạng véc tơ sốt xuất huyết Dengue và hiệu quả một 

số biện pháp phòng chống muỗi Aedes tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 

Hòa, giai đoạn 2015- 2019” với 2 mục tiêu như sau: 

1. Đánh giá thực trạng véc tơ Sốt xuất huyết Dengue tại huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2017. 

2. Đánh giá hiệu quả một số biện pháp phòng chống muỗi Aedes tại huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 – 2019. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. Bệnh sốt xuất huyết Dengue 

Bệnh Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) được người Trung Quốc mô tả triệu 

chứng ngay từ những năm 265 - 420 sau Công nguyên [16]. Theo WHO, bệnh 

sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm nhóm B do vi rút họ Flaviviridae- 

virus Dengue. Virus Dengue thuộc nhóm Flaviviridae với 4 type huyết thanh 

DEN- 1, DEN- 2, DEN- 3, DEN- 4. Virus Dengue được truyền bởi muỗi Aedes 

từ người bệnh có virus Dengue sang người lành qua việc hút máu [1],  [17]. 

Người nhiễm vi rút Dengue có thể không có triệu chứng hoặc biểu hiện lâm 

sàng nhẹ, hoặc tình trạng xuất huyết nặng, sốc và có thể tử vong. 

1.2. Tình hình sốt xuất huyết Dengue trên thế giới 

Nghiên cứu của Wilder- Smith (2019) trong 13 năm (2000-2013) cho 

thấy số mắc SXHD tăng 400% trên toàn cầu trong 13 năm nghiên cứu. Trước 

năm 1970, chỉ có 9 quốc gia ghi nhận có dịch SXHD [2]. Cho đến nay dịch 

SXHD đã lan rộng ra 128 quốc gia ở Nam Mỹ, Địa Trung Hải, Đông Nam Á 

và Tây Thái Bình Dương vào năm 2018. Trong đó khu vực Nam Mỹ, Đông 

Nam Á và Tây Thái Bình Dương chiếm 75% số ca bệnh SXHD. Hàng năm có 

khoảng 390 triệu người mắc SXHD trên toàn cầu, chỉ trong vòng 9 năm (2010-

2019), số ca mắc SXHD tăng từ 2,2 triệu người lên 3,6 triệu người  [18]. Nghiên 

cứu của Salles (2018) cho thấy tỷ lệ các ca sốt xuất huyết nặng ở khu vực Đông 

Nam Á cao gấp 18 lần so với khu vực Châu Mỹ [19]. Tác giả Lee (2017) nhận 

định Philippines, Malaysia, Việt Nam là những nước có tỷ lệ mắc SXHD cao 

nhất trong khu vực, với tình hình SXHD trên thế giới diễn biến phức tạp, bệnh 

SXHD ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, kinh tế và xã hội, đặc biệt là các nước 

thuộc vùng SXHD lưu hành cao như Việt Nam [20].  
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1.3. Tình hình sốt xuất huyết Dengue Việt Nam 

Việt Nam là nước nhiệt đới thuận lợi cho bệnh SXHD phát triển [21]. 

Mặc dù chương trình phòng chống sốt xuất huyết Dengue quốc gia đã có từ 

năm 1999, tuy nhiên SXHD vẫn là bệnh truyền nhiễm gây dịch ở Việt Nam với 

1.000.866 trường hợp được báo cáo tại Việt Nam trong giai đoạn 1991-2004, 

con số cao nhất ở Tây Thái Bình Dương  [4]. Hồi cứu các trường hợp mắc/chết 

do SXHD trong giai đoạn 2002- 2011 cho thấy tại tất cả các vùng trên cả nước 

đều có xu hướng tăng các ca mới mắc sốt xuất huyết Dengue theo thời gian. Số 

ca mắc mới trung bình/ 100.000 dân năm 2002-2003 từ 4,21 ca/100.000 dân đã 

tăng lên 9,94 ca năm 2008-2009 và vẫn giữ ở mức cao là 8,05 ca/100.000 dân 

trong năm 2010-2011 [22]. Tác giả Đỗ T.Thanh Toàn (2015) nhận định bệnh 

SXHD phổ biến khắp cả nước, miền Bắc bệnh phát triển chủ yếu vào các tháng 

mùa hè, thu còn miền Nam, miền Trung nắng nóng quanh năm nên bệnh rải rác 

cả năm nhưng tập trung vào các tháng 6-11 [22]. Trong năm, phân bố ca bệnh 

SXHD tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ có hai 

đỉnh dịch vào khoảng thời gian tháng 7 và tháng 10-12, trong khi tại các tỉnh 

miền Bắc và Tây Nguyên chỉ xuất hiện 1 đỉnh dịch, thường vào khoảng tháng 

10 hàng năm [23]  [24]. Cho đến nay, SXHD tăng dần và lan rộng ra 63 tỉnh, 

thành phố, từ các thành phố đông dân lan về các thị trấn nông thôn, khoảng 

cách thời gian giữa các vụ dịch cũng gần nhau hơn [23], [26]. Do vậy, xác định 

được chu kỳ SXHD, nguồn lây và đặc điểm véc tơ truyền bệnh để tìm giải pháp 

chặn lan truyền SXHD là vô cùng quan trọng, đặc biệt tại một số tỉnh có SXHD 

lưu hành cao [25].  

Số ca mắc SXHD của khu vực miền Trung cao thứ 2 chỉ sau khu vực miền 

Nam. Số ca mắc SXHD tại 11 tỉnh duyên hải miền Trung từ Quảng Bình đến 

Bình Thuận cũng luôn ở mức cao từ năm 2009 [26]. Một số vụ dịch SXHD đã 

xảy ra vào năm 2010 với số ca mắc 35.865 ca, 24 ca tử vong, cao gấp hơn 3 lần 

so với những vụ dịch trước đó (2005) [27]. Khánh Hòa là một tỉnh miền Trung 
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có số mắc SXHD/100.000 dân cao nhất khu vực miền Trung cũng như cao nhất 

cả nước đặc biệt trong giai đoạn 2008 đến 2015. Số mắc SXHD trung bình giai 

đoạn 2013-2014 được thể hiện ở hình dưới đây: 

 

 Nguồn: Báo cáo Cục Y tế dự phòng (2015)  [26] 

Hình 1.1 Số ca mắc sốt xuất huyết Dengue trung bình ở miền Trung   

giai đoạn 2013-2014 

Giai đoạn 2013- 2014, số ca mắc SXHD trung bình là 4.028 trường hợp 

mắc SXHD/ năm, cao nhất trong 9 tỉnh, thành phố miền Trung. SXHD xảy ra 

quanh năm, nhiều nhất từ tháng 6 đến tháng 11 với 2 đỉnh dịch là tháng 7 và 

tháng 11, tỷ lệ mắc trung bình/ 100.000 dân là 314,3, hai năm có dịch lớn là 

2010 và 2012. Véc tơ chính truyền bệnh là Ae.aegypti, chỉ số mật độ muỗi và 

chỉ số Breteau tăng vào mùa dịch từ tháng 5 đến tháng 11. Bệnh SXHD xuất 

hiện ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Khánh Hòa, tập trung chủ 

yếu ở những địa phương đông dân cư [28]. Theo số liệu tổng kết báo cáo hoạt 

động hàng năm giai đoạn 2010-2014, số ca mắc SXHD ở Khánh Hòa cụ thể 

như sau: 
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Nguồn: Báo cáo Trung tâm Y tế dự phòng Khánh Hòa (2015) [28] 

Hình 1.2 Số ca mắc sốt xuất huyết Dengue trung bình/ 100.000 dân của 

các huyện, thị của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2014 

Số mắc SXHD/ 100.000 dân cao nhất là huyện Diên Khánh, tiếp theo là 2 

huyện Ninh Hòa và Cam Lâm có số ca mắc SXHD/ 100.000 dân cao so với các 

huyện thị khác của tỉnh Khánh Hòa [28]. Theo dõi số ca mắc SXHD ở các xã, 

thị trấn của huyện  Diên Khánh giai đoạn 2011– 2014 cho thấy, số mắc SXHD 

tập trung cao nhất ở thị trấn Diên Khánh (189 ca), tiếp theo là các xã Diên Phú 

(137 ca) và xã Diên Điền (134 ca) và các xã còn lại với số mắc từ 20-132 ca 

bệnh SXHD. Số mắc SXHD tập trung chủ yếu ở thị trấn Diên Khánh, xã Diên 

Phú và Diên Điền là các địa phương giáp ranh với thành phố Nha Trang, và 

huyện Ninh Hòa nơi có số mắc cao nhất của tỉnh Khánh Hòa [28].  

Theo WHO (2012), do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vắc xin phòng 

SXHD mới được cấp phép sử dụng ở một vài quốc gia. Phòng chống bệnh SXHD 

dựa chủ yếu vào kiểm soát véc tơ truyền bệnh. Các biện pháp chủ yếu bao gồm: 
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muỗi, sử dụng hóa chất diệt ấu trùng, sử dụng hóa chất diệt côn trùng đối với 

muỗi trưởng thành  [4]. Do vậy, nghiên cứu đặc điểm sinh học, tập tính của 
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muỗi Aedes, tình trạng kháng hóa chất của muỗi truyền bệnh SXHD ở huyện 

Diên Khánh nói chung, đặc biệt tại 2 xã Diên Phú, Diên Điền có số mắc SXHD 

cao là cần thiết, để hiểu rõ đặc điểm véc tơ truyền bệnh SXHD tại khu vực này, 

từ đó tìm ra biện pháp can thiệp phù hợp làm giảm mật độ muỗi Aedes và giảm 

nguy cơ lây truyền SXHD. 

1.4. Đặc điểm sinh học muỗi Aedes  

Đặc điểm các giai đoạn phát triển của muỗi Aedes thể hiện tại hình 1.3: 

 

Hình 1.3 Vòng đời của muỗi Aedes  

Vòng đời của muỗi trải qua 4 giai đoạn bao gồm: Giai đoạn trứng từ 2-5 

ngày, giai đoạn từ trứng thành bọ gậy: 1-2 ngày, giai đoạn từ bọ gậy thành 

quăng: 3-4 ngày, giai đoạn từ quăng thành muỗi trưởng thành: 1-2 ngày.Trong 

đó 3 giai đoạn đầu thì sống trong nước, chỉ có giai đoạn muỗi trưởng thành 

sống trên cạn. Muỗi Aedes sống trung bình từ 20 - 40 ngày [18].  

1.4.1. Phân loại muỗi Aedes 

Trên thế giới có khoảng 3.000 loài muỗi được chia thành 39 giống và 

135 phân giống. Giống Aedes (Diptera: Culicidae) có khoảng 700 loài và 

Nguồn: Oxitec.com/dengue/ 
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chia thành nhiều phân giống trong đó có hai phân giống Aedes và Stegomyia. 

Ở Viêt Nam, tác giả Phuong Bui (2008) thống kê 205 loài muỗi đã được mô 

tả trong đó có 47 loài Aedes. Hai loài muỗi Aedes là Ae.aegypti và 

Ae.albopictus xuất hiện phổ biến được phân loại:  [29].  

Giới       :        Động vật (Animalia) 

Ngành   :        Chân khớp (Arthropoda) 

Lớp       :        Côn trùng (Insecta) 

Bộ         :        Hai cánh (Diptera) 

Họ         :        Muỗi (Culicidae) 

Phân họ :        Muỗi thường (Culicinae) 

Tộc       :       Aedini (Tộc muỗi Aedes) 

Giống   :       Aedes 

Loài      :      Ae.aegypti Linnaeus, 1762 

            Ae.albopictus Skuse, 1894 

 A   B 

                                                                      Nguồn: nea.sg/Dengue 

Hình 1.4 Đặc điểm hình thái muỗi Ae.aegypti và muỗi Ae.albopictus 

Đặc điểm nổi bật để xác định loài muỗi Ae.aegypti (A) là vẩy bạc ở mặt 

lưng ngực (Scutum) thành đường viền hình giống như mặt đàn và trên tấm bên 

ngực giữa không có lông lỗ thở mà chỉ có lông sau lỗ thở. Muỗi Ae. Albopictus 

(B) về hình thể rất giống muỗi Ae.aegypti chỉ khác trên mặt lưng chỉ có một 

sọc trắng duy nhất chạy ở giữa, phần xung quanh đen không có các sọc trắng 

khác [18]. 
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1.4.2. Phân bố của muỗi Aedes  

1.4.3.1. Phân bố của muỗi Aedes trên thế giới 

Muỗi Aedes phân bố chủ yếu vùng nhiệt đới và ôn đới, từ độ cao 0 m-

1700m so với mực nước biển. Muỗi Ae.aegypti phân bố ở 142 quốc gia khác 

nhau ở cả 5 châu lục  [30]. Phân bố của Ae. albopictus có mặt tại hơn 70 quốc 

gia trên thế giới chủ yếu ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ  [31]. 

 

Hình 1.5 Phân bố của Ae.aegypti.aegypti và Ae.albopictus trên thế giới 

Muỗi Ae.aegypti và Ae. albopictus phân bố rộng rãi ở hầu hết các nước 

nhiệt đới và cận nhiệt đới, mặc dù hiếm thấy các quần thể muỗi này ở bên ngoài 

dải xích đạo nằm giữa vĩ tuyến 350 Bắc và 350 Nam [32]. Phân bố địa lý của 

Ae.aegypti và Ae. albopictus có khả năng tiếp tục lan rộng và xâm nhập vào các 

vùng chưa xuất hiện 2 loài muỗi Aedes, dẫn tới nguy cơ lan truyền bệnh SXHD 

trong các quần thể dân cư trước đây chưa từng bị bệnh SXHD [30]. 

Khu vực phân bố 

Chỉ có 

Chỉ có 

Chỉ có 

gồm cả 

 

 

 

Nguồn: Oxitec.com/dengue/ 
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1.4.3.2. Phân bố của muỗi Aedes ở Việt Nam 

Việt Nam là một nước nhiệt đới, muỗi Ae.aegypti và Ae. albopictus phân 

bố rộng ở các khu dân cư. Ae.aegypti là véc tơ chính trong các vụ dịch SXHD 

ở Việt Nam [33]. Muỗi Ae.albopictus chỉ có mặt trong một số rất ít các vụ dịch 

với chỉ số mật độ thấp. Muỗi Aedes gặp ở hầu hết các thành phố, thị xã, thị trấn, 

vùng nông thôn và thậm chí cả vùng miền núi, cao nguyên. Cũng như trên thế 

giới, tình hình phân bố của muỗi Ae.  aegypti và Ae. albopictus ở Việt Nam cũng 

thích hợp với vùng của SXHD  [34]. Muỗi Ae.aegypti hầu như phân bố toàn 

quốc. Muỗi rất phổ biến ở miền Nam và có thể bắt gặp trong suốt mùa mưa. 

Qua điều tra các tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên đến tỉnh 

Long An của Vũ Đức Hương (2006) thấy xuất hiện muỗi Ae.aegypti ở 16/18 

điểm điều tra (trừ xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa và xã 

Tà Bhinh, Nam Giang, Quảng Nam - Đà Nẵng) [35]. Tại Việt Nam, muỗi Ae. 

albopictus thường dễ dàng tìm thấy ở khu vực Miền Bắc. Tại một số tỉnh, thành 

phố phía Bắc như Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Giang, Quảng Ninh và 

Bắc Ninh muỗi Ae. albopictus có xu hướng lan tới các vùng xa trung tâm như 

nông thôn [38]. Ngoài ra phân bố muỗi Ae. albopictus còn thấy rộng khắp tại 

các tỉnh thuộc vùng Miền núi Phía Bắc. Tuy nhiên trong những năm gần đây, 

các tỉnh thuộc khu vực Miền Nam, Miền Trung và Tây nguyên, qua giám sát 

véc tơ thuộc chương trình phòng chống SXHD quốc gia cho thấy, có rất nhiều 

tỉnh đã có sự xâm nhập của muỗi Ae. albopictus [14],[32]. Tuy nhiên, vai trò 

truyền bệnh của Ae. Albopictus vẫn chưa tìm thấy trong nhiều nghiên cứu. 

Theo kết quả giám sát bọ gậy từ chương trình phòng chống SXHD quốc 

gia, muỗi Aedes có mặt ở khắp mọi vùng miền trên lãnh thổ đất nước ta. Tuy 

nhiên phân bố cụ thể của 2 loài muỗi Ae.aegypti và Ae. albopictus tương đối 

khác nhau tại các vùng miền khác nhau. Tác giả Higa (2010) đã tiến hành điều 

tra muỗi Aedes dọc trên quốc lộ 1A (không điều tra trong nhà) từ Lạng Sơn 
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đến Cà Mau năm 2008 cho thấy tại khu vực miền Bắc muỗi Ae. 

albopictus trội hơn so với muỗi Ae.aegypti đối với khu vực Miền Nam, Miền 

Trung và Tây Nguyên muỗi Ae.aegypti lại trội hơn so với muỗi Ae.albopictus  

[36]. Tác giả Kawada (2009) điều tra tại một số tỉnh thành phố của khu vực 

Miền Bắc như Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Giang, Quảng Ninh và Bắc 

Ninh muỗi Ae.aegypti tập trung nhiều tại trung tâm tỉnh/thành phố, nơi tập 

trung đông người và bên cạnh đó muỗi Ae. albopictus có xu hướng lan tới các 

vùng xa trung tâm như nông thôn và vùng núi  [37]. 

1.4.3. Tập tính trú đậu, tiêu máu, tìm mồi của muỗi Aedes 

Ae.aegypti sống trong nhà hoặc quanh nhà, đặc biệt phong phú ở thành 

phố và đô thị.Muỗi Aedes có khả năng phát tán chủ động và bị động. Khả năng 

phát tán chủ động của Aedes rất thấp, chúng bay chậm, bay xa trong khoảng 

cách dưới 100-400m xung quanh ổ bọ gậy [1]. Khả năng bay xa của Ae.aegypti 

tùy thuộc vào điều kiện sinh thái, khí hậu như gió, độ ẩm, nhiệt độ, lượng mưa, 

địa hình, thảm thực vật, bay phát tán để giao phối, tìm vật chủ đốt máu và tìm 

nơi đẻ trứng. Muỗi phát tán xa và rộng do không có sẵn chỗ đậu và nơi sinh 

sản, làm cho muỗi cái phải bay xa hơn tìm dụng cụ chứa nước để đẻ trứng, đây 

cũng là nguyên nhân làm lan truyền bệnh SXHD trên phạm vi rộng lớn hơn  

[38],  [39]. 

Cũng giống như nhiều giống và loài muỗi khác, muỗi Aedes có sự khác 

nhau giữa con đực và con cái về đặc điểm dinh dưỡng. Để sống và phát triển 

con cái phải hút máu; còn con đực không hút máu mà chỉ hút nước, nhựa cây 

hay dịch hoa quả để tồn tại và phát triển. Muỗi Aedes cái trưởng thành hút máu 

lần đầu khoảng 48 giờ sau khi nở, giao phối và tiếp tục hút máu trong các chu kỳ 

sinh thực tiếp theo. Muỗi thường hoạt động đốt người vào ban ngày, hoạt động 

cao điểm vào lúc sáng sớm và chiều tối. Muỗi cái trưởng thành thường hút máu 

nhiều hơn một lần trong suốt một chu kỳ tiêu máu, và tỷ lệ hút máu nhiều lần 
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có thể liên quan với kích thước cơ thể muỗi hoặc nhiệt độ môi trường xung 

quanh. Vì tập tính ưa thiên nhiên nên muỗi Ae. albopictus thích đốt động vật 

như trâu, bò, lợn ... hơn là đốt người [40].  

1.4.4. Tập tính sinh sản của muỗi Aedes 

Sau khi hút máu, muỗi Aedes bay tìm chỗ đậu nghỉ để tiêu máu. Muỗi 

Ae.aegypti thường đậu nghỉ trong nhà, sống gần người. Sau khi đốt, Ae.aegypti  

thường đậu nghỉ tiêu máu ở những nơi tối, trên quần áo có hơi người, màu sẫm, 

đồng thời đậu cả ở gầm giường, trên tường, cạnh và sau tủ, ban ngày muỗi thường 

thay đổi vị trí đậu nghỉ liên tục [41]. Nhìn chung nơi hoạt động và trú ẩn của 

muỗi Ae.aegypti là những nơi ẩm, tối và kín gió. Việc xác định tập tính trú đậu, 

tiêu máu và hoạt động tìm mồi của Ae.aegypti giúp cho việc đề xuất biện pháp, 

thời điểm và vị trí can thiệp phù hợp. 

1.4.5. Vai trò truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue của muỗi Aedes 

Virus gây bệnh sốt xuất huyết Dengue thuộc họ Flaviviridae và được lây 

truyền chủ yếu bởi muỗi Ae.aegypti, muỗi Ae.albopictus vai trò thứ yếu [42]. 

Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng tại thực địa và tại ổ dịch sốt xuất 

huyết Dengue đang hoạt động, tỷ lệ muỗi Ae.aegypti bắt được dương tính với 

vi rút Dengue giao động trong khoảng 1,33% - 12,7% tùy thuộc vào khu vực 

bắt muỗi có phải là ổ dịch đang hoạt động hay không. Nghiên cứu của Tsai 

(2016) chỉ ra tại Đài Loan quần thể muỗi Ae.aegypti chiếm ưu thế, vai trò 

truyền bệnh của Ae.aegypti sẽ rất lớn tại các khu vực SXHD lưu hành cao [43].  

1.5. Độ nhạy, kháng và cơ chế kháng hóa chất của muỗi Aedes 

Tình trạng kháng hóa chất diệt côn trùng của muỗi Aedes đã được ghi 

nhận trên thế giới. Theo WHO (2006), hơn 500 loài côn trùng có vai trò truyền 

bệnh đã kháng với hoá chất diệt, trong đó có hơn 50% số loài là muỗi truyền 

bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, giun chỉ … Muỗi kháng hóa 
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chất diệt là khả năng phản ứng và sống sót khi tiếp xúc với hóa chất diệt ở nồng 

độ hóa chất mà trước đó có hiệu lực diệt muỗi [44]. Có nhiều cơ chế kháng, 

trong đó có 5 cơ chế kháng phổ biến ở côn trùng được nhiều nghiên cứu phân 

tích bao gồm: kháng trao đổi chất, kháng đột biến gene đích, kháng giảm tính 

thẩm thấu, kháng thay đổi tập tính và kháng đa cơ chế  [45]. 

 Nghiên cứu của tác giả Dusfour (2015) về tính kháng với hóa chất diệt 

có thể là kết quả của các cơ chế khác nhau, như là đột biến của protein mục tiêu 

của hóa chất diệt, sự thâm nhập thấp hơn của hóa chất diệt (tính kháng vị trí 

đích) hay sự phân hủy sinh học của nó (tính kháng chuyển hóa). Vị trí đích 

không nhạy cảm và tính kháng chuyển hóa được biết đến như là hai cơ chế 

kháng chính ở muỗi. Hiện nay, tính kháng với các hóa chất thuộc nhóm 

pyrethroids đang là vấn đề chính trong chương trình phòng chống SXHD. Tính 

kháng pyrethroids bao gồm hai cơ chế chính là trao đổi chất giải độc và làm 

mất độ nhạy của các vị trí mục tiêu. Tính kháng chuyển hóa là cơ chế kháng 

phổ biến nhất khi côn trùng tiếp xúc với hóa chất diệt. Tham gia vào quá trình 

này có các enzym có vai trò cô lập và phân hủy hóa chất diệt. Ở các chủng 

kháng, các enzym này hoạt động ở mức độ cao hoặc ở những dạng hoạt động 

có hiệu quả hơn. Tính kháng chuyển hóa được báo cáo trên thế giới và thường 

liên quan đến các enzym giải độc như cytochrome P450 monooxygenases 

(P450s hoặc CYPs đối với gen), carboxy/cholinesterases (CCEs), glutathione 

S-transferases (GSTs) và UDP glucosyl-transferases (UGTs)  [46].  

Tại Việt Nam, tác giả Nguyễn Thị Mai Anh (2016) nghiên cứu cho thấy 

muỗi Ae.aegypti ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam đã kháng với hóa chất 

Permethrin 0,75%, tăng sức chịu đựng với hóa chất Deltamethrin 0,05% và chỉ 

còn nhạy cảm với hóa chất Malathion 5%  [47]. Tác giả Phạm Thị Khoa (2015) 

phân tích với muỗi Ae.aegyptiở khu vực Hà Nội kháng với các hóa chất nhóm 

Pyrethroid đã thử nghiệm và còn nhạy cảm hoặc có khả năng kháng với hóa 
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chất malathion 5%. Riêng loài muỗi Ae.albopictus có khả năng kháng với các 

hóa chất thử nghiệm với tỷ lệ chết 81-95% [48].  

Theo tác giả Trần Thanh Dương (2014), một số lượng lớn các hóa chất 

diệt côn trùng thuộc bốn nhóm hóa chất: Clo hữu cơ, Phốt pho hữu cơ, Các ba 

mát và Pyrethroid hàng năm được sử dụng trong nông nghiệp cũng như trong 

y tế ở Việt Nam đã gây áp lực chọn lọc đối với các quần thể muỗi. Một số loài 

muỗi Culicinae truyền bệnh chính ở Việt Nam như Culex tritaeniorhynchus, 

Cx. vishnui, Cx.quynquefaSC-PEiatus, Ae. albopictus đã kháng với các hóa 

chất diệt côn trùng ở một số địa phương thuộc vùng Đồng bằng Bắc và Trung 

Bộ. Mức độ kháng với hóa chất diệt côn trùng là khác nhau, phụ thuộc vào loài 

muỗi, loại hóa chất và khu vực. Tại Việt Nam, pyrethroids tổng hợp, đặc biệt 

là alphacypermethrin, deltamethrin, lambdacyhalothin, permethrin đã được sử 

dụng rộng rãi trong ba thập kỷ qua để phòng chống muỗi và một số côn trùng 

gây bệnh khác, nhất là trong phòng chống sốt rét và sốt xuất huyết.  

Theo tác giả Vũ sinh Nam (2009), muỗi Ae.aegypti thu thập từ 20 điểm 

nghiên cứu thuộc 10 tỉnh miền Nam, Việt Nam từ tháng 9/2007 đến tháng 

9/2009, được đánh giá về độ nhạy cảm với 5 loại hoá chất diệt côn trùng theo 

phương pháp giấy tẩm hoá chất của Tổ chức Y tế thế giới (DDT 4%; malathion 

5%; permethrin 0,75%; lambdacyhalothrin 0,05% và deltamethrin 0,05%) [49]. 

Kết quả cho thấy muỗi Ae.aegypti kháng hoặc có khả năng kháng với DDT ở 

100% điểm nghiên cứu. Nhạy cảm với malathion tại 6 điểm (30%), có khả năng 

kháng ở 11 điểm (55%) và kháng ở 3 điểm (15%). Với 3 loại hoá chất thuộc 

nhóm Pyrethroid (lambdacyhalothrin; deltamethrin và permethrin), ghi nhận 

muỗi kháng tại 45% điểm nghiên cứu, có khả năng kháng ở 33%, và còn nhạy 

cảm ở 22% điểm nghiên cứu, độ nhạy cảm của muỗi Ae.aegypti với hóa chất 

diệt côn trùng không đồng đều ở các điểm nghiên cứu và với các loại hóa chất 

khác nhau.  
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Đồng thời, tác giả Nguyễn Nhật Cảm (2008) đánh giá độ nhạy cảm với 

hóa chất diệt côn trùng của muỗi truyền bệnh sốt dengue/sốt xuất huyết dengue 

Ae.aegypti ở một số tỉnh/thành phố Việt Nam cho thấy, muỗi Ae.aegypti kháng 

với DDT và còn nhạy cảm với Malathion ở cả 9 điểm nghiên cứu của 4 khu 

vực Bắc, Trung, Tây Nguyên và Nam Việt Nam [50]. Trong hai hóa chất thuộc 

nhóm Pyrethroid độ nhạy cảm không đồng đều ở giữa các điểm nghiên cứu. 

Tác giả Amelia Yap (2019) nhận định xác định được độ nhạy cảm của muỗi 

Ae.aegypti với hóa chất nhóm pyrethroid và cơ chế kháng là yếu tố tiên quyết 

trước khi sử dụng hóa chất can thiệp xử lý ổ dịch SXHD  [51]. 

1.6. Chỉ số véc tơ trong giám sát muỗi Aedes 

Các nghiên cứu về véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Denguen đã xác 

định Ae.aegyptilà vectơ truyền bệnh chủ yếu. Kết quả khảo sát của tác giả Phan 

Thị Kim Liên (2015) tại Hà Nội cho biết có 64,8 - 83% muỗi bắt được là 

Ae.aegypti [52]. Giám sát sự biến động của muỗi truyền bệnh SXH tại thành 

phố Hồ Chí Minh từ năm 1975 - 1990 cho thấy có 39,42% muỗi Ae.aegyptivà 

96,42% bọ gậy là Ae.aegyptikhi khảo sát trong và xung quanh nhà dân [44].  

Chính vì vậy, người ta đã dựa vào các chỉ số giám sát véc tơ để xác định 

các vùng nguy cơ cao, các khu vực này phải được đặc biệt chú trọng ưu tiên 

triển khai công tác phòng chống cả khi có dịch lẫn khi chưa có dịch. Xác định 

sự biến động theo mùa để cảnh giác và chú trọng phòng chống véctơ, đặc biệt 

trong thời kỳ véctơ  phát triển mạnh.  

Nghiên cứu của tác giả Parra (2018) cho thấy dự báo dịch SXHD dựa 

vào kết quả giám sát muỗi trưởng thành và bọ gậy thông qua các chỉ số véctơ 

và các thông tin dịch tễ khác. Trên cơ sở đó triển khai các hoạt động phòng 

chống đúng lúc để phòng dịch lớn. Nhận thức được sự thay đổi rõ rệt về mật 

độ, phân bố, độ nhạy cảm của véctơ với hóa chất và khả năng truyền bệnh để 

xây dựng chiến lược phòng chống véctơ [53]. 
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- Giám sát muỗi trưởng thành: 

Theo WHO (2017), những chỉ số sử dụng để theo dõi muỗi Ae.aegypi. 

và Ae.albopictus (tính theo từng loài) bao gồm chỉ số mật độ muỗi Ae.aegypti 

là số muỗi trung bình trong một gia đình điều tra. Chỉ số nhà có muỗi Ae.aegypti 

là tỷ lệ phần trăm nhà có muỗi cái Ae.aegypti trưởng thành [54].  

- Giám sát bọ gậy  

Giám sát thường xuyên: 1 tháng 1 lần cùng với muỗi trưởng thành. 

Giám sát ổ bọ gậy nguồn: Phương pháp này dựa vào kết quả đếm toàn 

bộ số lượng bọ gậy Aedes sp trong các chủng loại dụng cụ chứa nước (DCCN) 

khác nhau để xác định nguồn cung cấp muỗi Aedes sp chủ yếu của từng địa 

phương theo mùa trong năm hoặc theo từng giai đoạn để điều chỉnh, bổ sung 

các biện pháp tuyên truyền và phòng chống véctơ thích hợp.  

Theo hướng dẫn điều tra véc tơ SXHD của WHO, có 4 chỉ số được sử 

dụng để theo dõi bọ gậy của muỗi: Chỉ số nhà có bọ gậy (House Index - HI) là 

tỷ lệ phần trăm nhà có bọ gậy. Chỉ số DCCN có bọ gậy (Container Index - CI) 

là tỷ lệ phần trăm DCCN có bọ gậy. Chỉ số Breteau (Breteau Index - BI) là số 

DCCN có bọ gậy Aedes trong 100 nhà điều tra. Chỉ số mật độ bọ gậy 

(CSMĐBG) là số lượng bọ gậy trung bình cho 1 hộ gia đình điều tra. Chỉ số 

CSMĐBG chỉ sử dụng khi điều tra ổ bọ gậy nguồn [54]. Các chỉ số côn trùng 

có giá trị giúp chúng ta đánh giá được nguy cơ xảy dịch SXHD ở địa phương 

và can thiệp ổ dịch kịp thời. Bộ Y tế Việt Nam quy định chỉ số mật độ muỗi 

(DI) ≥0,5 và chỉ số Breteau ≥30 là vượt ngưỡng nguy cơ cần can thiệp phun 

hóa chất diệt  [17]. 

Trong các chỉ số trên, chỉ số nhà có muỗi/bọ gậy (HI) được sử dụng rộng 

rãi để xác định sự hiện diện và phân bố của quần thể Aedes sp ở một vùng nhất 

định. Tuy nhiên, chỉ số nhà có muỗi/bọ gậy không cho biết được số DCCN có 

bọ gậy trong nhà. Tương tự, chỉ số DCCN có bọ gậy chỉ cung cấp thông tin tỷ 
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lệ % các DCCN có bọ gậy. Chính vì vậy, chỉ số BI đã thiết lập được mối quan 

hệ giữa DCCN có bọ gậy và chỉ số nhà. Chỉ số BI và chỉ số nhà có muỗi hay 

bọ gậy (HI) được sử dụng rộng rãi để xác định vùng có nguy cơ cao để thực 

hiện các biện pháp phòng chống bệnh [55].  

1.7. Tương quan chỉ số véc tơ với ca bệnh sốt xuất huyết Dengue 

          Nghiên cứu của tác giả Tsuzuki (2009) tại thành phố Nha Trang tỉnh 

Khánh Hòa trong giai đoạn từ năm 2004 - 2006 đã chỉ ra rằng sau khoảng 2 

tháng khi nhiệt độ tăng cao thì số ca bệnh bắt đầu tăng và khi nhiệt độ giảm thì 

số ca mắc vẫn còn duy trì ở mức cao sau 1 đến 2 tháng nữa rồi mới giảm [57].  

Như vậy khi lượng mưa và nhiệt độ môi trường gia tăng là điều kiện hết sức lý 

tưởng, phù hợp cho sự sinh sôi và phát triển của véc tơ truyền bệnh SXH. Tác 

giả Hoàng Quốc Cường (2013) cho thấy, sự xuất hiện dịch sốt xuất huyết có 

tính chất chu kỳ cứ 3 đến 5 năm lại xảy ra dịch SXHD [58]. Tại Việt Nam, cao 

điểm của dịch sốt xuất huyết là vào mùa mưa, bởi đây là thời điểm độ ẩm tăng 

cao, và dịch cũng liên quan từng thời điểm và từng vùng miền, thông thường 

có 2 đỉnh dịch đáng lưu ý là tháng 4 - 5 và tháng 9 - 11 ở  cả 3 miền Bắc, Trung, 

Nam [17]. Do vậy, theo dõi mối tương quan giữa yếu tố khí hậu và ca bệnh 

SXHD cũng như các chỉ số côn trùng để tìm ra mối tương quan là cơ sở dự báo 

và chủ động kiểm soát tình hình bệnh SXHD. 

1.8. Các biện pháp phòng chống muỗi Aedes 

Có nhiều biện pháp phòng chống muỗi Aedes ở mỗi giai đoạn phát triển của 

muỗi trong đó tập trung 3 biện pháp chủ yếu [59]  [60]: 

1.8.1. Biện pháp vật lý- vệ sinh môi trường 

Biện pháp này bao gồm sử dụng các loại bẫy không có hóa chất để thu 

hút và tiêu diệt muỗi hoặc sử dụng máy hút cơ học để hút muỗi. Bên cạnh đó, 

biện pháp vệ sinh môi trường làm giảm nguồn sinh sản, loại bỏ các dụng cụ 
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chứa nước ở trong và xung quanh nhà, là nơi đẻ trứng của muỗi Aedes. Biện 

pháp này đòi hỏi làm thường xuyên nhưng hiện gặp khó khăn do ý thức của 

người dân và sự tham gia của cộng đồng chưa cao [61]. 

1.8.2. Biện pháp sinh học 

Để diệt bọ gậy Aedes, một số sinh vật ăn bọ gậy như cá bảy màu guppy, 

Cyclopid copepod, Mesocyclops đã được áp dụng thử nghiệm mang lại hiệu 

quả diệt bọ gậy tốt  [62]. Tác giả Vũ Sinh Nam (2005, 2012) đã thử nghiệm 

Mesocyclops tại miền Trung và miền Nam của Việt Nam cho thấy hiệu quả 

giảm mật độ muỗi Aedes tại điểm thử nghiệm [62]. 

1.8.3. Biện pháp hóa học 

Biện pháp phổ biến nhất và đang có hiệu quả cao là sử dụng hóa chất 

diệt côn trùng (HCDCT) có thành phần hóa học với độc tố để phun, diệt, ức chế 

phát triển, kiểm soát muỗi ở cả giai đoạn ấu trùng và trưởng thành. 

1.8.4. Hóa chất diệt côn trùng 

1.8.4.1. Nhóm Clo hữu cơ 

Nhóm hóa chất ra đời đầu tiên với các dẫn xuất clo của một số hợp chất 

hữu cơ như diphenyletan, cyclodien, benzen, hexan. Nhóm này bao gồm những 

hợp chất hữu cơ rất bền vững trong môi trường tự nhiên và thời gian bán phân 

hủy dài nên ảnh hưởng môi trường, độc tính cao với côn trùng và động vật máu 

nóng. Những hóa chất như Aldrin, Dieldrin, DDT, Heptachlo, Lindan, đã bị 

cấm sử dụng do gây hại môi trường và sức khỏe con người. 

1.8.4.2. Nhóm Carbamat 

          Là nhóm hóa chất ra đời thứ 2 với các dẫn xuất hữu cơ của acid cacbamic, 

gồm những hóa chất ít bền vững hơn trong môi trường tự nhiên, song cũng có 

độc tính cao đối với người và động vật. Khi sử dụng, chúng tác động trực tiếp 

vào men Cholinestraza của hệ thần kinh và có cơ chế gây độc giống như nhóm 
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lân hữu cơ. Nhóm carbamat bao gồm các hợp chất như izolan, dimetan, 

pyramat, pyrolan, do có hiệu lực thấp và giá thành cao nên ít được sử dụng. 

1.8.4.3. Nhóm Phospho hữu cơ 

          Là nhóm hóa chất thứ 3 ra đời sau năm 1960 có phổ rộng tác dụng nhanh 

với cả hai phương thức tiếp xúc và xông hơi trong phòng chống côn trùng gây 

hại. Nhóm Phospho hữu cơ ức chế cạnh tranh pseudocholinesterase và 

acetylcholinesterase, ngăn chặn sự thủy phân và bất hoạt acetylcholine (AChE). 

Acetylcholine tích lũy gây tê liệt hệ thống thần kinh của côn trùng. Nhóm này 

cũng có độc tính cao với người, không bền vững trong môi trường như nhóm 

Clo và có mùi khó chịu nên hiện nay chỉ được sử dụng ở mức hạn chế.  

1.8.4.4. Nhóm Pyrethroid 

Là nhóm hóa chất thứ 4 ra đời từ năm 1970, đầu tiên là Pyrethrin chiết 

xuất từ hoa cúc Pyrethrum (Chrysanthemum cinerariaefolium)  [63]. Nhóm 

pyrethroid có nguồn gốc thực vật gồm allethrin (phân nhóm 1) có tác dụng diệt 

ruồi và muỗi nhưng không chịu được tác động của ánh sáng, tetramethrin, 

resmrthrin, phenothrin... (phân nhóm 2), permethrin, fenvalerat (phân nhóm 3) 

có tác dụng diệt côn trùng mạnh, chịu được tác động của ánh sáng, 

cypermethrin, deltamethrin... (phân nhóm 4). Ở côn trùng, hóa chất nhóm 

Pyrethroid tác động đến hệ thần kinh trung ương gây rối loạn sự dẫn truyền 

xung động của kênh natri dọc sợi trục của tế bào thần kinh côn trùng, ngăn cản 

và kìm hãm sự truyền xung động trong tế bào thần kinh. Hiện nay, hóa chất 

thuộc nhóm pyrethroid sử dụng rộng rãi do an toàn với người và môi trường, 

tự hủy nhanh trong đất, có tác dụng diệt tốt với côn trùng [64].  

1.8.4.5. Nhóm Neonicotinod 

Là nhóm hóa chất ra đời những năm 1980, hóa chất nicotine là một loại 

alkaloid trong lá cây thuốc lá; cơ chế của nhóm này tác động lên thần kinh, bao 
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gồm các hóa chất acetamiprid,clothianidin, imidacloprid,  nitenpyram, và hóa 

chất nithiazine, thiacloprid và thiamethoxam. So với  nhóm Phospho hữu cơ , 

nhóm neonicotinoid có độc tính thấp hơn ở chim và động vật có vú  [65],  [66].   

1.8.4.6. Nhóm ức chế sinh trưởng 

Bên cạnh biện pháp phòng chống muỗi trưởng thành, nghiên cứu diệt ấu 

trùng muỗi truyền bệnh bằng độc tố các vi khuẩn, hóa chất hoặc chất điều hòa 

sinh trưởng đang được nhiều quốc gia và các chương trình nghiên cứu quan 

tâm. Hóa chất ức chế sinh trưởng tác động vào sự phát triển cơ thể bọ gậy và 

muỗi gồm 2 nhóm ctheo đích tác động vào cơ thể muỗi:  

- Nhóm ức chế kitin ngăn chặn sự phát triển và lột xác của muỗi: gồm 11 hoạt 

chất thuộc phân nhóm Benzoylureas, tiêu biểu là Diflubenzuron. 

- Nhóm ức chế sự phát triển hóc môn trẻ (Juvenile hormone) tác động lên muỗi 

trong 2 giai đoạn ngắn của thời kỳ sinh trưởng, đó là cuối của bọ gậy và quăng 

ức chế quá trình lột xác: gồm 5 hoạt chất trong đó có Pyriproxyfen. 

1.8.4.7. Nhóm hóa chất bổ trợ, ức chế enzym kháng 

Piperonyl Butoxide (PBO) là một dẫn xuất tổng hợp của benzodioxole và 

được sử dụng như một chất phối hợp với hóa chất diệt côn trùng [67],  [68]. 

PBO làm tăng cường tác dụng của hóa chất nhóm pyrethroid bằng cách giảm 

khả năng khử độc của các enzyme như hệ enzyme cytochrom P450 

monooxygenase. Do đó, PBO đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng 

cường hiệu quả của pyrethroid đối với muỗi kháng hóa chất pyrethroid.  

1.9. Chiến lược phòng chống muỗi kháng hóa chất diệt côn trùng 

Theo khuyến cáo của WHO (2016) và báo cáo WHO (2018) đánh giá 

toàn cầu về kháng hóa chất phòng chống véc tơ sốt rét giai đoạn 2010- 2016, 

để kiểm soát muỗi kháng hóa chất, chiến lược sử dựng hóa chất cần thực hiện 

theo 3 nội dung cụ thể [69],  [7]:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Acetamiprid
https://en.wikipedia.org/wiki/Clothianidin
https://en.wikipedia.org/wiki/Imidacloprid
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitenpyram
https://en.wikipedia.org/wiki/Nithiazine
https://en.wikipedia.org/wiki/Thiacloprid
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/benzodioxole
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1.9.1. Sử dụng luân phiên nhiều nhóm hóa chất 

Chiến lược này sử dụng luân phiên các hóa chất diệt côn trùng theo thời 

gian với các phương thức sử dụng khác nhau. Tính kháng mới xuất hiện dự 

kiến sẽ cần thời gian để thiết lập trong quần thể, và tần suất của các thể kháng 

có thể giảm sau khi áp dụng luân phiên hóa chất diệt côn trùng. Do đó, WHO 

(2016) khuyến cáo luân chuyển sử dụng hóa chất diệt côn trùng phải được thực 

hiện và có chiến lược cụ thể [70]. 

1.9.2. Sử dụng xen kẽ các hóa chất 

Một chiến lược khảm liên quan đến sự áp dụng xen kẽ của 2 hoặc nhiều 

loại hóa chất diệt côn trùng khác nhau. Chiến lược này hiệu quả tốt hơn khi sự 

di chuyển của côn trùng trên các khu vực được xử lý khác nhau để giảm tần số 

của các alen kháng và chịu áp lực chọn lọc mạnh ở những khu vực được xử lý 

bằng hóa chất diệt thay thế [54]. Một chiến lược khảm có thể là được sử dụng 

trong các khu vực khác nhau trong một địa phương,  [70] 

1.9.3. Sử dụng phối hợp nhiều nhóm hóa chất diệt 

Phối hợp hóa chất diệt là việc sử dụng đồng thời hai hoặc nhiều nhóm 

hóa chất diệt. Việc sử dụng phối hợp hóa chất diệt dựa trên giả thuyết rằng nếu 

xác suất phát triển kháng hoặc tần số alen kháng thấp thì các cá thể kháng sẽ 

rất hiếm [70]. Từ quan điểm quản lý kháng hóa chất diệt côn trùng, việc sử 

dụng hóa chất nhóm khác với nhóm muỗi đã kháng hoặc sử dụng hỗn hợp các 

hoạt chất từ các nhóm khác nhau có thể thay thế tốt để kiểm soát quần thể muỗi 

kháng hóa chất. Chương trình phòng chống sốt xuất huyết Dengue quốc gia của 

Việt Nam hiện nay vẫn khuyến cáo danh mục hóa chất đơn chất, cố định, do 

vậy sẽ khó khi kiểm soát muỗi Aedes kháng hóa chất. Vì vậy, đánh giá hóa chất 

phối hợp nhóm mới và dạng mới sẽ có thể giúp kiểm soát muỗi Aedes kháng 

hóa chất trong hiện tại và tương lai. 
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1.10. Các biện pháp sử dụng hóa chất phòng chống muỗi Aedes  

1.10.1. Sử dụng hóa chất phun không gian phòng chống muỗi Aedes 

Theo hướng dẫn của WHO, để xử lý các ổ dịch SXHD, biện pháp phun 

không gian bao gồm 2 biện pháp cơ bản là phun không gian thể tích hạt cực nhỏ 

(ULV) và phun không gian mù nóng [71]. 

Phun không gian là biện pháp phổ biến được ưu tiên đầu tiên để can thiệp ổ 

dịch với thời gian nhanh và chi phí thấp. Hóa chất diệt côn trùng được phun dưới 

dạng sương với thể tích hạt hóa chất cực nhỏ < 30µm vào không gian để hạt hóa 

chất lơ lửng trong không khí trong một khoảng thời gian và dính vào muỗi khi bay 

hoặc đậu ở vị trí hóa chất có thể tiếp cận. Các hóa chất này tạo thành dạng sương 

mù lơ lửng trong không khí và rơi dần xuống đất nhanh hay chậm tùy thuộc vào thể 

tích hạt hóa chất và điều kiện môi trường tại thời điểm phun. Do không sử dụng 

nhiệt, phun ULV an toàn và hiệu quả với các can thiệp diệt muỗi Aedes trong nhà, 

ngõ hẹp và khu vực dễ cháy nổ [72]. 

Biện pháp phun không gian mù nóng với hóa chất diệt côn trùng được pha 

loãng trong dung môi thường là dầu diesel hoặc nước. Khí nóng tại vòi phun 

(thường > 500 °C) được sử dụng để làm nóng hóa chất chuyển thành dạng khói bay 

ra khỏi vòi phun, khói chạm vào không khí lạnh hơn sẽ ngưng tụ lại tạo thành một 

đám mây khói màu trắng với hạt nhỏ < 30μm [73]. Các hạt hóa chất lơ lửng trong 

không khí và rơi dần xuống đất nhanh hay chậm tùy thuộc vào thể tích hạt hóa chất 

và điều kiện môi trường tại thời điểm phun. Đặc điểm phun mù nóng tạo ra đám 

khói lan tỏa nhìn thấy được và xâm nhập vào các hốc hẹp, góc khuất so với ULV 

[74]. Ưu điểm được ghi nhận là biện pháp có hiệu quả ngay đối với muỗi trưởng 

thành, vì vậy rất phù hợp với mục tiêu can thiệp ổ dịch và cắt đứt lan truyền virus, 

bùng phát dịch SXHD. Nếu chỉ áp dụng biện pháp này một lần thì ít tốn nhân công 

và chi phí, có thể xử lý được trên diện rộng và nhanh chóng. Ngoài ra, thực hiện 

biện pháp này ít tốn hóa chất khi áp dụng tại các vùng đô thị và còn có khả năng 
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diệt được cả những loại muỗi khác không trú đậu ở trong nhà[88] ,[92]. Nhược 

điểm của biện pháp là hiệu quả không kéo dài. Một số vùng do cộng đồng người 

dân có cảm nhận không thoải mái vì mùi của hóa chất để lại và có suy nghĩ việc 

phun hóa chất không có lợi cho sức khỏe [71]  [75]. 

1.10.1.1. Hóa chất một hoạt chất phun không gian 

Deltamethrin được các nhà nghiên cứu lần đầu tiên mô tả vào năm 1974. 

Năm đăng ký ban đầu với Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA) là 

năm 1994  [76]. Deltamethrin là một loại hóa chất tổng hợp nhóm Pyrethroid 

có cấu trúc dựa trên cấu trúc của pyrethrins tự nhiên, gây tê liệt hệ thần kinh 

côn trùng tạo ra hiệu quả hạ ngã nhanh chóng [77]. Deltamethrin có phổ diệt 

côn trùng rộng và chịu được điều kiện ánh sáng và tác động môi trường, được 

sử dụng phổ biến trong phòng chống côn trùng truyền bệnh đặc biệt là phun 

diệt muỗi truyền SXHD và Sốt rét [78].  

K-othrine 2EW là sản phẩm có thành phần Deltamethrine được phát triển 

bởi công ty Bayer CropScience sử dụng trong phun không gian diệt muỗi trong 

nhà và ngoài nhà, ra đời năm 2005 với độ độc nhóm II- độ độc trung bình (theo 

phân loại của WHO). Hóa chất có hoạt chất Deltamethrin có tác dụng diệt muỗi 

Anopheles, Aedes, Culex và nhiều loại côn trùng y học và trừ được ve, bét, 

chấy rận hại vật nuôi. K-othrine 2EW được sử dụng phổ biến ở nhiều nước trên 

thế giới và trong chương trinh phòng chống SXHD quốc gia Việt Nam từ năm 

2009 cho biện pháp phun không gian ULV. Deltamethrin có tính độc cao đối 

với côn trùng nhưng có tính độc thấp với động vật máu nóng, và ít có phản ứng 

phụ với người sử dụng, tiếp xúc.  

Việc nghiên cứu đánh giá tại thực địa với muỗi Ae.aegypti chủng kháng 

hóa chất nhóm pyrethroid có thể xem xét khuyến cáo tiếp tục hoặc hạn chế sử 

dụng với các khu vực muỗi đã kháng trong chương trình phòng chống SXHD 

quốc gia. 
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1.10.1.2. Hóa chất phối hợp hai hoạt chất phun không gian 

Transfluthrin là hóa chất nhóm pyrethroid diệt côn trùng có tác dụng xua 

không gian và cơ chế tác động qua cơ quan khứu giác của côn trùng gây ngã 

ngã nhanh. Nghiên cứu của Martin (2020) cho thấy hóa chất này thường được 

sử dụng trong các sản phẩm xua dùng cho gia dụng và y tế để phòng chống côn 

trùng như muỗi và ruồi đặc biệt với muỗi truyền bệnh sốt rét và sốt xuất huyết 

[79]. 

Flupyradifurone là hóa chất thuộc nhóm butenolide, với cơ chế tác động 

vào các thụ thể acetylcholine nicotinic (nAChRs) của tế bào và kích hoạt phản 

ứng của tế bào đó. Ở động vật có vú, các thụ thể acetylcholine nicotinic nằm 

trong các tế bào của cả hệ thống thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại 

biên. Ở côn trùng những thụ thể này được giới hạn trong hệ thống thần kinh 

trung ương. Các thụ thể acetylcholine nicotinic được kích hoạt bởi chất dẫn 

truyền thần kinh acetylcholine. Acetylcholinesterase phá vỡ acetylcholine để 

chấm dứt tín hiệu từ các thụ thể này. Tuy nhiên, acetylcholinesterase không thể 

phá vỡ neonicotinoid. Nghiên cứu của Nauen (2015) cho thấy hóa chất này có 

hiệu quả tốt với muỗi Aedes kháng hóa chất diệt côn trùng nhóm pyrethroid có 

cơ chế kháng trao đổi chất  [80]. 

fludora co-max là sản phẩm phun không gian đầu tiên  gồm hỗn hợp hai 

hoạt chất của 2 nhóm khác nhau: flupyradifurone (nhóm butenolide) và 

transfluthrin (nhóm pyrethroid) với hai cơ chế tác động khác nhau từ đó giúp 

tăng hiệu quả hạ gục muỗi làm chậm sự phát triển kháng hóa chất ở muỗi. Được 

phát triển bởi công ty Bayer CropScience, fludora co-max sử dụng trong phun 

không gian diệt muỗi trong nhà và ngoài nhà [81]. Hóa chất fludora co-max ra 

đời năm 2017 có độc độc nhóm III- độ độc thấp (theo phân loại của WHO) 

[82].  

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicotinic_acetylcholine_receptor
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_nervous_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral_nervous_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral_nervous_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Neurotransmitter
https://en.wikipedia.org/wiki/Neurotransmitter
https://en.wikipedia.org/wiki/Acetylcholine
https://en.wikipedia.org/wiki/Acetylcholinesterase
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Nghiên cứu của González (2020) tiến hành thử nghiệm đánh giá hiệu quả 

sinh học của fludora co-max phun không gian phòng chống muỗi Ae.aegyptivà 

Ae.albopictus tại miền nam Mexico tại hộ gia đình đạt hiệu lực tương ứng 

99,44%, 96,67% và 97,29% muỗi Ae.aegypti kháng hóa chất nhóm pyrethroid. 

Kết quả cho thấy triển vọng để kiểm soát quần thể muỗi Aedes đã kháng hóa 

chất nhóm pyrethroid [83].  

Theo Corbel (2019), dạng sản phẩm kết hợp hai thành phần hoạt chất với 

phương thức tác động khác nhau tăng cường khả năng diệt muỗi kháng hóa 

chất và khả năng diệt tốt muỗi Aedes kháng hóa chất (tỷ lệ muỗi chết là 100%) 

ở vị trí cách xa vòi phun 100 m. fludora co-max phun ULV và mù nóng cho 

muỗi kháng hóa chất diệt  [84].  

Hóa chất này được WHO khuyến cáo và được Bộ Y tế lần đầu tiên cho 

phép nghiên cứu này thử nghiệm tại thực địa hẹp của Việt Nam đối với các khu 

vực lưu hành SXHD có xuất hiện muỗi quần thể muỗi Ae.aegypti kháng hóa 

chất nhóm pyrethroid. Nếu hiệu quả của hóa chất fludora co-max đạt yêu cầu, 

chương trình phòng chống SXHD quốc gia có thể xem xét đưa vào danh mục 

hóa chất cho muỗi kháng hóa chất nhóm pyrethroid. 

1.10.2. Sử dụng hóa chất diệt bọ gậy Aedes 

Phòng chống muỗi Aedes sẽ đạt khả năng thành công hơn nếu can thiệp 

vào các giai đoạn ấu trùng hơn là muỗi trưởng thành do ấu trùng không có khả 

năng di chuyển, thoát khỏi vị trí can thiệp, làm giảm khả năng kháng như muỗi 

trưởng thành. Biện pháp sử dụng hóa chất diệt hoặc ức chế các giai đoạn của 

bọ gậy Aedes dẫn đến không thể phát triển thành muỗi trưởng thành, chết ngay 

sau quá trình can thiệp  [85]. 

Theo khuyến cáo của WHO, biện pháp sử dụng hóa chất diệt, ức chế bọ gậy 

của muỗi đem lại hiệu quả can thiệp nhanh, ổn định khi xử lý ổ dịch SXHD [86].  
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Bảng 1.1 Một sô hóa chất diệt bọ gậy được WHO khuyến cáo 

Hóa chất và chế phẩm Nhóm 

Liều (g hoạt chất / m² 

Khu vực chứa nước rộng 
DCCN ổ sinh sản 

của bọ gậy 

Pyriproxyfen GR JH 10–50 g/ha 1–5 mg/m² 0.01 mg/L 

Pyriproxyfen 2 MR 

 
JH - - 2g/40L 

Temephos GR OP 56–112 g/ha  5,6–11,2 mg/m2  1 mg/L 

Ghi chú: OP Phospho hữu cơ; JH = Juvenile hormone (hóc môn sinh trưởng) 

        (Nguồn: WHO, 2016) 

1.10.2.1. Hóa chất diệt bọ gậy 

Theo đánh giá của WHO (2009), temephos được đăng ký lần đầu tại Hoa 

Kỳ vào năm 1965 bởi Công ty Cyanamid của Mỹ là hóa chất diệt bọ gậy thuộc 

nhóm Phospho hữu cơ được sử dụng hiệu quả trong chương trình phòng chống 

sốt xuất huyết để phòng chống bọ gậy Aedes  [87]. 

Nghiên cứu của tác giả George (2015) đánh giá 27 nghiên cứu về hóa 

chất temephos cho thấy hiệu quả diệt bọ gậy tốt và làm giảm các chỉ số véc tơ 

tại các vùng SXHD lưu hành, tuy nhiên hiệu quả diệt không bền vững và hóa 

chất dễ bị tác động của điều kiện môi trường  [88].  

Temephos có một số tên thương mại là abate, temebate, trong đó abate 

là hóa chất phổ biến được nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam sử 

dụng nhiều năm trong diệt bọ gậy Aedes.  

Nghiên cứu của Mohiddin (2016) cho thấy hiệu quả của Abate trong 

kiểm soát bọ gậy Aedes tại Penang, Malaysia [89]. Một số thử nghiệm Abate 

tại Việt Nam của tác giả Trần Công Tú (2018) tại đảo Cát Bà cũng cho thấy 

hiệu quả giảm quần thể muỗi Aedes trong 1 năm can thiệp [90]. Trên cơ sở thử 
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nghiệm tại Kiên Giang, tác giả Bùi Khánh Toàn (2018) đánh giá hiệu lực diệt 

và thời gian tồn lưu của Abate 1SG (temephos) đến 3 tháng sau can thiệp với 

hiệu lực đạt 98,68% [91]. 

Tuy nhiên, nghiên cứu của tác giả Valle (2019) cũng cho thấy việc sử 

dụng temephos trong thời gian dài dẫn đến muỗi Aedes kháng với hóa chất này 

[92]. Vấn đề kháng hóa chất temephos diệt bọ gậy cũng được tác giả Marcombe 

(2018) đề cập khi nghiên cứu tại Lào [93]. 

Thử nghiệm hóa chất temebate được phát triển bởi Imaspro Resources 

Sdn Bhd.,Malaysia có cấu tạo dạng hạt bao gồm các hạt cát silic mang 

temephos 1% được sử dụng hiệu quả trong nhiều DCCN có bọ gậy Aedes, làm 

giảm mật độ bọ gậy sau thử nghiệm.  

Do vậy, đánh giá hiệu lực diệt bọ gậy và hiệu quả tồn lưu của temebate 

tại điểm nghiên cứu huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa là cơ sở cho việc xem 

xét vấn đề bọ gậy Aedes có kháng hóa chất temephos đang sử dụng hay không 

và có làm giảm hiệu quả diệt bọ gậy tại điểm nghiên cứu huyện Diên Khánh 

tỉnh Khánh Hòa hay không. 

1.10.2.2. Hóa chất ức chế bọ gậy 

Pyriproxyfen là chất điều hòa sinh trưởng côn trùng (Insect growth 

regulator-IGR) có tác động ức chế giai đoạn phát triển từ bọ gậy thành quăng 

và không thể nở thành muỗi. Pyriproxyfen được Cơ quan Bảo vệ Môi trường 

của Hoa Kỳ (EPA-Environmental Protection Agency) cấp phép từ năm 1995. 

Các dạng chế phẩm có hoạt chất pyriproxyfen có nhiều dạng khác nhau, bao 

gồm cả dạng chất lỏng, hạt, viên và dạng miếng nhựa [94].  

Sumilarv 2MR (Pyriproxyfen 2% w/w) là chế phẩm mới do Sumitomo 

Chemical công bố năm 2014 có độ độc nhóm U- không có độc tính cấp (do 

WHO phân loại)  được sử dụng ức chế hóc môn sinh non của bọ gậy không cho 
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phát triển thành quăng và muỗi trưởng thành. Sumilarv 2MR có cấu tạo dạng 

nhựa đã được tẩm hóa chất và có khả năng ức chế bọ gậy Aedes tuổi 3,4, quăng 

phát triển thành muỗi. WHO khuyến cáo sumilarv 2MR được phép sử dụng 

trong nước uống với liều sử dụng 2g cho 40L [95]. 

Nghiên cứu của tác giả Sai Zaw Min O (2018)  đánh giá hiệu quả diệt bọ 

gậy của sumiLarv®2MR với véc tơ truyền sốt xuất huyết ở trường học Hlaing 

Thar Yar Township, Yangon cho thấy tỷ lệ dụng cụ chứa nước có bọ gậy giảm 

mạnh ở trường học sử dụng hóa chất diệt bọ gậy larvicide (OR: 0,24, 95% CI: 

0,12–0,48) trong khi có giảm một chút ở trường học không sử dụng (OR: 0, 97, 

95% CI: 0,55–1,72). Mật độ dụng cụ chứa nước có bọ gậy cũng cũng giảm 

đáng kể ở trường học can thiệp (Beta: -1,50, 95% CI: -1,98-1,04), nhưng không 

có sự giảm trong mật độ ở trường không can thiệp (Beta: 0, 19, 95% CI: -0,53–

0,14), Tỷ lệ bọ gậy nở thành muỗi giảm hơn 20% trong dụng cụ chứa nước thu 

thập từ trường can thiệp trong 6 tháng, trong khi tỷ lệ hơn 90% ở dụng cụ chứa 

nước không có hóa chất. Thêm vào đó, miếng nhựa SumiLarv®2MR sau 8 

tháng thả vẫn có hiệu quả  [96].  

Các nghiên cứu của tác giả Amorim (2019) cũng cho kết quả tương tự 

với hiệu lực diệt tồn lưu kéo dài với bọ gậy Aedes đến 6 tháng [97]. Nghiên 

cứu của Shafique (2019) cũng cho thấy hiệu quả của Sumilarv 2MR và sự chấp 

thuận của cộng đồng khi sử dụng phòng chống bọ gậy SXHD tại Campuchia  

[98].  

Nghiên cứu phân tích của tác giả Maoz (2017) chỉ ra hiệu quả khi sử 

dụng hóa chất ức chế bọ gậy Aedes và hiệu lực tồn lưu dài. Tác giả phân tích 

17 nghiên cứu thể hiện pyriproxyfen có hiệu quả trong việc giảm số lượng 

Aedes spp ở giai đoạn ấu trùng với các phương pháp áp dụng khác nhau khi 

mục tiêu là các ổ bọ gậy nguồn, Tuy nhiên, sự kết hợp của pyriproxyfen với 
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một sản phẩm thứ 2 làm tăng hiệu quả của can thiệp và có thể làm chậm sự phát 

triển kháng hóa chất.  

Từ năm 2014, Bộ Y tế Việt Nam cho phép chương trình mục tiêu quốc gia 

sử dụng hóa chất pyriproxyfen diệt bọ gậy trong các dụng cụ chứa nước (không 

phải nước sinh hoạt). Tác giả Huynh Ly Na (2017) đã tiến hành thử nghiệm ở 

một số điểm tại Bình Định cho thấy kết quả có hiệu lực ức chế của Sumilarv 

0,5G (pyriproxyfen) dạng hạt rắc vào thủy vực có bọ gậy Ae.aegyptiở cả hai 

chủng labo và thực địa. Tại nồng độ 0,01mg/l và 0,02mg/l thì hiệu lực ức chế 

ban đầu xảy ra chậm và tỷ lệ > 90% vào ngày thứ 14 đến 16, với nồng độ 

0,03mg/l và 0,04mg/l, hiệu lực ức chế ban đầu đạt 100% vào ngày thứ 8,10  

[99].  

Năm 2018, tại Vũng Tàu, tác giả Phan Trọng Lân (2018) với Sumilarv 

0,5G dạng hạt rắc thực hiện trong 6 tháng ở 60 hố ga tại phường 7, Tp,Vũng 

Tàu. Mỗi 2 tuần, lăng quăng của các hố ga này sẽ được thu về phòng thí nghiệm 

khảo sát sự phát triển thành muỗi trưởng thành. Hóa chất Sumilarv 0,5G cho 

hiệu quả ức chế lăng quăng phát triển thành muỗi trưởng thành trong khoảng 

thời gian 8 tuần.  

Kết quả nghiên cứu này có thể được áp dụng để xử lý lăng quăng trong 

các hố ga của toàn thành phố Vũng Tàu [100]. Tuy nhiên, do sumilarv 0,5G 

dạng hạt, khi dùng có hạn chế như tan trong nước, người dân và cán bộ y tế 

không thể phân biệt DCCN đã được thả Sumilarv hay chưa can thiệp.  

Do vậy, hãng Sumitomo đã nghiên cứu miếng nhựa tẩm hóa chất 

sumilarv 2MR đã được WHO (2017) chứng nhận và Bộ Y tế Việt Nam cấp 

phép lưu hành năm 2017 cho việc diệt bọ gậy tại các DCCN. Sumilarv 2MR 

được thử nghiệm tại các DCCN không chứa nước sinh hoạt để ức chế bọ gậy 

Ae.aegypti kháng hóa chất nhóm pyrethroid.  
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Hóa chất được khuyến cáo dễ sử dụng, không tan trong nước nên dễ cho 

việc kiểm tra sự có mặt trong các dụng cụ chứa nước và hiệu lực tồn lưu dài 

giúp giảm thời gian can thiệp và duy trì hiệu lực diệt.  

 

Hình 1.6     Miếng nhựa sumilarv 2MR với hoạt chất pyriproxyfen  

(nguồn: Sumitomo Corp (2017) [101] 

Đánh giá hiệu quả sumilarv 2MR dạng mới trong công tác phòng chống 

SXHD tại thực địa là hết sức cần thiết để xem xét hiệu quả thực tế và có cơ sở 

đề xuất hóa chất mới bổ sung cho diệt bọ gậy muỗi truyền bệnh SXHD.  
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu  

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Muỗi, bọ gậy Ae.aegypti và Ae. albopictus tại huyện Diên Khánh. 

- Người tình nguyện tham gia thử nghiệm, các gia đình được điều tra véc tơ, 

phun hóa chất thử nghiệm hoặc sử dụng hóa chất diệt bọ gậy tại xã Diên Phú 

và điều tra véc tơ tại xã Diên Điền của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 

- Hóa chất cho biện pháp phun ULV:  

+ Hóa chất fludora co-max: thành phần phối hợp 2 hoạt chất transfluthrin 

5,0% của nhóm pyrethroid và flupyradifurone 2,5% của nhóm butenoline 

dạng nhũ tương dầu trong nước (EW) do công ty Bayer Corp sản xuất tại 

Đức năm 2019  [102]. Phun ULV trong nhà theo tỷ lệ pha 1 phần hóa chất 

:101 phần nước cho liều phun 500ml/1000 m3  [84]. 

+ Hóa chất k-othrine 2EW: thành phần deltamethrin 2% đơn chất nhóm 

pyrethroid dạng nhũ tương dầu trong nước (EW) do công ty Bayer Corp 

sản xuất tại Pháp năm 2019  [103]. Phun ULV trong nhà theo tỷ lệ là 1 phần 

hóa chất : 9 phần nước cho liều phun 500ml/1000 m3 [104]. 

- Hóa chất cho biện pháp diệt bọ gậy: 

+ Hóa chất sumilarv 2MR: thành phần hoạt chất pyriproxyfen 2% (20 g 

ai/kg ± 25% w/w) nhóm ức chế sinh trưởng bọ gậy, dạng miếng nhựa tròn 

ma trận tồn lưu dài (Matrix release-MR) do công ty Sumitomo Corp sản 

xuất tại Nhật năm 2018  [105]. Liều áp dụng 1 miếng nhựa 20g cho 40 lít 

nước. Cắt miếng nhựa thành mảnh nhỏ với trọng lượng phù hợp cho liều áp 

dụng với thể tích mỗi ổ bọ gậy [101]. 

+ Hóa chất temebate: thành phần hoạt chất Temephos 1% w/w nhóm 

phospho hữu cơ dạng hạt (Granule-G) do Công ty Imaspro sản xuất tại 
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Malaysia năm 2019. Liều áp dụng 1g/10 lít nước, thả lượng hóa chất phù 

hợp với thể tích ổ bọ gậy. 

2.1.2. Thời gian nghiên cứu  

- Từ 15-25/7/ 2015:  điều tra cắt ngang đặc điểm sinh học muỗi Aedes. 

- Tháng 7/2015-9/2015: nhân nuôi đánh giá độ nhạy kháng của muỗi. 

- Tháng 1/2015- 12/2017: hồi cứu số liệu và theo dõi chỉ số véc tơ SXHD, 

báo cáo tháng bệnh nhân SXHD, số liệu khí hậu hàng tháng. 

- Tháng 6-12/ 2018: đánh giá biện pháp dùng hóa chất diệt bọ gậy  

- Tháng 3- 6/ 2019: đánh giá biện pháp dùng hóa chất phun ULV diệt muỗi. 

2.1.3. Địa điểm nghiên cứu 

2.1.3.1 Địa điểm nghiên cứu thực địa 

- Tiêu chuẩn lựa chọn huyện nghiên cứu: 

+ Chọn chủ đích huyện Diên Khánh nơi có số mắc SXHD/100.000 dân 

cao nhất toàn tỉnh Khánh Hòa, giáp ranh với thành phố Nha Trang và 

huyện Ninh Hòa nơi có số mắc SXHD cao nhất trong tỉnh. 

+ Huyện có triển khai hoạt động giám sát trọng điểm của chương trình 

phòng chống SXH quốc gia hàng năm. 

- Huyện Diên Khánh của tỉnh Khánh Hòa có diện tích 336,2 km2 với dân số 

trên 136.174 dân (2014), có 1 thị trấn Diên Khánh và 19 xã. 

- Tiêu chuẩn lựa chọn 02 xã nghiên cứu của huyện Diên Khánh: 

+ Hai xã có đặc điểm sinh cảnh, địa lý tương đương nhau và cùng giáp 

ranh thành phố Nha Trang và huyện Ninh Hòa là 2 địa phương có số 

mắc SXHD cao trong nhiều năm. 

+ Hai xã có số mắc SXHD cao so với các xã còn lại của huyện (giai đoạn 

2011-2014). Là xã giám sát trọng điểm phòng chống SXHD. 

+ Chọn chủ đích 02 xã: xã Diên Phú với 2407 hộ gia đình, dân số 10.933 

người và xã Diên Điền với 2349 hộ gia đình, dân số 11.595 người.  
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- Xã Diên Phú lựa chọn cho thử nghiệm hiệu lực lựa chọn hóa chất phun 

ULV trong nhà, diệt bọ gậy và đánh giá hiệu quả phun ULV toàn xã, diệt 

bọ gậy tại thực địa hẹp trong 100 nhà thử nghiệm.  

- Xã Diên Điền là xã đối chứng chỉ theo dõi các chỉ số véc tơ và không thực 

hiện biện pháp can thiệp. 

 
Hình 2.1 Địa điểm nghiên cứu tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

(nguồn: Website của UBND Tỉnh Khánh Hòa) 
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2.1.3.2 Địa điểm nghiên cứu phòng thí nghiệm 

Phòng thí nghiệm đạt ISO 17025: 2017 của Viện Sốt rét- KST- CT TƯ 

bao gồm: phòng nhân, nuôi muỗi, thử nhạy cảm, phòng thử bọ gậy với hóa chất. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu mục tiêu 1 

Đánh giá thực trạng véc tơ sốt xuất huyết Dengue tại huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015- 2017. 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Trên cơ sở mục tiêu 1, thiết kế nghiên cứu bao gồm [106]: 

- Nghiên cứu mô tả cắt ngang có kết hợp phân tích. 

- Nghiên cứu cắt ngang mô tả theo tháng, có hồi cứu số liệu. 

2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 

Cỡ mẫu được chọn  theo quy định giám sát véc tơ của Chương trình phòng 

chống Sốt xuất huyết quốc gia tại Quyết định số 3711/2014/QĐ-BYT do Bộ Y 

tế ban hành và tài liệu hướng dẫn điều tra muỗi của WHO [17],  [107] với 100 

nhà điều tra tại mỗi điểm nghiên cứu cho mỗi đợt điều tra: 

- 100 nhà tại xã Diên Phú và 100 nhà tại xã Diên Điền được lựa chọn cho 

việc điều tra và giám sát muỗi, bọ gậy.  

- Hộ đầu tiên được chọn ngẫu nhiên trong danh sách do Ủy ban nhân dân xã 

cung cấp, các hộ tiếp theo hứ tự danh sách liền sau đến đủ 100 hộ gia đình. 

2.2.3. Nội dung nghiên cứu 

2.2.3.1. Nghiên cứu véc tơ truyền bệnh SXHD 

Thực hiện theo hướng dẫn điều tra véc tơ truyền bệnh SXHD của 

WHO.2003 [108]: 

- Số lượng, mật độ, thành phần loài muỗi, bọ gậy, quăng Aedes.  

- Tập tính trú đậu của muỗi Aedes, giá thể trú đậu của muỗi Aedes. 

- Số lượng các dụng cụ chứa nước (DCCN), đặc điểm ổ bọ gậy nguồn. 
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- Các chỉ số muỗi, chỉ số bọ gậy Ae.aegypti hàng tháng. 

2.2.3.2. Đánh giá độ nhạy, kháng của muỗi Ae.aegypti 

Thực hiện theo hướng dẫn đánh giá nhạy, kháng véc tơ truyền bệnh 

SXHD của WHO.2016  [109]: 

- Xác định độ nhạy, kháng của muỗi Ae.aegypti với hóa chất diệt côn trùng. 

- Xác định cơ chế kháng trao đổi chất của muỗi Ae.aegypti với hóa chất diệt 

côn trùng. 

2.2.3.3. Tương quan các chỉ số véc tơ với tỷ lệ SXHD 

Tương quan chỉ số mật độ muỗi, nhà có muỗi, chỉ số Breteau, chỉ số nhà 

có bọ gậy, chỉ số DCCN có bọ gậy với số ca mắc SXHD hàng tháng. 

2.2.4. Biến số và chỉ số trong nghiên cứu 

- Chỉ số thành phần loài, mật độ muỗi, bọ gậy Ae.aegypti 

- Chỉ số Breteau, tỷ lệ nhà có bọ gậy, tỷ lệ DCCN có bọ gậy Ae.aegypti 

- Chỉ số bọ gậy, muỗi nhạy, kháng với hóa chất diệt côn trùng. 

- Chỉ số tương quan giữa chỉ số véc tơ với ca bệnh SXHD. 

Chỉ số giám sát muỗi Aedes (quy định tại Quyết định số 3711/2014/QĐ-BYT) 

[110]: 

- Chỉ số mật độ (CSMĐ) muỗi: 

CSMĐ (con/nhà) = 
Số muỗi cái bắt được 

Số nhà điều tra 

 

- Chỉ số nhà có muỗi (CSNCM):  

CSNCM (%) = 
Số nhà có muỗi cái 

x 100 
       Số nhà điều tra 

Chỉ số giám sát bọ gậy Aedes (Quyết định số 3711/2014/QĐ-BYT): 

- Chỉ số nhà có bọ gậy (CSNBG) Aedes: 

CSNBG (%) = 
Số nhà có bọ gậy Aedes 

x 100 
Số nhà điều tra 
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- Chỉ số dụng cụ chứa nước có bọ gậy (CSDCCNBG) Aedes:  

CSDCCNBG (%)     = 
Số DCCN có bọ gậy Aedes 

x 100 
Số DCCN điều tra 

- Chỉ số Breteau (BI):  

Số DCCN có bọ gậy Aedes trong 100 nhà điều tra: 

Breteau     = 
Số DCCN có bọ gậy Aedes 

x 100 
Số nhà điều tra 

Chỉ số độ nhạy, kháng của muỗi Aedes: thử nghiệm theo quy trình chuẩn 

của WHO.2016 và WHO.2005.13 đánh giá độ nhạy kháng của bọ gậy Aedes  

[109]  [111]:  

- Đánh giá mức độ nhạy, kháng theo WHO (2016) đối với muỗi Aedes [69]:  

+ Nếu tỷ lệ muỗi chết 98- 100%: muỗi nhạy cảm với hóa chất thử nghiệm. 

+ Nếu tỷ lệ muỗi chết 90-97%: muỗi có thể kháng với hóa chất thử nghiệm,  

+ Nếu tỷ lệ muỗi chết < 90%: muỗi kháng với hóa chất thử nghiệm. 

Chỉ số tương quan giữa chỉ số véc tơ với ca bệnh SXHD với hệ số tương 

quan (r) để phân tích mức độ tương quan bằng test Spearman giữa các chỉ số 

véc tơ với ca bệnh sốt xuất huyết Dengue  [112]: 

- r< 0,29  : không tương quan. 

- 0,3< r < 0,49 : tương quan trung bình 

- 0,5< r < 0,69 : tương quan chặt 

- 0,7< r < 1  : tương quan rất chặt 

2.2.5. Kỹ thuật và cách thức tiến hành nghiên cứu 

Thực hiện theo quy định điều tra véc tơ của Chương trình phòng chống 

Sốt xuất huyết quốc gia tại Quyết định số 3711/2014/QĐ-BYT của Bộ Y tế và 

hướng dẫn điều tra muỗi Aedes của WHO.2016 [17],  [107].  
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Kỹ thuật soi trong và ngoài nhà theo hướng dẫn của WHO.2003  [108]. 

Kỹ thuật đánh giá nhạy nhạy cảm với một số hóa chất  theo quy trình của 

WHO.2016 và tiêu chuẩn giấy thử tẩm hóa chất theo WHO.2018  [113] [12]. 

- Kỹ thuật soi, bắt muỗi trong và ngoài nhà.  

- Kỹ thuật điều tra bọ gậy trong và ngoài nhà. 

- Kỹ thuật định loại muỗi Aedes, nhân, nuôi bọ gậy, muỗi Aedes 

- Kỹ thuật sinh học (Bioassay) thử độ nhạy, kháng, cơ chế kháng của muỗi 

Aedes với hóa chất diệt côn trùng 

- Kỹ thuật điều tra hộ gia đình, bệnh nhân SXHD, thu thập số liệu khí hậu. 

2.2.5.1. Soi, bắt muỗi trong và ngoài nhà 

- Nhóm điều tra gồm 2 người sử dụng đèn pin, dụng cụ hút muỗi soi, bắt muỗi 

trong và ngoài nhà tại 100 hộ gia đình mỗi xã cho điều tra cắt ngang. Hàng 

tháng, đội điều tra côn trùng thực hiện điều tra 1 lần 100 hộ gia đình mỗi xã. 

- Tại mỗi nhà, 1 người soi ngoài nhà và 1 người soi trong nhà, soi theo chiều 

kim đồng hồ ở các vị trí muỗi trú đậu góc tường, hốc tối, quần áo trên mắc, 

phía sau đồ, dụng cụ trong toàn bộ các phòng của nhà.  

- Khi phát hiện muỗi bay hoặc trú đậu, soi đèn pin và dùng dụng cụ bắt muỗi 

bắt, muỗi bắt được sẽ chuyển vào tuýp nút bông mang về định loại loài. 

- Mỗi gia đình điều tra trong 15 phút, kết quả thu được bao gồm đặc điểm của 

muỗi Aedes ghi vào biểu mẫu điều tra véc tơ tại phụ lục 1. 

- Xác định nơi trú đậu, giá thể, độ cao trú đậu vào biểu mẫu tại phụ lục 4. 

2.2.5.2. Điều tra bọ gậy, ổ bọ gậy trong và ngoài nhà 

- Nhóm điều tra gồm 2 người sử dụng đèn pin, dụng cụ vợt bọ gậy và khay 

đựng để tìm bọ gậy Aedes ở các dụng cụ chứa nước trong và ngoài nhà tại 

100 hộ gia đình mỗi xã. Sử dụng bộ dụng cụ thu thập bọ gậy Aedes trong tất 

cả các dụng cụ chứa nước của hộ gia đình điều tra.  
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- Đối với bể nước, thùng phi, chum, vại lớn, giếng nông…dùng vợt có đường 

kính 22cm để thu thập. Đối với bể cảnh, bẫy kiến, máng ăn gia súc, gốc 

cây…dùng pipet và gáo lọc để thu thập toàn bộ bọ gậy.  

- Các DCCN là phế thải hay lốp xe đổ ra khay bọ gậy và dùng pipet thu thập. 

Xác định vị trí ổ bọ gậy, ghi đặc điểm ổ bọ gậy vào phiếu điều tra tại Phụ lục 

3, kiểm đếm số lượng bọ gậy, cho vào lọ đựng mẫu để đem về trạm y tế định 

loại loài, mỗi gia đình điều tra 15 phút, kết quả ghi vào biểu mẫu điều tra véc 

tơ tại Phụ lục 2.  

- Hàng tháng, đội điều tra thực hiện điều tra 1 lần tại 100 hộ gia đình mỗi xã. 

2.2.5.3. Định loại muỗi, bọ gậy thu được 

- Định loại muỗi thu thập từ thực địa: theo khóa định loại muỗi ở Việt Nam 

của Viện Sốt rét- KST- CT TƯ và Chester J. Stojanovich và Harold 

Georyeott [114]. Các kỹ thuật theo hướng dẫn của WHO.2013, WHO. 2018 

và WHO 2016.1 cho việc thu thập và định loại [109],  [69],  [115]. 

2.2.5.4. Nhân, nuôi bọ gậy, muỗi tại phòng thí nghiệm 

- Bọ gậy Ae.aegypti sau khi thu thập, định loại được bảo quản và được vận 

chuyển về phòng thí nghiệm của Viện Sốt rét- KST- CT TƯ để nuôi theo 

quy trình nuôi của WHO. 2013.  

- Thả trứng, bọ gậy Ae.aegypti vào khay nước sạch, theo dõi tách bọ gậy nở 

ra với số lượng bọ gậy khoảng 200-250 bọ gậy/ khay, sau 6-7 ngày sau bọ 

gậy sẽ thành quăng.  

- Chuyển quăng Ae.aegypti vào lồng 30 x 30 x 30 cm. Quăng sau 2-3 ngày sẽ 

nở thành muỗi, cho muỗi đốt chuột, muỗi sẽ giao phối để đẻ thế hệ tiếp theo.  

- Muỗi hoặc bọ gậy Ae.aegypti thế hệ F1 được dùng thử nhạy cảm, thử hiệu 

lực với hóa chất diệt côn trùng. 
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2.2.5.5.Thử độ nhạy, kháng của muỗi  

Muỗi Ae.aegypti tại Diên Khánh được nhân, nuôi F1 để thử nghiệm và 

đánh giá nhạy nhạy cảm với một số hóa chất  theo quy trình của WHO.2016 và 

giấy thử theo WHO.2018  [113] [12]. 

a. Thử độ nhạy, kháng của muỗi Ae.aegypti 

Muỗi Ae.aegypti sau khi nở nuôi đến 5 ngày tuổi được cho hút nước 

đường. Chọn muỗi đủ tiêu chuẩn thử nghiệm.vào mỗi ống thử có sẵn giấy thử 

tẩm hóa chất (25 con/ống x 6 ống).  

Ống đối chứng: cuộn tờ giấy đối chứng vào ống chấm xanh.Ống thử 

nghiệm: cho giấy tẩm hóa chất vào ống chấm đỏ. 

 

Hình 2.2 Bộ thử nhạy cảm do WHO cung cấp                                        

- Chuyển muỗi từ ống nghỉ sang ống tiếp xúc, duy trì nhiệt độ 250C ± 20C và 

độ ẩm là 80% ± 10%, đếm và ghi số muỗi sống, chết sau 24 giờ. 

b. Xác định cơ chế kháng trao đổi chất của muỗi Ae.aegypti 

- Cho muỗi tiếp xúc với ống thử có giấy thử PBO 4% trong 30 phút. Chuyển 

muỗi từ ống nghỉ sang ống tiếp xúc, duy trì điều kiện nhiệt độ 250C ± 20C và 

độ ẩm là 80% ± 10% trong sốt quá trình thử nghiệm.  
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- Sau 1 giờ, chuyển muỗi từ ống tiếp xúc sang ống nghỉ, theo dõi 24 giờ. 

- Đếm số lượng muỗi còn sống và muỗi chết sau 24 giờ và ghi kết quả.  

2.2.6. Trang thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu 

- Máy hút muỗi, tuýp bắt muỗi, đèn pin, hộp đựng mẫu muỗi, bọ gậy, trứng 

thu thập, phiếu và biểu mẫu điều tra muỗi, bọ gậy, lồng nuôi muỗi, khay nuôi 

bọ gậy, lồng nuôi muỗi, thức ăn của muỗi, bọ gậy. 

- Bộ thử nhạy cảm của WHO bao gồm các ống thử nghiệm và ống đối chứng, 

lồng muỗi, ống nghỉ và các biểu mẫu. 

- bộ giấy thử hóa chất của WHO được thể hiện chi tiết tại bảng dưới đây: 

Bảng 2.1 Danh sách giấy tẩm hóa chất do WHO cung cấp 

Nhóm hóa chất Giấy thử tẩm hóa chất Nồng độ hóa chất 

Clo hữu cơ DDT 4% 

Carbamate Propoxur  0.1% 

Phospho hữu cơ Malathion 

Pirimiphos-methyl  

Temephos 

5% 

0,25% 

1,00% 

Pyrethroid Permethrin 

Deltamethrin 

Lambda cyhalothrin 

Alpha cypermethrin 

Cyfluthrin  

0,75%  

0,05%  

0,05%  

30 mg/m2 

15% 

PBO Piperonyl butoxide  4% 

Nguồn: WHO (2018)  [116] 

2.3. Phương pháp nghiên cứu mục tiêu 2 

Đánh giá hiệu quả một số biện pháp phòng chống muỗi Aedes tại huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2019. 

2.3.1. Thiết kế nghiên cứu  

Chọn mẫu cho thử nghiệm đánh giá hiệu lực hóa chất phun ULV theo 

quy định của WHO.2009.2 và Thông tư số 22/2015/TT-BYT của Bộ Y tế  

[111],  [117]: 
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- Nghiên cứu thực nghiệm thực địa hẹp đánh giá hiệu lực một số hóa chất. 

- Nghiên cứu can thiệp cộng đồng thực địa hẹp có đối chứng, so sánh trước 

sau can thiệp. 

2.3.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 

2.3.2.1. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu cho phun ULV 

Chọn mẫu cho thử nghiệm đánh giá hiệu lực hóa chất phun ULV theo 

quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 22/2015/TT-BYT về kỹ thuật thử nghiệm 

sinh học đánh giá hiệu lực, an toàn và tác dụng không mong muốn của hóa chất, 

chế phẩm phun ULV diệt muỗi [117]: 

- Đối với mỗi hóa chất: lựa chọn 4 nhà (3 thử nghiệm và 1 đối chứng) có diện 

tích, cấu trúc như nhau ở xã Diên Phú (xã thử nghiệm) cho mỗi lần phun hóa 

chất. Hóa chất được đánh giá 3 lần với các lô muỗi khác nhau và các nhà 

khác nhau. 

- Có 24 nhà được lựa chọn đánh giá 2 hóa chất cho 3 lần phun ULV lặp lại 

của thử nghiệm. 

Chọn mẫu cho đánh giá biện pháp phun ULV trong nhà thực địa hẹp theo 

hướng dẫn quy định của WHO.2009.2: 

- Chọn toàn bộ các gia đình trong xã cho phun ULV trong nhà. 

- Lựa chọn 100 hộ gia đình theo phương pháp ngẫu nhiên thuận tiện từ danh 

sách hộ gia đình cho mỗi đợt đánh giá tại xã Diên Phú (xã phun hóa chất) và 

100 nhà tại xã Diên Điền (xã đối chứng không phun hóa chất) để giám sát 

chỉ số véc tơ: mật độ muỗi (con/ nhà) và chỉ số nhà có muỗi. 

2.3.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu cho hóa chất diệt bọ gậy. 

Chọn mẫu cho thử nghiệm đánh giá hiệu lựa hóa chất diệt bọ gậy theo quy 

định của WHO.2005.13 [111]: 
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- 2000 bọ gậy Ae.aegypti tuổi 3,4 được sử dụng cho đánh giá hiệu lực của 2 

hóa chất temebate và sumilarv 2MR tại 5 thời điểm thử nghiệm: 1 ngày, 14 

ngày, 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày đánh giá sau khi thả hóa chất. 

- 8 khay nuôi bọ gậy (4 khay đối chứng và 4 khay thử nghiệm) cho mỗi loại 

hóa chất tại mỗi thời điểm thử nghiệm. Mỗi khay nuôi có 25 bọ gậy muỗi 

Ae.aegypti tuổi 3,4 kèm thức ăn tại mỗi thời điểm thử nghiệm. 

Chọn mẫu cho thử nghiệm đánh giá hiệu quả hóa chất diệt bọ gậy theo quy 

định của WHO.2005.13 [111]: 

- Lựa chọn 100 nhà theo phương pháp ngẫu nhiên thuận tiện từ danh sách hộ 

gia đình tại xã Diên Phú sử dụng hóa chất diệt bọ gậy và giám sát chỉ số véc 

tơ: Breteau, chỉ số nhà có bọ gậy, DCCN có bọ gậy. 

- Lựa chọn 100 nhà theo phương pháp ngẫu nhiên thuận tiện từ danh sách hộ 

gia đình tại xã Diên Phú là đối chứng không sử dụng hóa chất để giám sát 

chỉ số véc tơ cùng với xã thử nghiệm: Breteau, chỉ số nhà có bọ gậy, DCCN 

có bọ gậy. 

2.3.3. Nội dung nghiên cứu 

2.3.3.1. Đánh giá hiệu lực hóa chất phun ULV trong nhà 

- Hiệu lực hạ ngã gục và hiệu lực diệt của hóa chất đối với muỗi thử nghiệm 

- Lựa chọn hóa chất có hiệu lực diệt tốt nhất cho can thiệp thực địa hẹp. 

2.3.3.2. Đánh giá hiệu quả hóa chất phun ULV trong nhà tại thực địa hẹp 

- Đánh giá chỉ số mật độ muỗi, nhà có muỗi trước và sau can thiệp. 

- Đánh giá chỉ số hiệu quả can thiệp dựa trên chỉ số mật độ muỗi. 

- Ghi nhận phản ứng không mong muốn và sự chấp thuận của cộng đồng. 

2.3.3.3. Đánh giá hiệu lực hóa chất diệt bọ gậy tại phòng thí nghiệm 

- Hiệu lực diệt của hóa chất 

- Lựa chọn hóa chất có hiệu lực diệt tốt nhất cho can thiệp thực địa hẹp. 
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2.3.3.4. Đánh giá hiệu quả hóa chất diệt bọ gậy tại thực địa hẹp 

- Đánh giá chỉ số Breteau, nhà có bọ gậy, DCCN có bọ gậy trước, sau can thiệp. 

- Đánh giá chỉ số hiệu quả can thiệp dựa trên chỉ số Breteau. 

- Ghi nhận phản ứng không mong muốn và sự chấp thuận của cộng đồng. 

2.3.4. Các biến số, chỉ số trong nghiên cứu 

- Tỷ lệ % muỗi cái Ae.aegypti ngã gục sau khi tiếp xúc với hóa chất thử 1 giờ.  

- Tỷ lệ % muỗi cái Ae.aegypti chết sau khi tiếp xúc với hóa chất thử 24 giờ  

- Chỉ số muỗi cái Ae.aegypti : mật độ muỗi (con/nhà), chỉ số nhà có muỗi  

- Chỉ số bọ gậy cái Ae.aegypti: Breteau, nhà có bọ gậy, DCCN có bọ gậy 

- Định nghĩa muỗi ngã gục: muỗi không thể đậu, không thể bay một cách bình 

thường hoặc bay lên được nhưng lại bị rơi ngay sau đó khi tiếp xúc với hóa 

chất diệt côn trùng. 

- Định nghĩa bọ gậy, muỗi chết: bọ gậy không động đậy, không bơi; muỗi không 

động đậy, không thể đậu hoặc không thể bay khi tiếp xúc với hóa chất diệt 

côn trùng. 

- Định nghĩa bọ gậy hấp hối: bọ gậy vẫn có biểu hiện sinh tồn nhưng không thể 

bơi, không có phản ứng khi tác động vào cơ thể. 

2.3.4.1. Các chỉ số hiệu lực ngã, diệt muỗi bằng biện pháp phun ULV  

Tỷ lệ muỗi ngã gục, chết sau 1 giờ và 24 giờ thử nghiệm là giá trị trung 

bình cộng của 3 lần thử theo WHO (2009.2) [118] và Thông tư 20/2015/TT-

BYT.  

- Nếu lô đối chứng có tỷ lệ muỗi ngã, chết < 5% thì tỷ lệ muỗi ngã, chết 

thử nghiệm được tính theo công thức sau: 

 

Tỷ lệ muỗi chết (% )= 

Số muỗi thử nghiệm chết  
x 100  

Số muỗi thử nghiệm  

 



44 

 

- Nếu lô đối chứng có tỷ lệ muỗi chết từ 5%-20% thì tỷ lệ muỗi chết thử 

nghiệm được điều chỉnh bằng công thức Abbott: 

 

Tỷ lệ muỗi chết 

(% )= 

% muỗi thử nghiệm chết −  % muỗi đối chứng chết  

x 100  

100 − % muỗi đối chứng chết  

Nếu đối chứng có tỷ lệ muỗi chết >20% hủy kết quả và làm lại. 

- Tỷ lệ muỗi chết sau 24 giờ từ 90%-100%: Hiệu lực đạt yêu cầu. 

- Tỷ lệ muỗi chết sau 24 giờ < 90%: Hiệu lực không đạt. 

2.3.4.2. Các chỉ số về hiệu lực diệt, ức chế bọ gậy 

Theo hướng dẫn của WHO (2005.13) [111], tiến hành theo dõi và tính 3 

chỉ số giám sát bọ gậy ở cả điểm thử nghiệm và đối chứng, đếm, đánh số dụng 

cụ chứa nước có bọ gậy, số nhà có bọ gậy sau khi can thiệp 7 ngày, 14 ngày, 

30 ngày, 60 ngày và 90 ngày.  

Đối với hóa chất Temephos diệt bọ gậy, hiệu lực diệt bọ gậy được ghi 

nhận sau 24 giờ đến 48 giờ theo dõi, đối với hóa chất ức chế theo dõi đến hết 7 

ngày. Thử nghiệm được lặp lại sau 14 ngày, 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày để 

đánh giá hiệu lực diệt tồn lưu theo thời gian.  

Hiệu lực diệt là tỷ lệ muỗi chết =         (C-T)    *100 

                                                                C    

T = Tổng số cá thể sống sót và lột xác thành muỗi ở lô thử nghiệm (%) 

C = Tổng số cá thể sống sót và lột xác thành muỗi ở lô đối chứng (%). 

Tỷ lệ ức chế (Inhibition Emergence-IE) bọ gậy, quăng phát triển là: 

IE%= 100-                              (T x 100) 

                                                    C 

- Nếu tỷ lệ diệt, ức chế bọ gậy ≥80% thì hóa chất còn hiệu lực tốt. 

- Nếu tỷ lệ diệt, ức chế bọ gậy < 80% thì hóa chất hết hiệu lực. 

- Chỉ số nhà có bọ gậy: tỷ lệ nhà có bọ gậy/ 100 nhà điều tra. 

- Chỉ DCCN có bọ gậy: tỷ lệ DCCN có bọ gậy/ số DCCN điều tra. 
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- Chỉ số Breteau là số DCCN có bọ gậy/ 100 nhà điều tra. 

2.3.4.3. Chỉ số phản ứng không mong muốn với người thử nghiệm hóa 

chất và sự chấp thuận của cộng đồng 

- Tỷ lệ người có phản ứng không mong muốn khi tham gia thử nghiệm trên 

tổng số người tham gia thử nghiệm. 

- Tỷ lệ người chấp thuận hóa chất thử trên tổng số người tham gia thử nghiệm. 

- Đánh giá tác dụng không mong muốn của hóa chất theo bảng câu hỏi phỏng 

vấn với người tham gia thử nghiệm trong vòng 24 giờ sau thử nghiệm. Kỹ 

thuật đánh giá tác dụng không mong muốn theo hướng dẫn của Thông tư số 

20/2015/TT-BYT. 

2.3.5. Kỹ thuật và cách thức tiến hành nghiên cứu 

Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Chương trình phòng chống Sốt xuất 

huyết quốc gia và WHO hướng dẫn  [17],  [111]: 

- Kỹ thuật điều tra muỗi, bọ gậy trong nhà 

- Kỹ thuật phun ULV trong nhà, đánh giá hiệu lực hóa chất phun ULV  

- Kỹ thuật sử dụng hóa chất diệt bọ gậy trong các DCCN. 

- Kỹ thuật phỏng vấn phản ứng không mong muốn của người tham gia thử 

nghiệm và sự chấp thuận của cộng đồng với hóa chất thử nghiệm. 

2.3.5.1. Đánh giá hiệu lực hóa chất phun ULV trong nhà 

Các bước thực hiện theo đúng theo quy định của Chương trình phòng chống 

Sốt xuất huyết quốc gia tại hướng dẫn kèm theo Quyết định số 3711/2014/QĐ-

BYT và Thông tư số 20/2015/TT-BYT về phun ULV do Bộ Y tế ban hành và 

hướng dẫn thực hiện: 

- Lựa chọn 4 nhà thử nghiệm đạt tiêu chuẩn chọn mẫu gồm 3 nhà thử nghiệm 

và 1 nhà đối chứng tại xã Diên Phú (xã thử nghiệm) có thể tích mỗi phòng 

50±5 m3. Nhà đối chứng cách thử nghiệm 150 m±10m.  
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- Điều kiện thử: Nhiệt độ 200- 300C, độ ẩm tương đối 50-90%, treo lồng muỗi 

thử nghiệm tại 3 nhà thử nghiệm và 1 nhà đối chứng cho mỗi lần thử nghiệm. 

Thử nghiệm được lặp lại 3 lần.  

- Treo 10 lồng muỗi (hình trụ cao 20 cm, đường kính 20 cm, bọc màn tuyn 

kích thước 34 lỗ/cm2). Mỗi lồng có 25 muỗi được đánh số từ 1-10 ở các độ 

cao khác nhau: 0,5m; 1m; 1,5m và 1,8m ở 4 góc phòng treo 2 lồng cách 

tường, trần và nền nhà 25 cm và ở giữa nhà đặt 2 lồng số 9, 10 treo cách mặt 

sàn 1,5 m tại mỗi nhà thử nghiệm. Mỗi lồng có 25 muỗi đã được chọn.  

- Tại phòng đối chứng đặt hai lồng đánh số từ 1-2 có dấu xanh (mỗi lồng có 

25 con muỗi) treo ở giữa nhà cách mặt sàn 1,5m. Đóng cửa sổ và cửa ra vào 

  

(a): Nhà thử nghiệm; (b): Nhà đối chứng 

Hình 2.3 Vị trí treo lồng muỗi trong nhà thử nghiệm và đối chứng 

- Phun hóa chất bằng máy phun ULV và di chuyển từ trong ra ngoài nhà với 

vòi phun hướng lên 1 góc 45 độ vào các nhà thử nghiệm. 

- Phun theo thời gian theo nhãn hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Đánh giá tỷ lệ muỗi ngã gục sau 60 phút, tỷ lệ muỗi chết sau 24 giờ thử 

nghiệm. Ghi kết quả thử nghiệm vào biểu mẫu tại Phụ lục 8. 

- Lựa chọn hóa chất có hiệu lực diệt tốt nhất cho can thiệp thực địa hẹp. 

2.3.5.2. Thử nghiệm hiệu quả can thiệp phun ULV thực địa hẹp:  

- Lựa chọn hóa chất có hiệu lực tốt nhất, tiến hành phun toàn xã Diên Phú.  
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- 6 cán bộ trang bị 6 máy phun ULV cùng 6 cán bộ kỹ thuật, giám sát phun từng 

nhà theo từng thôn của xã Diên Phú. Kỹ thuật phun và liều pha hóa chất áp 

dụng như phun đánh giá hiệu lực hóa chất đối với từng nhà. 

- Điều tra các chỉ số muỗi (con/ nhà) và nhà có muỗi của 100 hộ gia đình thuộc 

các nhà thử nghiệm tại xã Diên Phú và 100 hộ gia đình của xã đối chứng Diên 

Điền mỗi đợt trước khi thử nghiệm 1 ngày và sau khi thử nghiệm hóa chất 1 

ngày, 3 ngày, 7 ngày và 10 ngày. 

- Đánh giá phản ứng không mong muốn của người tham gia thử nghiệm và sự 

chấp thuận hóa chất thử nghiệm của cộng đồng. 

2.3.5.3. Đánh giá hiệu lực hóa chất diệt bọ gậy tại phòng thí nghiệm 

Quy trình thử bọ gậy theo đúng hướng dẫn của WHO.2005.13 cho quy trình 

thử nghiệm tại phòng thí nghiệm và thực địa hẹp [111]. 

- Bọ gậy Ae.aegypti tại điểm nghiên cứu Diên Khánh được mang về nhân nuôi 

tại phòng thử nghiệm Viện Sốt rét- KST- CT TƯ. Thế hệ bọ gậy F1 được sử 

dụng cho thử nghiệm.  

- Thả 01 miếng nhựa sumilarv 2MR vào thùng nước 40 lít trong 120 ngày. Tiến 

hành đánh giá hóa chất sumilarv 2MR vào 5 thời điểm: 1 ngày, 14 ngày, 30 

ngày, 60 ngày và 90 ngày.  

- Temebate thử nghiệm được pha theo khuyến cáo của nhà sản xuất vào 01 

thùng nước 10 lít trong 120 ngày. Tiến hành đánh giá hóa chất temebate vào 

5 thời điểm: 1 ngày, 14 ngày, 30 ngày, 60 ngày và 90 ngày.  

- Chuẩn bị 8 khay nuôi bọ gậy (4 khay đối chứng và 4 khay thử nghiệm) cho 

mỗi loại hóa chất tại mỗi thời điểm thử nghiệm. Chuyển nước từ thùng nước 

thử nghiệm vào khay thử nghiệm tại mỗi thời điểm đánh giá. Khay đối chứng 

dùng nước máy thông thường nuôi bọ gậy. 

- Cho vào mỗi khay đã có nước thử nghiệm và khay đối chứng 25 bọ gậy muỗi 

Ae.aegypti tuổi 3,4 kèm thức ăn tại mỗi thời điểm thử nghiệm. 
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- Thùng nước đã pha hóa chất và khay nuôi được để mở nắp và phủ vải màn 

tránh muỗi đẻ hoặc bọ gậy nở thành muỗi bay ra.  

- Theo dõi tỷ lệ bọ gậy sống trong mỗi khay sau 24 giờ đến 48 giờ theo dõi với 

hóa chất temebate, theo dõi đến 7 ngày với hóa chất sumilarv 2MR và tính 

hiệu lực diệt, ức chế vào mỗi thời điểm sau 14 ngày, 30 ngày, 60 ngày và 90 

ngày để đánh giá hiệu lực diệt tồn lưu theo thời gian. 

2.3.5.4. Thử nghiệm hiệu quả hóa chất diệt bọ gậy tại thực địa hẹp 

- Lựa chọn hóa chất có hiệu lực tốt nhất thử nghiệm tại xã Diên Phú (xã thử 

nghiệm) và theo dõi đối chứng tại xã Diên Điền (xã không dùng hóa chất). 

- Điều tra xác định thành phần loài, các loại dụng cụ có bọ gậy, ổ bọ gậy nguồn 

của muỗi Aedes tại điểm nghiên cứu. Điều tra và đếm số dụng cụ chứa nước 

(DCCN) có bọ gậy trước khi can thiệp. 

- Chọn 100 nhà mỗi xã, điều tra xác định thành phần loài, các loại dụng cụ có 

bọ gậy, ổ bọ gậy nguồn của muỗi Aedes tại điểm nghiên cứu. Điều tra và đếm 

số dụng cụ chứa nước (DCCN) có bọ gậy trước khi can thiệp. 

- Thả hóa chất vào các DCCN điều tra tại mỗi nhà, Theo dõi và tính 3 chỉ số 

giám sát bọ gậy ở cả điểm thử nghiệm và đối chứng sau khi can thiệp 14 ngày, 

30 ngày, 60 ngày và 90 ngày.  

2.3.5.5. Đánh giá phản ứng không mong muốn với người thử nghiệm hóa 

chất và sự chấp thuận của cộng đồng 

- Tỷ lệ người có phản ứng không mong muốn khi tham gia thử nghiệm trên 

tổng số người tham gia thử nghiệm. 

- Tỷ lệ người chấp thuận sản phẩm thử nghiệm trên tổng số người tham gia 

thử nghiệm. 
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- Đánh giá tác dụng không mong muốn của hóa chất theo bảng câu hỏi phỏng 

vấn với những người tham gia thử nghiệm trong vòng 24 giờ theo hướng dẫn 

của Thông tư số 22/2015/BYT). 

2.3.6.Trang thiết bị, vật tư và hóa chất sử dụng trong nghiên cứu  

- Máy hút muỗi, tuýp bắt muỗi, đèn pin, hộp đựng mẫu muỗi, bọ gậy, trứng 

thu thập, phiếu và biểu mẫu điều tra muỗi, bọ gậy, lồng nuôi muỗi 

- Phòng nuôi muỗi, khay nuôi, lồng nuôi,  [119] 

- Lồng muỗi hình trụ cao 20 cm, đường kính 20 cm, bọc màn tuyn kích thước 

32-36 lỗ/cm2. Lồng đựng muỗi thử, cốc nghỉ sau thử nghiệm. 

- Máy phun Fontan Postar S của hãng Swingtec, Đức đeo vai đạt tiêu chuẩn 

của WHO do Bộ Y tế cung cấp. Tốc độ phun: 2lít/giờ, kích thước hạt< 

30µm với zíc lơ 45, khoảng cách phun tối đa 100m. 

2.4. Nhập, phân tích và xử lý số liệu 

- Tất cả số liệu được làm sạch trước khi nhập, nhập và soát lỗi bằng phần mềm 

Epidata.  

- Sử dụng phần mềm Excel để tính toán, mô tả sử dụng số tuyệt đối, tỷ lệ phần 

trăm (%), tỷ lệ muỗi, bọ gậy chết (%) để phân tích. 

- Nghiên cứu đã sử dụng hệ số tương quan Spearman (r) để phân tích mối liên 

quan giữa chỉ số véc tơ và yếu tố khí hậu với ca bệnh SXHD. 

- So sánh tìm sự khác biệt các chỉ số muỗi và bọ gậy bằng test thống kê T-test 

với mức ý nghĩa P<0,05.  

2.5. Sai số và loại trừ sai số 

Nghiên cứu có thể gặp các sai số ngẫu nhiên trong quá trình thử nghiệm, 

thu thập số liệu và điều tra tại thực địa.  

- Nghiên cứu mô tả cắt ngang tại thời điểm trước và sau can thiệp do vậy các 

số liệu thu được chỉ phản ảnh kết quả tại thời điểm điều tra, có một số số liệu 
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thu thập thông qua phỏng vấn và ước lượng của người trả lời do vậy số liệu 

chỉ phân tích trên quan điểm của người dân.  

- Nghiên cứu có sử dụng số liệu thứ cấp về ca bệnh SXHD tại Diên Khánh, số 

liệu khí hậu nên số liệu không đầy đủ hoặc có nhưng dễ xảy ra sai số nhớ lại 

và sai số hệ thống, sai số phân loại. 

Để khắc phục, nhóm nghiên cứu đã có giải pháp là: 

- Các kỹ thuật thực hiện theo thường quy và tại các phòng thí nghiệm chuẩn 

ISO của Viện Sốt rét-KST- CT TƯ và WHO. Các thuật toán thống kê thường 

dùng để loại trừ các sai số ngẫu nhiên. 

- Số liệu thu thập theo hệ thống báo cáo và biểu mẫu của Chương trinh phòng 

chống SXHD quốc gia quy định. 

- Chọn đội ngũ điều tra côn trùng, triển khai thử nghiệm, phỏng vấn là các cán 

bộ có chuyên môn và kinh nghiệm của Viện Sốt rét- KST- CT TƯ, Viện 

Pasteur Nha Trang và trung tâm kiểm soát dịch bệnh Khánh Hòa, trạm y tế 

Diên Điền, Diên Phú, được tập huấn điều tra và giám sát thường xuyên. 

2.6. Đạo đức trong nghiên cứu 

-  Nghiên cứu đã được thông qua và cho phép thực hiện của Hội đồng đạo đức 

Y sinh học của Viện Sốt rét- KST- CT TƯ. Nghiên cứu đã tuân thủ đúng các 

quy định đạo đức trong nghiên cứu y sinh học. 

- Người tình nguyện tham gia nghiên cứu hoàn toàn tự nguyện và sẵn sàng 

tham gia trả lời phỏng vấn, được tư vấn, giải thích đầy đủ về bệnh SXHD, 

nguyên nhân và các biện pháp phòng chống bệnh; lợi ích của việc tham gia 

nghiên cứu; quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia nghiên cứu.  
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2.7. Sơ đồ nghiên cứu: 

 

Hình 2.4 Sơ đồ nghiên cứu đánh giá biện pháp phòng chống muỗi Aedes 

Nghiên cứu mô tả 

cắt ngang có kết 

hợp phân tích 

Thực trạng véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue 

Thành phần loài 

muỗi Aedes 

 Tập tính trú đậu 

Nơi sinh sản, 

đặc điểm ổ bọ 

gậy Aedes 

Nghiên cứu thử nghiệm độ 

nhạy, kháng và cơ chế 

kháng của muỗi 

Đánh giá độ 

nhạy kháng 

của muỗi 

Ae.aegypti 

Nghiên cứu mô tả theo dõi 

dọc hàng tháng 

Chỉ số 

muỗi, bọ 

gậy 

Ae.aegypti 

Số ca mắc 

SXHD 

Nhiệt độ 

Độ ẩm 

Lượng 

mưa 

Xác định cơ 

chế kháng trao 

đổi chất của 

muỗi 

Ae.aegypti 

bằng kỹ thuật 

sinh học 

Phân 

tích 

tương 

quan 

Đánh giá biện pháp phun không gian ULV diệt muỗi trưởng thành  

và biện pháp sử dụng hóa chất diệt bọ gậy 

Lựa chọn hóa chất hiệu lực tốt nhất 

phun ULV can thiệp thực địa hẹp  

- Đánh giá chỉ số véc tơ trước và sau can thiệp tại mỗi xã 

- Đánh giá chỉ số hiệu quả  

- Phóng vấn phản ứng không mong muốn của người thử nghiệm và sự chấp thuận 

của cộng đồng tại xã can thiệp 

Nghiên cứu thử nghiệm thực địa hẹp 

đánh giá hóa chất phun ULV 

Đánh giá hiệu lực 

diệt của hóa chất 

fludora co-max 

Đánh giá hiệu lực 

diệt của hóa chất 

k-othrine 2EW 

Nghiên cứu thử nghiệm thực địa 

hẹp đánh giá hóa chất diệt bọ gậy 

Đánh giá hiệu 

lực diệt hóa chất 

temebate 

Đánh giá hiệu 

lực diệt hóa chất 

sumilarv 2MR 

Lựa chọn hóa chất hiệu lực tốt nhất 

diệt bọ gậy tại thực địa hẹp  

Xã Diên Phú 

can thiệp phun 

ULV 

Xã Diên Điền đối 

chứng không 

phun hóa chất  

Xã Diên Phú 

can thiệp diệt 

bọ gậy  

Xã Diên Điền đối 

chứng không sử 

dụng hóa chất  
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng véc tơ sốt xuất huyết Dengue tại huyện Diên Khánh giai 

đoạn 2015- 2017 

3.1.1. Thành phần loài muỗi Aedes 

Điều tra cắt ngang trước can thiệp ở 2 xã Diên Phú và Diên Điền bằng 

phương pháp soi bắt muỗi trong và ngoài nhà, kết quả thể hiện tại bảng 3.1: 

 Thành phần loài và tỷ lệ muỗi Aedes ở địa điểm nghiên cứu 

TT Xã điều tra Số lượng muỗi 

Ae.aegypti  

Số lượng muỗi 

Ae.albopictus 

1 Diên Phú 446 27 

2 Diên Điền 414 34 

Tổng số muỗi (tỷ lệ %) 860 (93,38%) 61 (6,62%) 

Giá trị p p= 0,03 < 0,05 

 Kết quả điều tra tại bảng 3.1 cho thấy chỉ xuất hiện 2 loài muỗi Aedes, 

trong đó muỗi Ae.aegypti chiếm đa số với tỷ lệ 93,38% trong tổng số 921 muỗi 

Aedes bắt được. Muỗi Ae.albopictus chiếm 6,62%, tỷ lệ % khác biệt giữa 2 loài 

muỗi Aedes có ý nghĩa thống kê (P= 0,03< 0,05). 

3.1.2. Tập tính trú đậu của muỗi Aedes 

 Số lượng muỗi Aedes trú đậu trong và ngoài nhà  

TT Xã điều tra Số lượng muỗi Ae.aegypti Số lượng muỗi Ae.albopictus 

Trong nhà  Ngoài nhà Trong nhà Ngoài nhà 

1 Diên Phú 412  34 1 26 

2 Diên Điền 381 33 2 32 

Tổng số muỗi   

(tỷ lệ %) 

793 (92,22%) 67 (7,79%) 3 (4,91%) 58 (95,08%) 

Giá trị p p= 0,03 < 0,05 p= 0,04 < 0,05 
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Bảng 3.2 thể hiện muỗi Ae.aegypti trú đậu trong nhà chiếm 92,22% so 

với 7,79% muỗi Ae.aegypti trú đậu ngoài nhà (p= 0,03< 0,05). Đối với muỗi 

Ae.albopictus, 95,08% muỗi Ae.albopictus trú đậu ngoài nhà so với 4,91% 

Ae.albopictus trú đậu trong nhà (p= 0,04< 0,05).  

Tại mỗi nhà điều tra, nhóm nghiên cứu xác định nơi trú đậu ưa thích của 

2 loài muỗi Ae.aegypti và Ae.albopictus, kết quả điều tra nơi muỗi Aedes trú 

đậu trong nhà được mô tả tại bảng dưới đây:   

 Nơi trú đậu muỗi Aedes trong nhà ở 2 xã nghiên cứu 

 

TT  

Nơi trú đậu  

Muỗi Ae.aegypti Muỗi Ae.albopictus 

Số lượng % Số lượng % 

1 
Phòng ngủ 399 50,32 0 - 

2 
Phòng bếp 189 23,83 0 - 

3 
Phòng khách 136 17,15 0 - 

4 Phòng khác (kho, nhà vệ 

sinh) 
69 8,70 3 100 

Tổng số muỗi  
793 100 3 100 

Giá trị p:    so sánh (1): (2;3;4) p= 0,002;0,001; 0,007 < 0,05 

                   so sánh (2): (3;4) p= 0,001;0,0002 < 0,05 

Số liệu điều tra các khu vực trong từng nhà tại bảng 3.3 thể hiện muỗi  

Ae.aegypti trú đậu nhiều nhất trong phòng ngủ chiếm 50,32%, khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p< 0,05) so với tỷ lệ tương ứng là 23,83% và 17,15% muỗi đậu 

ở phòng bếp và phòng khách.  
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Số lượng muỗi Ae.albopictus soi, bắt được trong nhà chỉ có 3 con muỗi 

ở phòng vệ sinh chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Tỷ lệ muỗi muỗi Aedes trú đậu ngoài nhà  

tại bảng 3.4: 

 Nơi trú đậu của muỗi Aedes ngoài nhà ở 2 xã nghiên cứu 

TT 

Nơi trú đậu 
Muỗi Ae.aegypti Muỗi Ae.albopictus 

 
Số lượng % Số lượng % 

1 Hốc tối ngoài 

nhà 
41 61,19 25 43,10 

2 Gốc cây, phế 

thải ngoài nhà 
15 22,39 24 41,38 

3 Trên thành ổ bọ 

gậy ngoài nhà 
3 4,48 3 5,17 

4 
Khu vực khác 8 11,94 6 10,34 

Giá trị p:     

 

so sánh (1): (2;3;4)  

p= 0,001; 0,005; 0,007 

< 0,05 

so sánh (2): (3;4)       

p= 0,005; 0,001 < 0,05 

 

so sánh (3): (4)       

p= 0,052 > 0,05 

 

 

 

so sánh (1): (2)  

p= 0,78 > 0,05 

 

so sánh (1): (3,4) 

p= 0,0003; 0,002 < 0,05 

 

so sánh (2): (3;4)           

p= 0,000; 0,005 < 0,05   

 

so sánh (3): (4)       

p= 0,278 > 0,05 

Kết quả điều tra ngoài nhà tại bảng 3.4 cho thấy, muỗi Ae.aegypti ưa 

thích trú đậu trong các hốc tối ngoài nhà chiếm tỷ lệ 61,19% (41 muỗi) và gốc 

cây phế thải chiếm tỷ lệ 22,39% (15 muỗi), tỷ lệ khác biệt có ý nghĩa thống kê 

giữa các nơi trú đậu khác nhau (p= 0,001- 0,007< 0,05). Tuy nhiên, tỷ lệ muỗi 

Ae.aegypti trú đậu trên thành ổ bọ gậy không khác biệt có ý nghĩa thống kê so 

với tỷ lệ Ae.aegypti trú đậu các khu vực khác ngoài nhà (p= 0,052> 0,05). Muỗi 

Ae.albopictus ưa thích trú đậu hốc tối ngoài nhà và gốc cây phế thải ngoài nhà 
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với tỷ lệ tương ứng 43,10% và 41,38%, tỷ lệ khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê (p= 0,78 >0,05). 

3.1.3. Giá thể trú đậu của muỗi Aedes 

Soi bắt muỗi trong nhà, nhóm nghiên cứu điều tra giá thể trú đậu ưa thích 

của 2 loài muỗi Ae.aegypti và Ae.albopictus, kết quả được thể hiện tại bảng sau:   

 Các giá thể trú đậu của muỗi Aedes trong nhà ở 2 xã nghiên cứu 

 
 

Giá thể trú đậu 

Muỗi Ae.aegypti Muỗi Ae.albopictus 

TT Số lượng % Số lượng % 

1 Quần áo treo góc 

tường               
279 35,18 3 100 

2 Bề mặt tường khu vực 

tối                
186 23,46 0 - 

3 Chỗ tối sau tủ, giường, 

bàn ghế  
92 11,60 0 - 

4 Quần áo vắt dây phơi 

trong nhà   
89 11,22 0  

5 Rèm                    44 5,55 0 - 

6 Màn ngủ            36 4,54 0 - 

7 Dưới gầm giường, 

ghế, tủ, bàn        
26 3,28 0 - 

8 Trong bình hoa  26 3,28 0 - 

9 Dây phơi,dây điện 

trong nhà            
11 1,39 0 - 

10 Giá sách, giá đồ 4 0,50 0 - 

Giá trị p: 

 

so sánh (1): (2; 3; 4; 5)  

p= 0,03; 0,01; 0,005; 0,007 < 0,05 

so sánh (2): (3; 4; 5)       

p= 0,02; 0,002; 0,005 < 0,05 

so sánh (3): (4; 5)      p= 0,06; 0,054> 0,05 

Số liệu tại bảng 3.5 cho thấy muỗi Ae.aegypti chủ yếu đậu trên giá thể là 

quần áo treo tường chiếm 35,18%, có 23,46% muỗi Ae.aegypti đậu trên bề mặt 

tường khu vực tối trong nhà, tỷ lệ muỗi Ae.aegypti trú đậu trên quần áo treo 
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tường và bề mặt tường tối khác biệt có ý nghĩa thống kê so với tỷ lệ trú đậu trên 

một số đồ vật khác trong nhà.  

Tỷ lệ muỗi Ae.aegypti trú đậu trên các bề mặt như rèm, quần áo vắt trên 

dây phơi, chỗ tối sau đồ dùng trong nhà khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

Chỉ có duy nhất 3 muỗi Ae.albopictus được tìm thấy trên quần áo treo tường 

trong góc nhà.  

3.1.4. Độ cao trú đậu của muỗi Aedes 

Độ cao trú đậu của muỗi Ae.aegypti và Ae.albopictus tính từ sàn nhà khi 

soi, bắt muỗi trong nhà được tổng hợp tại bảng dưới đây: 

 Độ cao trú đậu của muỗi Aedes trong nhà ở 2 xã nghiên cứu 

 

Độ cao muỗi Aedes 

trú đậu 

(tính từ sàn nhà) 

Muỗi Ae.aegypti Muỗi Ae.albopictus 

TT 
Số lượng % Số lượng % 

1 
Độ cao > 1,5m     116 14,63   

2 
Độ cao 0,5-1,5m  552 69,61 3 100 

3 
Độ cao <0,5m     125 15,76   

Tổng số muỗi 793 100 3 100 

Giá trị p: 

 

so sánh (2): (1; 3) p= 0,02; 0,02 < 0,05 

 

so sánh (1): (3)     p= 0,07 > 0,05 

Bảng 3.6 cho thấy 69,61% muỗi Ae.aegypti (552 con) ưa thích đậu ở độ 

cao 0,5- 1,5m trên các giá thể như quần áo treo tường và bề mặt tường khu vực 

tối. Tỷ lệ % khác biệt có ý nghĩa thống kê so với tỷ lệ muỗi Ae.aegypti đậu ở 

độ cao <0,5m và >1,5m. Tuy nhiên, không có sự khác biệt giữa tỷ lệ muỗi 

Ae.aegypti đậu trên độ cao 1,5m và dưới 0,5m. Đối với muỗi Ae.albopictus, độ 

cao trú đậu ưa thích từ 0,5-1,5m.  
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3.1.5. Tập tính sinh sản của muỗi Aedes trong các dụng cụ chứa nước 

Kết quả điều tra cắt ngang bọ gậy và ổ bọ gậy nguồn của muỗi Aedes tại 

điểm nghiên cứu. Số lượng dụng cụ chứa nước tại các hộ gia đình được kiểm 

tra, xác định thể tích nước và phát hiện bọ gậy Aedes, chi tiết tại bảng 3.7: 

 Loại dụng cụ chứa nước phát hiện có bọ gậy tại điểm nghiên cứu  

 TT 

Loại dụng cụ 

chứa nước 

(DCCN) 

Số lượng 

DCCN 

Tỷ lệ % 

DCCN trên 

tổng số 

DCCN 

Lượng 

nước 

 trung bình  

(lít) 

Loại DCCN 

phát hiện có 

bọ gậy 

(+) 

1 Lọ hoa 280 40,70 0,4 + 

2 

Chai lọ phế thải 

xung quanh nhà 122 17,73 0,1 + 

3 Bể cảnh 75 10,90 40 + 

4 Lu, vại 51 7,41 15 + 

5 Xô, thùng 38 5,52 25 + 

6 Phuy 3 0,44 50 + 

7 Bể >500 lít 11 1,60 650 - 

8 Bể< 500 lít 24 3,49 350 - 

9 Chum > 100 lít 2 0,29 150 - 

10 Chum < 100 lít 6 0,87 50 - 

11 Giếng 67 9,74   - 

12 Bể cầu 3 0,44 50 - 

13 Bẫy kiến 6 0,87 0,3 - 

Tổng số DCCN điều tra 688 100  
 

Số liệu tại bảng 3.7 cho thấy, lọ hoa cắm cây phát lộc ở bàn thờ là DCCN 

chiếm nhiều nhất với 40,70% tổng số DCCN tại điểm điều tra và cũng là DCCN 

có bọ gậy, tiếp theo là các dụng cụ phế thải và bể cảnh xung quanh nhà tương 

ứng tỷ lệ 17,73% và 10,90%. Lượng nước trung bình ở lọ hoa phát lộc khoảng 

0,4 lít.  
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Có 6/13 loại DCCN phát hiện có bọ gậy Aedes là lọ hoa, bể cảnh, dụng 

cụ phế thải có nước, phuy, xô, thùng, lu vại chứa nước xung quanh nhà. Kết 

quả điều tra cắt ngang thành phần loài bọ gậy Aedes trong các DCCN dương 

tính với bọ gậy tại điểm nghiên cứu được thể hiện tại bảng dưới đây:  

 Thành phần loài bọ gậy Aedes ở các dụng cụ chứa nước có bọ gậy 

tại điểm nghiên cứu  

 

Loại dụng cụ 

chứa nước 

(DCCN) 

Bọ gậy Ae.aegypti Bọ gậy Ae.albopictus 

TT 
Số lượng % Số lượng % 

1 Lọ hoa  420 
66,88 

0  

2 Bể cảnh 130 
20,70 

0  

3 
Chai lọ phế thải 

xung quanh nhà 
68 

10,83 
12 100 

4 Lu, vại    7 
1,11 

0  

5 Phuy       2 
0,32 

0  

6 Xô, thùng 1 
0,16 

0  

Tổng số bọ gậy 
628  100 12 100 

Giá trị p: 

so sánh (1): (2; 3; 4) p= 0,02; 0,005; 0,001; 0,000 

< 0,05 

so sánh (2): (3; 4; 5; 6) p= 0,04; 0,01; 0,003; 0,000 

< 0,05 

Kết quả điều tra thể hiện tại bảng 3.8 với thành phần 2 loài muỗi Aedes 

thu bắt tại các DCCN cho thấy: bọ gậy  Ae.aegypti có mặt ở hầu hết DCCN có 

bọ gậy, tập trung chủ yếu ở lọ hoa với tỷ lệ 66,88%, ở bể cảnh trước hiên nhà 

chiếm tỷ lệ 20,70% và có 10,83% bọ gậy Ae.aegypti trong các dụng cụ phế thải 

có nước. Bọ gậy Ae.albopictus  chỉ tập trung ở các dụng cụ phế thải chứa nước 

ngoài nhà. Tỷ lệ % số bọ gậy Ae.aegypti khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 
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loại DCCN có bọ gậy (p< 0,05). Kết quả điều tra cắt ngang tỷ lệ bọ gậy 

Ae.aegypti trong các DCCN dương tính với bọ gậy tại điểm nghiên cứu được 

thể hiện tại bảng dưới đây:  

 Tỷ lệ bọ gậy Ae.aegypti trong dụng cụ chứa nước có bọ gậy tại 

điểm nghiên cứu  

TT 
Loại dụng 

cụ chứa 

nước 

(DCCN) 

Số 

lượng 

DCCN 

Số 

DCCN 

có bọ 

gậy 

Tỷ lệ % mỗi 

loại DCCN 

có bọ gậy/ 

mỗi loại 

DCCN  

Tỷ lệ % mỗi loại 

DCCN có bọ gậy/ 

tổng số DCCN có 

bọ gậy 

1 Lọ hoa    280 250 89,29 89,93 

2 Bể cảnh     75 17 22,67 6,12 

3 

Chai lọ phế 

thải xung 

quanh nhà     

122 7 5,74 2,52 

4 Lu, vại      51 2 3,92 0,72 

5 Phuy          3 1 33,33 0,36 

6 Xô, thùng  38 1 2,63 0,36 

Tổng số DCCN 569 278  100 

Giá trị p: 
so sánh (1): (2; 3; 4; 5; 6) p= 0,04; 0,002; 0,001; 0,000  

< 0,05 

Kết quả bảng 3.9 với 6 loại DCCN có bọ gậy, 89,95% lọ hoa trong 278 

DCCN có bọ gậy Ae.aegypti, tỷ lệ khác biệt có ý nghĩa thống kê (p< 0,05) so 

với tỷ lệ các DCCN cũng tập trung bọ gậy Aedes với tỷ lệ thấp là bể cảnh, phế 

thải, lu, vại, phuy với tỷ lệ từ 6,12%, 2,52%, 0,72% và 0,36% số DCCN có bọ 

gậy. 
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3.1.6. Mức độ nhạy kháng, cơ chế kháng với hóa chất của muỗi Ae.aegypti  

3.1.6.1. Mức độ nhạy, kháng với hóa chất diệt côn trùng của muỗi 

Ae.aegypti  

 Thử nhạy, kháng của muỗi Ae.aegypti với hóa chất diệt côn trùng 

TT Tên hoá chất, hàm lượng % 

(tỷ lệ % muỗi chết 

sau 24 giờ thử 

nghiệm) 

Đánh giá 

Nhóm Pyrethroid 

1 Deltamethrin 0.05% 27 Kháng 

2 Permethrin 0.75% 57 Kháng 

3 Lambda-cyhalothrin 0.05% 31 Kháng 

4 Alpha-cypermethrin 30mg/m2 42 Kháng 

5 Cyfluthrin 15% 78 Kháng 

6 Pyrethroid -Đối chứng 100 Nhạy 

Nhóm Phospho hữu cơ 

7 Pirimiphos-methyl 0.25% 98 Nhạy 

8 Malathion 5% 100 Nhạy 

9 Organophosphate -Đối chứng 100 Nhạy 

Nhóm Carbamate 

10 Propoxur 0.1% 98 Nhạy 

11 Carbamate -Đối chứng 100 Nhạy 

Nhóm Clo hữu cơ 

12 DDT 4% 99 Nhạy 

13 Clo- đối chứng 100 Nhạy 

Kết quả tổng hợp tại bảng 3.10 thể hiện muỗi Ae.aegypti thu bắt tại huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã kháng với 5 hóa chất phổ biến của nhóm 

pyrethroid (alpha-cypermethrin, deltamethrin, lambda-cyhalothrin, permethrin 

và cyfluthrin) với tỷ lệ muỗi chết chỉ từ 27- 78%. Tuy nhiên, muỗi Ae.aegypti 

vẫn nhạy cảm với hóa chất pirimiphos-methyl và malathion của nhóm phospho 

hữu cơ, đồng thời nhạy với hóa chất propoxur của nhóm carbamate và hóa chất 

DDT của nhóm clo hữu cơ với tỷ lệ muỗi chết từ 98%- 100%. 
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3.1.6.2. Xác định cơ chế kháng trao đổi chất của muỗi Ae.aegypti  

Sử dụng kỹ thuật sinh học Bioassay của WHO, xác định cơ chế kháng 

trao đổi chất của muỗi Aedes với hóa chất phổ biến nhóm pyrethroid, tiến hành 

thử sinh học Bioassay bổ trợ với giấy tẩm hóa chất Piperonyl butoxide 4% 

(PBO) kết quả thử nghiệm được trình bày tại bảng dưới đây: 

 Xác định cơ chế kháng trao đổi chất muỗi Ae.aegypti với hóa chất 

diệt côn trùng nhóm pyrethroid 

TT 

Giấy tẩm hoá 

chất diệt côn 

trùng thử nghiệm 

Giấy tẩm hóa chất bổ trợ 

Piperonyl butoxide (PBO) 4% 

Tỷ lệ muỗi 

chết sau 24 

giờ (%) 

 

1 

 

Deltamethrin 

0.05% 

Không tiếp xúc PBO 4% 27 

Tiếp xúc PBO 4% 1 giờ trước khi 

tiếp xúc hóa chất diệt côn trùng  

77 

 

2 

 

Permethrin 0.75% 

 

Không tiếp xúc PBO 4% 57 

Tiếp xúc PBO 4% 1 giờ trước khi 

tiếp xúc hóa chất diệt côn trùng  

89 

 

3 

 

Lambda-

cyhalothrin 0.05% 

Không tiếp xúc PBO 4% 31 

Tiếp xúc PBO 4% 1 giờ trước khi 

tiếp xúc hóa chất diệt côn trùng  

78 

 

4 

 

Alpha-

cypermethrin 

30mg/m2 

Không tiếp xúc PBO 4% 42 

Tiếp xúc PBO 4% 1 giờ trước khi 

tiếp xúc hóa chất diệt côn trùng  

82 

Bảng 3.11 cho thấy muỗi Ae.aegypti tại Diên Khánh đang kháng với 

deltamethrin với tỷ lệ chết chỉ 27% đã tăng lên 77% khi cho tiếp xúc trước với 

PBO 4%- chất ức chế cơ chế kháng chuyển hóa enzym của muỗi.  

Kết quả tương tự với hóa chất permethrin, lambad-cyhalothrin và alpha-

cypermethrin với tỷ lệ chết tương ứng là 57%, 31%, 42% và đều tăng tỷ lệ muỗi 

chết cao hơn tương ứng với tỷ lệ 89%, 78% và 82%. 
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3.1.7. Các chỉ số muỗi Ae.aegypti giai đoạn 2015- 2017 

3.1.7.1. Chỉ số mật độ muỗi Ae.aegypti trung bình 

Trên cơ sở giám sát véc tơ hàng tháng theo hướng dẫn giám sát xã trọng 

điểm của Bộ Y tế ở điểm nghiên cứu của huyện Diên Khánh, chỉ số muỗi 

Ae.aegypti trung bình theo tháng giai đoạn 2015- 2017 được thể hiện tại hình 

dưới đây:  

 

Hình 3.1 Chỉ số mật độ muỗi Ae.aegypti trung bình giai đoạn 2015-2017 

Trong giai đoạn 2015- 2017, kết quả tại hình 3.1 cho thấy muỗi Ae.aegypti 

xuất hiện ở tất cả các tháng trong đó có 2 thời điểm mật độ muỗi cao là tháng 

1 đầu năm với trung bình 0,37 con/ nhà và giảm dần đến tháng 6.  

Mật độ muỗi Ae.aegypti tăng cao trở lại từ tháng 7 và cao nhất vào tháng 

10 với trung bình 0,58 con/ nhà.  
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3.1.7.2. Chỉ số nhà có muỗi Ae.aegypti trung bình 

Chỉ số nhà có muỗi cũng được giám sát hàng tháng tại điểm nghiên cứu 

của huyện Diên Khánh trong giai đoạn 2015- 2017, kết quả được thể hiện tại 

hình 3.2:  

 

Hình 3.2 Chỉ số nhà có muỗi Ae.aegypti trung bình giai đoạn 2015-2017 

Với chỉ số nhà có muỗi, tỷ lệ % nhà có muỗi Ae.aegypti tại Diên Khánh 

có 2 đỉnh tăng cao là tháng 2 với tỷ lệ trung bình 32% nhà có muỗi và đỉnh thứ 

hai vào tháng 11 với tỷ lệ trung bình là 40% số nhà điều tra có muỗi Ae.aegypti. 

3.1.7.3. Chỉ số Breteau của bọ gậy Ae.aegypti  

Kết quả điều tra giám sát bọ gậy hàng tháng ở điểm giám sát trọng điểm 

tại điểm nghiên cứu của huyện Diên Khánh trong giai đoạn 2015- 2017, kết quả 

được thể hiện tại hình dưới đây:  
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Hình 3.3 Chỉ số Breteau bọ gậy Ae.aegypti trung bình giai đoạn 2015-2017 

Kết quả điều tra chỉ số Breteau tại hình 3.3 cho thấy chỉ số Breteau trung 

bình cao vào tháng 1 với 43,33 và giảm thấp nhất vào tháng 6 với Breteau là 

13,33, sau đó tăng cao lên đỉnh vào tháng 10 với chỉ số Breteau trung bình là 

67,00.  

3.1.7.4. Chỉ số dụng cụ chứa nước có bọ gậy Ae.aegypti  

Chỉ số dụng cụ chứa nước (DCCN) có bọ gậy được giám sát tại huyện 

Diên Khánh trong giai đoạn 2015- 2017 thể hiện ở hình dưới đây:  

 

Hình 3.4 Chỉ số DCCN có bọ gậy Ae.aegypti trung bình giai đoạn 2015-2017 
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Số liệu tại hình 3.4 thể hiện chỉ số DCCN có bọ gậy trung bình hàng năm 

thường tăng cao vào 2 thời điểm tháng 1 với tỷ lệ trung bình là 13,60% số 

DCCN có bọ gậy và thời điểm tháng 10 với tỷ lệ trung bình là 16,27% số DCCN 

có bọ gậy Ae.aegypti. 

3.1.7.5. Chỉ số nhà có bọ gậy Ae.aegypti  

Chỉ số nhà có bọ gậy cũng được thu thập qua điều tra cắt ngang ổ bọ gậy 

nguồn và điều tra giám sát véc tơ hàng tháng ở điểm nghiên cứu của huyện 

Diên Khánh trong giai đoạn 2015- 2017, kết quả trình bày tại hình 3.5:  

 

Hình 3.5 Chỉ số nhà có bọ gậy Ae.aegypti trung bình giai đoạn 2015-2017 

Hình 3.5 thể hiện chỉ số nhà có bọ gậy trung bình hàng năm thường tăng 

cao vào 2 thời điểm tháng 3 với trung bình 28,33% nhà có bọ gậy và thời điểm 

tháng 11 với tỷ lệ trung bình 41,11% số nhà điều tra có bọ gậy Ae.aegypti.  
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Theo WHO, quần thể muỗi Ae.aegypti tại Diên Khánh có cơ chế kháng 

chuyển hóa enzym giúp giải độc với hóa chất diệt côn trùng nhóm pyrethroid. 

3.1.8. Tương quan chỉ số véc tơ với ca bệnh sốt xuất huyết Dengue: 

 Tương quan các chỉ số véc tơ trung bình với ca sốt xuất huyết 

Dengue trung bình giai đoạn 2015-2017 

Tháng 

Số ca 

mắc 

SXHD 

trung 

bình 

Chỉ số muỗi Aedes aegypti Chỉ số bọ gậy Aedes aegypti 

Chỉ số  

mật độ 

muỗi 

(con/nhà) 

Chỉ số  nhà 

có muỗi 

(% nhà có 

muỗi) 

Breteau 

(BI) 

Chỉ số nhà 

có bọ gậy  

(% nhà có 

bọ gậy) 

Chỉ số 

DCCN có 

bọ gậy (% 

DCCN có 

bọ gậy) 

1 
95,67 0,42 27,77 43,33 26,67 13,60 

2 
47,00 0,31 32,00 33,67 20,00 11,68 

3 
37,67 0,33 22,33 38,67 28,33 11,14 

4 
27,67 0,20 14,44 25,67 22,22 8,59 

5 
56,00 0,29 20,00 37,00 26,44 11,37 

6 
75,67 0,21 16,67 13,33 11,11 3,88 

7 
56,67 0,31 23,34 26,67 17,78 8,00 

8 
53,67 0,45 27,78 52,33 34,45 15,80 

9 
70,00 0,40 27,78 36,33 23,33 12,77 

10 
129,33 0,51 29,67 67,00 35,22 16,27 

11 
157,67 0,53 40,00 54,33 41,11 14,31 

12 
150,33 0,28 18,89 24,33 20,00 7,22 

Hệ số tương 

quan 

Spearman’s r = 

0,403 0,298 0,217 0,168 0,189 

Giá trị p 0,194 0,347 0,499 0,602 0,557 
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Bảng 3.12 cho thấy không có mối tương quan giữa các chỉ số muỗi (mật 

độ muỗi, nhà có muỗi), chỉ số bọ gậy (Breteau, tỷ lệ % DCCN có bọ gậy và tỷ 

lệ % nhà có bọ gậy) với ca mắc SXHD trung bình giai đoạn 2015- 2017 tại 

huyện Diên Khánh (các giá trị p đều > 0,05). 

3.2. Đánh giá hiệu quả một số biện pháp phòng chống muỗi Aedes tại 

huyện Diên Khánh giai đoạn 2018- 2019. 

3.2.1. Đánh giá hiệu lực của hóa chất k-othrine 2EW phun ULV trong nhà 

Theo quy trình thử nghiệm của WHO 2009.2 và Bộ Y tế, hóa chất k-

othrine 2EW được phun bằng máy phun ULV đeo vai tại 3 nhà thử nghiệm treo 

sẵn lồng có muỗi Ae.aegypti kháng hóa chất nhóm pyrethroid chủng Diên 

Khánh, kết quả thử nghiệm lần thứ nhất được thể hiện tại bảng 3.13: 

 Thử hiệu lực hóa chất k-othrine 2EW phun ULV trong nhà với 

muỗi Ae.aegypti lần thứ nhất 

Nhà thử nghiệm (TN) 

 

Nhà đối chứng (ĐC) 

Số muỗi cho 

mỗi lần thử 

nghiệm 

Tỷ lệ % muỗi 

ngã sau 1 giờ 

phun hóa chất 

Tỷ lệ % muỗi 

chết sau 24 giờ 

phun hóa chất 

TN 1 250 61,60 68,40 

ĐC 1 50 0 0  

TN 2 250 64,00  67,60 

ĐC 2 50 0 0  

TN 3 250 61,60  66,80 

ĐC 3 50 0 0  

Tỷ lệ % muỗi ngã, chết trung 

bình 3 nhà thử nghiệm 
750 62,40  67,60 

Tỷ lệ % muỗi ngã, chết trung 

bình 3 nhà đối chứng 
150 0 0 

Thời gian phun trung bình:   47,7 (± 0,5) 
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Bảng 3.13 cho thấy ở lần thử đầu tiên, tại 3 nhà, hóa chất k-othrine 2EW 

sau 1 giờ phun có tỷ lệ muỗi ngã chỉ đạt 62,4% và hiệu lực diệt muỗi Ae.aegypti 

chủng thu bắt tại Diên Khánh chỉ đạt 67,6% muỗi chết. 

 Thử hiệu lực hóa chất k-othrine 2EW phun ULV trong nhà với 

muỗi Ae.aegypti lần thứ hai 

Nhà thử nghiệm (TN) 

 

Nhà đối chứng (ĐC) 

Số muỗi thử 

nghiệm 

Tỷ lệ % muỗi 

ngã sau 1 giờ 

phun hóa chất 

Tỷ lệ % muỗi 

chết sau 24 giờ 

phun hóa chất 

Nhà TN 1 250 59,60 62,80 

ĐC 50 0 2,0  

Nhà TN 2 250 58,80  61,20 

ĐC 50 0 0  

Nhà TN 3 250 64,40  66,80 

ĐC 50 0 0  

Tỷ lệ % muỗi ngã, chết trung 

bình 3 nhà thử nghiệm 
750 60,93  63,60 

Tỷ lệ % muỗi ngã, chết trung 

bình 3 nhà đối chứng 
150 0 0,67 

Thời gian phun trung bình: 47,0 (± 0,5) 

Thử nghiệm lần 2, kết quả tại bảng 3.14 mô tả tại 3 nhà thử nghiệm, hóa 

chất k-othrine 2EW sau 1 giờ phun có tỷ lệ muỗi ngã chỉ đạt 60,93% và hiệu lực 

diệt muỗi Ae.aegypti chủng thu bắt tại Diên Khánh chỉ đạt 63,6% muỗi chết. 

 Thử hiệu lực hóa chất k-othrine 2EW phun ULV trong nhà với 

muỗi Ae.aegypti lần thứ ba 

Nhà thử nghiệm (TN) 

 

Nhà đối chứng (ĐC) 

Số muỗi thử 

nghiệm 

Tỷ lệ % muỗi 

ngã sau 1 giờ 

phun hóa chất 

Tỷ lệ % muỗi 

chết sau 24 giờ 

phun hóa chất 

Nhà TN 1 250 58,80 66,80 

ĐC 50 0 2  

Nhà TN 2 250 63,20 71,20 

ĐC 50 0 0  

Nhà TN 3 250 68,00 76,40 
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Nhà thử nghiệm (TN) 

 

Nhà đối chứng (ĐC) 

Số muỗi thử 

nghiệm 

Tỷ lệ % muỗi 

ngã sau 1 giờ 

phun hóa chất 

Tỷ lệ % muỗi 

chết sau 24 giờ 

phun hóa chất 

ĐC 50 0 0  

Tỷ lệ % muỗi ngã, chết trung 

bình 3 nhà thử nghiệm 
750 63,33 71,47 

Tỷ lệ % muỗi ngã, chết trung 

bình 3 nhà đối chứng 
150 0 0,67 

Thời gian phun trung bình: 47,2 (± 0,5) 

Thử nghiệm lần 3, kết quả tại bảng 3.15 thể hiện tại 3 nhà thử nghiệm, hóa 

chất k-othrine 2EW sau 1 giờ phun có tỷ lệ muỗi ngã chỉ đạt 63,33% và hiệu lực 

diệt muỗi Ae.aegypti chủng thu bắt tại Diên Khánh chỉ đạt 71,47% muỗi chết.  

3.2.2. Đánh giá hiệu lực của hóa chất fludora co-max phun ULV trong nhà 

Thử nghiệm tương tự với hóa chất fludora co-max được phun bằng máy 

phun ULV đeo vai tại 3 nhà thử nghiệm có treo sẵn lồng chứa muỗi Ae.aegypti 

chủng Diên Khánh, kết quả thử nghiệm lần thứ nhất thể hiện tại bảng 3.16: 

 Thử hiệu lực hóa chất fludora co-max phun ULV trong nhà với 

muỗi Ae.aegypti lần thứ nhất 

Nhà thử nghiệm (TN) 

 

Nhà đối chứng (ĐC) 

Số muỗi thử 

nghiệm 

Tỷ lệ % muỗi 

ngã sau 1 giờ 

phun hóa chất 

Tỷ lệ % muỗi chết 

sau 24 giờ phun 

hóa chất 

TN 1 250 92,40 97,20 

ĐC 1 50 0 0  

TN 2 250 91,60 94,40 

ĐC 2 50 0 4,0 

TN 3 250 86,40 94,00 

ĐC 3 50 0 0  

Tỷ lệ % muỗi ngã, chết trung 

bình 3 nhà thử nghiệm 
750 90,13 95,20 

Tỷ lệ % muỗi ngã, chết trung 

bình 3 nhà đối chứng 
150 0 1,33 

Thời gian phun trung bình: 47,5 (± 0,5) 
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Bảng 3.16 cho thấy ở lần thử đầu tiên, hóa chất fludora co-max sau 1 giờ 

phun có tỷ lệ muỗi ngã đạt đến 90,13% và hiệu lực diệt muỗi Ae.aegypti chủng 

Diên Khánh đạt 95,20% muỗi chết. 

 Thử hiệu lực hóa chất fludora co-max phun ULV trong nhà với 

muỗi Ae.aegypti lần thứ hai 

Nhà thử nghiệm (TN) 

 

Nhà đối chứng (ĐC) 

Số muỗi thử 

nghiệm 

Tỷ lệ % muỗi 

ngã sau 1 giờ 

phun hóa chất 

Tỷ lệ % muỗi 

chết sau 24 giờ 

phun hóa chất 

Nhà TN 1 250 88,40 96,40 

ĐC 50 0 0  

Nhà TN 2 250 87,20 94,00 

ĐC 50 0 0  

Nhà TN 3 250 92,00 96,00 

ĐC 50 0 0  

Tỷ lệ % muỗi ngã, chết 

trung bình 3 nhà thử nghiệm 
750 89,20 95,47 

Tỷ lệ % muỗi ngã, chết 

trung bình 3 nhà đối chứng 
150 0 0,67 

Thời gian phun trung bình: 47,2 (± 0,5) 

Thử nghiệm lần 2 với lô muỗi Ae.aegypti khác chủng Diên Khánh, kết quả 

tại bảng 3.17 thể hiện hóa chất fludora co-max sau 1 giờ phun có tỷ lệ muỗi ngã 

gục đạt 89,20% và hiệu lực diệt muỗi đạt đến 95,47% muỗi chết. 

Tiếp tục lần thử nghiệm thứ 3, tỷ lệ muỗi ngã và hiệu lực diệt muỗi của 

hóa chất fludora co-max được thể hiện tại bảng 3.18: 
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 Thử hiệu lực hóa chất fludora co-max phun ULV trong nhà với 

muỗi Ae.aegypti lần thứ ba 

Nhà thử nghiệm (TN) 

 

Nhà đối chứng (ĐC) 

Số muỗi 

thử 

nghiệm 

Tỷ lệ % muỗi ngã 

sau 1 giờ phun 

hóa chất 

Tỷ lệ % muỗi 

chết sau 24 giờ 

phun hóa chất 

Nhà TN 1 250 90,80 97,60 

ĐC 50 0 0  

Nhà TN 2 250 88,00 95,20 

ĐC 50 0 0  

Nhà TN 3 250 89,60 97,60 

ĐC 50 0 0  

Tỷ lệ % muỗi ngã, chết 

trung bình 3 nhà thử nghiệm 
750 89,47 96,80 

Tỷ lệ % muỗi ngã, chết 

trung bình 3 nhà đối chứng 
150 0 1,33 

Thời gian phun trung bình: 47,5 (± 0,5) 

Thử nghiệm lặp lại với lô muỗi Ae.aegypti thu bắt tại Diên Khánh lần 3, 

kết quả tại bảng 3.18 thể hiện tại 3 nhà thử nghiệm, hóa chất fludora co-max sau 

1 giờ phun có tỷ lệ muỗi ngã gục là 89,47% và hiệu lực diệt muỗi Ae.aegypti 

chủng thu bắt tại Diên Khánh đạt đến 96,80% muỗi chết.  
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3.2.3. So sánh hiệu lực của hóa chất fludora co-max và k-othrine 2EW 

phun ULV trong nhà 

Tiến hành so sánh tỷ lệ trung bình muỗi ngã gục và hiệu lực diệt muỗi 

của 2 hóa chất k-othrine 2EW và fludora co-max khi phun ULV trong nhà ở cả 

3 lần thử nghiệm, kết quả thể hiện như hình 3.6: 

 

Hình 3.6 So sánh tỷ lệ % trung bình muỗi ngã gục và hiệu lực diệt muỗi 

Ae.aegypti của hóa chất fludora co-max và k-othrine 2EW 

Hình 3.6 chỉ ra hóa chất fludora co-max tác động nhanh làm 89,60% tỷ 

lệ trung bình muỗi Ae.aegypti ngã gục và đạt đạt hiệu lực diệt muỗi tốt với 

95,82 % tỷ lệ trung bình muỗi Ae.aegypti chết sau phun 24 giờ theo quy định 

của Bộ Y tế và WHO. Hóa chất k-othrine 2EW có hiệu lực không đạt yêu cầu 

với 62,22% tỷ lệ trung bình muỗi Ae.aegypti ngã gục và 67,56% muỗi chết 

Ae.aegypti thấp hơn hiệu lực diệt của hóa chất fludora co-max. Hóa chất fludora 

co-max có hiệu lực tốt được lựa chọn phun ULV trong nhà thực địa hẹp để đánh 
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giá hiệu quả can thiệp với quần thể muỗi Ae.aegypti đã kháng hóa chất nhóm 

pyrethroid tại điểm nghiên cứu huyện Diên Khánh. 

3.2.4. Hiệu quả của hóa chất fludora co-max phun ULV thực địa hẹp 

Điều tra chỉ số véc tơ ở cả 2 xã trước can thiệp 1 ngày. Phun hóa chất 

fludora co-max cho toàn bộ xã Diên Phú. Đánh giá 2 chỉ số mật độ muỗi và nhà 

có muỗi ở 100 nhà của mỗi xã can thiệp và xã đối chứng sau 1, 3, 7, 10 ngày, 

kết quả thể hiện tại hình dưới đây: 

 

Hình 3.7  Mật độ muỗi Ae.aegypti ở xã can thiệp phun ULV hóa chất fludora 

co-max so với xã đối chứng không phun hóa chất 

Kết quả so sánh với chỉ số mật độ muỗi tại xã can thiệp và xã đối chứng 

trước can thiệp tại hình 3.7 chỉ ra sự tương ứng với mật độ 0,32- 0,34 con/ nhà 

tại thời điểm trước 1 ngày điều tra, khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p=0,67 

> 0,05). Sau khi phun hóa chất fludora co-max 1 ngày, mật độ muỗi tại xã can 

thiệp giảm xuống 0,17 con/ nhà so với 0,41 con/ nhà tại xã đối chứng, khác biệt 

có ý nghĩa thống kê (p=0,02 < 0,05). Sau khi phun hóa chất fludora co-max đến 

7 ngày, mật độ muỗi tại xã can thiệp là 0,24 con/ nhà so với 0,5 con/ nhà ở xã 
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đối chứng, kết quả khác biệt có ý nghĩa thống kê (p= 0,04< 0,05). Mật độ muỗi 

tại xã can thiệp tăng trở lại và đạt 0,36 con/ nhà so với điểm đối chứng là 0,44 

con/ nhà sau 10 ngày thử nghiệm, khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p=0,29 

> 0,05). Hiệu quả phun ULV hóa chất fludora co-max đạt đến 7 ngày sau phun 

làm giảm mật độ muỗi Ae.aegypti chủng kháng tại Diên Khánh. 

Đánh giá chỉ số tỷ lệ nhà có muỗi Ae.aegypti (trên tổng số 100 nhà điều 

tra) giữa xã can thiệp và xã đối chứng, kết quả được thể hiện tại hình 3.8: 

 

Hình 3.8  Tỷ lệ nhà có muỗi Ae.aegypti ở xã can thiệp phun ULV hóa chất 

fludora co-max so với xã đối chứng không phun hóa chất 

Kết quả so sánh thể hiện tại hình 3.8 cho thấy tỷ lệ nhà có muỗi 

Ae.aegypti tại xã can thiệp và xã đối chứng của huyện Diên Khánh trước can 

thiệp tương đương nhau tương ứng với tỷ lệ 37- 38% tại thời điểm trước 1 ngày 

điều tra, khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p=0,66 > 0,05). Sau khi phun 

hóa chất fludora co-max 1 ngày, tỷ lệ nhà có muỗi Ae.aegypti tại xã can thiệp 

giảm xuống 7% so với 40% tại xã đối chứng, khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p=0,001 < 0,05). Sau khi phun hóa chất fludora co-max đến 7 ngày, tỷ lệ nhà 

có muỗi Ae.aegypti tại xã can thiệp là 26% so với 53% ở xã đối chứng, kết quả 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p= 0,01< 0,05). Tỷ lệ nhà có muỗi Ae.aegypti 
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tại xã can thiệp tăng trở lại và đạt 34% so với xã đối chứng là 52% sau 10 ngày 

thử nghiệm, khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p=0,07 > 0,05). Hóa chất 

fludora co-max đạt hiệu quả tốt làm giảm mật độ và tỷ lệ nhà có muỗi 

Ae.aegypti chủng kháng tại huyện Diên Khánh đến 7 ngày sau khi phun. 

3.2.5. Đánh giá tác dụng không mong muốn và chấp thuận của cộng đồng 

với hóa chất fludora co-max 

Tiến hành phỏng vấn với bảng câu hỏi người tình nguyện tham gia thử 

nghiệm để ghi nhận phản ứng phụ- không mong muốn tại khu vực nghiên cứu, 

kết quả phỏng vấn được tổng hợp tại bảng 3.19: 

 Tác dụng không mong muốn và chấp thuận của cộng đồng         

với hóa chất fludora co-max 

TT Nội dung phỏng vấn Tổng số 

người 

Kết quả 

phỏng vấn 

Tỷ lệ 

% 

1 Có tham gia thử nghiệm/ tiếp xúc 106 106 100 

2 Có biểu hiện khó chịu không 106 0 0 

3 Hắt hơi 106 2 1,89 

4 Chóng mặt 106 0  0 

5 Đau đầu 106 0 0 

6 Ho 106 0 0 

7 Ngứa rát 106 0 0 

8 Buồn nôn 106 0 0 

9 Ngứa mắt 106 0 0 

10 Sổ mũi, ngạt mũi 106 0 0 

11 Triệu chứng khác 106 0 0 

12 Hóa chất có mùi khó chịu 106 1 0,94 

13 Hóa chất có dễ sử dụng 6 5 83,33 

14 Có muốn sử dụng hóa chất tại gia đình 106 102 96,23 



76 

 

Đối với biện pháp phun ULV trong nhà với hóa chất fludora co-max, kết 

quả bảng 3.19 cho thấy trong số 106 người trực tiếp phun hóa chất và đại diện 

cho các gia đình tham gia thử nghiệm phun hóa chất được phỏng vấn, chỉ có 

1,89% số người có phản ứng hắt hơi và 0,94% số người phàn nàn mùi khó chịu 

khi ngửi mùi hóa chất trong 24 giờ phun. Có 96,23% số người đồng ý sử dụng 

hóa chất thử nghiệm trong 106 người được phỏng vấn. 

3.2.6. Đánh giá hiệu lực diệt bọ gậy của hóa chất temebate 

 Thử nghiệm với chủng bọ gậy Ae.aegypti tại huyện Diên Khánh, đã kháng 

hóa chất nhóm Pyrethroid, hóa chất temebate (temephos 1% w/w) trong điều 

kiện phòng thí nghiệm, kết quả thử lần 1 thể hiện tại bảng dưới đây: 

 Hiệu lực diệt bọ gậy Ae.aegypti của hóa chất temebate điều kiện 

phòng thí nghiệm lần thứ nhất 

Thời điểm 

đánh giá sau 

thả hóa chất 

(ngày) 

Lô thử nghiệm 

(TN) 

Đối chứng (ĐC) 

Số lượng 

bọ gậy 

thử 

nghiệm 

Tỷ lệ % bọ 

gậy sống sau 

1 ngày theo 

dõi 

Tỷ lệ % bọ 

gậy sống sót  

sau 2 ngày 

theo dõi 

1 TN 100 20 0 

ĐC 100 99 99 

Hiệu lực diệt (%)  100,00 

14 TN 100 10 5 

ĐC 100 100 100 

HL diệt(%) 95,00 

30 TN 100 30 20 

ĐC 100 99 98 

HL diệt(%) 79,59 

60 TN 100 20 19 

ĐC 100 99 99 

HL diệt(%) 80,81 

90 TN 100 46 52 

ĐC 100 99 98 

HL diệt(%) 46,94 

Thời gian thả hóa chất: 90 ngày 

Thời gian mỗi lần theo dõi thử 

nghiệm bọ gậy với hóa chất 
2 ngày 
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 Kết quả tại bảng 3.20 thể hiện hóa chất temebate có hiệu lực diệt bọ gậy 

đạt đến 100% sau 14 ngày thử nghiệm. Tuy nhiên, đến tháng thứ 3 (90 ngày) 

sau thử nghiệm, hiệu lực diệt bọ gậy chỉ đạt 46,94%. Thử nghiệm lặp lại lần 2 

với hóa chất temebate trên lô bọ gậy Ae.aegypti khác chủng Diên Khánh, kết 

quả được trình bày tại bảng 3.21: 

 Hiệu lực diệt bọ gậy Ae.aegypti của hóa chất temebate điều kiện 

phòng thí nghiệm lần thứ hai 

Thời điểm 

đánh giá sau 

thả hóa chất 

(ngày) 

Lô thử nghiệm 

(TN) 

Đối chứng (ĐC) 

Số lượng 

bọ gậy 

thử 

nghiệm 

Tỷ lệ % bọ 

gậy sống 

sau 1 ngày 

theo dõi 

Tỷ lệ % bọ gậy 

sống sót  

sau 2 ngày theo 

dõi 

1 TN 100 16 0 

ĐC 100 100 100 

Hiệu lực diệt (%) 100 

14 TN 100 12 8 

ĐC 100 100 100 

HL diệt(%) 92,00 

30 TN 100 28 18 

ĐC 100 99 98 

HL diệt(%) 81,63 

60 TN 100 24 18 

ĐC 100 99 98 

HL diệt(%) 81,63 

90 TN 100 60 54 

ĐC 100 99 100 

HL diệt(%) 46,00 

Thời gian thả hóa chất: 90 ngày 

Thời gian mỗi lần theo dõi thử 

nghiệm bọ gậy với hóa chất 
2 ngày 

  Kết quả tại bảng 3.21 cho thấy hóa chất temebate có hiệu lực diệt bọ gậy 

đạt đến 100% sau 1 ngày thử nghiệm. Tuy nhiên, đến tháng thứ 3 (90 ngày) sau 

thử nghiệm, hiệu lực diệt bọ gậy Ae.aegypti chỉ đạt 46,00%.  



78 

 

 Thử nghiệm lặp lại lần 3 với hóa chất temebate trên lô bọ gậy Ae.aegypti 

khác chủng Diên Khánh đã kháng hóa chất nhóm Pyrethroid, kết quả trình bày 

tại bảng 3.22: 

 Hiệu lực diệt bọ gậy Ae.aegypti của hóa chất temebate điều kiện 

phòng thí nghiệm lần thứ ba 

Thời điểm 

đánh giá sau 

thả hóa chất 

(ngày) 

Lô thử nghiệm 

(TN) 

Đối chứng (ĐC) 

Số lượng 

bọ gậy thử 

nghiệm 

Tỷ lệ % bọ 

gậy sống sau 

1 ngày theo 

dõi 

Tỷ lệ % bọ gậy 

sống sót  

sau 2 ngày theo 

dõi 

1 TN 100 18 0 

ĐC 100 100 100 

Hiệu lực diệt (%)  100,00 

14 TN 100 10 8 

ĐC 100 100 100 

HL diệt(%)  92,00 

30 TN 100 20 19 

ĐC 100 100 98 

HL diệt(%)  80,61 

60 TN 100 27 20 

ĐC 100 100 100 

HL diệt(%) 80,00 

90 TN 100 62 50 

ĐC 100 99 99 

HL diệt(%)  49,49 

Thời gian thả hóa chất: 90 ngày 

Thời gian mỗi lần theo dõi thử 

nghiệm bọ gậy với hóa chất 
2 ngày 

  Kết quả tại bảng 3.22 cho thấy hóa chất temebate có hiệu lực diệt bọ gậy 

đạt đến 100% sau 1 ngày thử nghiệm. Tuy nhiên, đến tháng thứ 3 (90 ngày) sau 

thử nghiệm, hiệu lực diệt bọ gậy Ae.aegypti chỉ đạt 49,49%.  
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3.2.7. Đánh giá hiệu lực ức chế bọ gậy của hóa chất sumilarv 2MR 

 Thử nghiệm với bọ gậy Ae.aegypti chủng Diên Khánh, hóa chất sumilarv 

2MR (Pyriproxyfen 2% w/w) trong điều kiện phòng thí nghiệm, kết quả thử lần 

thứ 1 được trình bày tại bảng 3.23: 

 Hiệu lực ức chế bọ gậy Ae.aegypti của hóa chất sumilarv 2MR  

điều kiện phòng thí nghiệm lần thứ nhất 

Thời điểm 

đánh giá 

sau khi thả 

hóa chất  

(ngày) 

Lô thử nghiệm (TN) 

Đối chứng (ĐC) 

Số lượng 

bọ gậy thử 

nghiệm 

Tỷ lệ % bọ 

gậy sống sau 

1 ngày theo 

dõi 

Tỷ lệ % bọ 

gậy sống sót  

sau 7 ngày 

theo dõi 

 

1 

TN 100 98 0 

ĐC 100 100 99 

Hiệu lực ức chế (%) 100 

 

14 

TN 100 85 4,00 

ĐC 100 100 98,00 

Hiệu lực ức chế (%) 95,92 

 

30 

TN 100 80 4,00 

ĐC 100 100 100,00 

Hiệu lực ức chế (%) 96,00 

 

60 

TN 100 85 9,00 

ĐC 100 99 99,00 

Hiệu lực ức chế (%) 90,91 

 

90 

TN 100 46 10,00 

ĐC 100 99 98,00 

Hiệu lực ức chế (%) 89,80 

Thời gian thả hóa chất: 90 ngày 

Thời gian mỗi lần theo dõi thử 

nghiệm bọ gậy với hóa chất 
7 ngày 

 Kết quả tại bảng 3.23 cho thấy hóa chất sumilarv 2MR có hiệu lực ức chế 

bọ gậy Ae.aegypti đạt đến 100% sau 7 ngày theo dõi ở thời điểm đánh giá sau 

01 ngày thả hóa chất.  
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 Hiệu lực ức chế bọ gậy Ae.aegypti đến tháng thứ 3 (90 ngày) sau thử 

nghiệm đạt 89,80% số bọ gậy Ae.aegypti chết.  

  Thử nghiệm lặp lại lần thứ 2 với hóa chất sumilarv 2MR trên lô bọ gậy 

Ae.aegypti khác chủng Diên Khánh, kết quả thể hiện tại bảng 3.24: 

 Hiệu lực ức chế bọ gậy Ae.aegypti của hóa chất sumilarv 2MR  

điều kiện phòng thí nghiệm lần thứ hai 

Thời điểm 

đánh giá 

sau thả hóa 

chất (ngày) 

Lô thử nghiệm 

(TN) 

Đối chứng (ĐC) 

Số lượng 

bọ gậy 

thử 

nghiệm 

Tỷ lệ % bọ 

gậy sống 

sau 1 ngày 

theo dõi 

Tỷ lệ % bọ 

gậy sống sót  

sau 7 ngày 

theo dõi 

 

 

1 

TN 100 96 0,00 

ĐC 100 100 99,00 

Hiệu lực ức chế (%) 100,00 

 

 

14 

TN 100 88 5,00 

ĐC 100 99 98,00 

Hiệu lực ức chế (%) 94,90 

 

 

30 

TN 100 84 3,00 

ĐC 100 100 100,00 

Hiệu lực ức chế (%) 97,00 

 

 

60 

TN 100 80 8,00 

ĐC 100 100 99,00 

Hiệu lực ức chế (%) 91,92 

 

 

90 

TN 100 48 9,00 

ĐC 100 98 98,00 

Hiệu lực ức chế (%) 90,82 

Thời gian thả hóa chất: 90 ngày 

Thời gian mỗi lần theo dõi thử 

nghiệm bọ gậy với hóa chất 
7 ngày 

  Kết quả tại bảng 3.24 cho thấy hóa chất sumilarv 2MR có hiệu lực ức 

chế bọ gậy Ae.aegypti khác chủng Diên Khánh đạt đến 100% sau 7 ngày theo 

dõi ở thời điểm đánh giá sau 01 ngày thả hóa chất. Tiếp tục theo dõi đến tháng 

thứ 3 (90 ngày) sau thử nghiệm, hiệu lực ức chế đạt 90,82%.  
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  Kết quả thử nghiệm lặp lại lần 3 hóa chất sumilarv 2MR với bọ gậy 

Ae.aegypti khác chủng Diên Khánh, kết quả tại bảng 3.25: 

 Hiệu lực ức chế bọ gậy Ae.aegypti của hóa chất sumilarv 2MR  

điều kiện phòng thí nghiệm lần thứ ba 

Thời điểm 

đánh giá 

sau thả hóa 

chất (ngày) 

Lô thử nghiệm 

(TN) 

Đối chứng (ĐC) 

Số 

lượng 

bọ gậy 

thử 

nghiệm 

Tỷ lệ % bọ 

gậy sống sau 

1 ngày theo 

dõi 

Tỷ lệ % bọ gậy 

sống sót  

sau 7 ngày theo 

dõi 

 

 

1 

TN 100 98 0,00 

ĐC 100 100 98,00 

Hiệu lực ức chế (%) 100,00 

 

 

14 

TN 100 90 3,00 

ĐC 100 99 98,00 

Hiệu lực ức chế (%) 96,94 

 

 

30 

TN 100 92 5,00 

ĐC 100 100 100,00 

Hiệu lực ức chế (%) 95,00 

 

 

60 

TN 100 86 7,00 

ĐC 100 100 99,00 

Hiệu lực ức chế (%) 92,93 

 

 

90 

TN 100 76 11,00 

ĐC 100 99 98,00 

Hiệu lực ức chế (%) 88,78 

Thời gian thả hóa chất: 90 ngày 

Thời gian mỗi lần theo dõi thử 

nghiệm bọ gậy với hóa chất 
7 ngày 
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  Kết quả tại bảng 3.25 thể hiện hóa chất sumilarv 2MR có hiệu lực ức chế 

bọ gậy đạt đến 100% sau 7 ngày theo dõi ở thời điểm đánh giá sau 01 ngày thả 

hóa chất. Tiếp tục theo dõi đến tháng thứ 3 (90 ngày) sau thử nghiệm, hiệu lực 

ức chế đạt 88,78%.   

3.2.7. So sánh hiệu lực diệt, ức chế bọ gậy của hóa chất sumilarv 2MR và 

hóa chất temebate 

So sánh hiệu lực diệt, ức chế và thời gian tồn lưu của 2 hóa chất diệt bọ 

gậy sumilarv 2MR và temebate, kết quả thể hiện tại hình dưới đây: 

 

Hình 3.9 Hiệu lực diệt, ức chế của hóa chất sumilarv 2MR và hóa chất 

temebate trong điều kiện phòng thí nghiệm 

Kết quả so sánh được thể hiện tại hình 3.9 cho thấy hóa chất sumilarv 

2MR có hiệu lực ức chế tốt với 89,80% số bọ gậy Ae.aegypti chết sau 3 tháng 

thử nghiệm, hóa chất temebate có hiệu lực diệt đạt 47,48%.  

Hóa chất sumilarv 2MR được lựa chọn đưa ra thử nghiệm tại thực địa 

huyện Diên Khánh để đánh giá hiệu quả thực tế trong việc giảm các chỉ số bọ 
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gậy. Hóa chất  sumilarv 2MR được thử nghiệm tại các lọ hoa trên bàn thờ trong 

nhà và các bể cây cảnh, dụng cụ phế thải chứa nước trước hiên nhà. 

3.2.8. Đánh giá hiệu quả diệt bọ gậy của hóa chất sumilarv 2MR tại thực 

địa hẹp 

  Thử nghiệm được tiến hành tại xã Diên Phú- xã can thiệp thả hóa chất 

sumilarv 2MR tại 100 nhà được lựa chọn và tại xã Diên Điền- xã đối chứng với 

100 nhà không can thiệp hóa chất được theo dõi các chỉ số bọ gậy tương tự như 

xã thử nghiệm Diên Phú. Hai chỉ số bọ gậy bao gồm Breteau, chỉ số tỷ lệ % 

nhà có bọ gậy và chỉ số tỷ lệ % DCCN có bọ gậy được theo dõi trước và sau 

khi can thiệp đồng thời ở cả 2 xã. Kết quả theo dõi chỉ số Breteau bọ gậy 

Ae.aegypti  tại 2 xã can thiệp và đối chứng được thể hiện tại hình dưới đây: 

 

Hình 3.10  Chỉ số Breteau ở xã can thiệp hóa chất sumilarv 2MR so          

với xã đối chứng không can thiệp hóa chất 

  Hình 3.10 chỉ ra hóa chất sumilarv 2MR làm giảm chỉ số Breteau bọ gậy 

Ae.aegypti ở xã thử nghiệm so với xã đối chứng. Trước thời điểm can thiệp, chỉ 
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số Breteau bọ gậy Ae.aegypti ở xã can thiệp là 80 và xã đối chứng là 91. Sau 

30 ngày can thiệp, chỉ số Breteau khi điều tra tại xã can thiệp giảm xuống 23 

so với chỉ số Breteau xã đối chứng là 80. Đến thời điểm sau 3 tháng, mặc dù 

chỉ số Breteau tăng lên 60 ở xã thử nghiệm nhưng vẫn thấp hơn chỉ số trước 

can thiệp và thấp hơn so với chỉ số Breteau ở xã đối chứng. Kết quả theo dõi 

chỉ số tỷ lệ % nhà có bọ gậy Ae.aegypti được thể hiện tại hình 3.11: 

 

Hình 3.11  Tỷ lệ nhà có bọ gậy ở xã can thiệp hóa chất sumilarv 2MR so 

với xã đối chứng không can thiệp hóa chất 

Hình 3.11 thể hiện hiệu quả của sumilarv 2MR làm giảm tỷ lệ nhà có bọ 

gậy Ae.aegypti tại thực địa hẹp của xã can thiệp. Sau 30 ngày can thiệp, 

sumilarv 2MR làm giảm tỷ lệ nhà có bọ gậy Ae.aegypti xuống 20% so với 70% 

số nhà có bọ gậy Ae.aegypti ở xã đối chứng. Sau 2-3 tháng thử nghiệm, tỷ lệ % 

nhà có bọ gậy ở xã can thiệp có xu hướng tăng trở lại với tỷ lệ tương ứng là 46- 

48% số nhà có bọ gậy Ae.aegypti nhưng thấp hơn so với trước can thiệp và thấp 

hơn tỷ lệ 68-74% nhà có bọ gậy Ae.aegypti ở xã đối chứng. Kết quả giám sát 
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tỷ lệ % DCCN có bọ gậy Ae.aegypti trước và sau khi can thiệp tại xã Diên Phú 

và xã đối chứng Diên Điền được thể hiện tại hình 3.12: 

 

Hình 3.12  Tỷ lệ DCCN có bọ gậy ở xã can thiệp hóa chất sumilarv 2MR 

với xã đối chứng không can thiệp hóa chất 

So sánh tỷ lệ % DCCN có bọ gậy ở 2 xã, hóa chất sumilarv 2MR làm 

giảm tỷ lệ % DCCN có bọ gậy Ae.aegypti tại thực địa hẹp của xã can thiệp. Sau 

30 ngày can thiệp, sumilarv 2MR làm giảm tỷ lệ nhà có bọ gậy Ae.aegypti 

xuống 32% so với 82% số DCCN có bọ gậy Ae.aegypti ở xã đối chứng. Theo 

dõi sau 2-3 tháng, tỷ lệ % nhà có bọ gậy ở xã can thiệp có xu hướng tăng trở 

lại với tỷ lệ tương ứng là 38- 56% số DCCN có bọ gậy Ae.aegypti nhưng thấp 

hơn so với trước can thiệp và thấp hơn tỷ lệ 68-74% DCCN có bọ gậy 

Ae.aegypti ở xã đối chứng.  
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So sánh sự khác biệt giữa các chỉ số bọ gậy: Breteau, tỷ lệ % nhà có bọ 

gậy và tỷ lệ % DCCN có bọ gậy ở 2 xã can thiệp và đối chứng, kết quả được 

tổng hợp tại bảng 3.26: 

 Tổng hợp hiệu quả của hóa chất sumilarv 2MR với bọ gậy 

Ae.aegypti tại xã can thiệp so với xã đối chứng không dùng hóa chất  

TT Thời 

điểm 

đánh 

giá 

Xã can thiệp (CT) Xã đối chứng (ĐC)  

Giá trị p Breteau % 

nhà 

có bọ 

gậy 

% 

DCCN 

có bọ 

gậy 

Breteau % 

nhà 

có bọ 

gậy 

% 

DCCN 

có bọ 

gậy 

1 

Trước 

can 

thiệp 

80 64 78 91 62 76 
0,64  

> 0,05 

2 

Sau 

14 

ngày 

60 60 72 85 64 80 
0,19  

> 0,05 

3 

Sau 

30 

ngày 

23 20 32 80 70 82 
0,001 

< 0,05 

4 

Sau 

60 

ngày 

40 46 38 68 74 68 
0,005   

< 0,05 

5 

Sau 

90 

ngày 

60 40 56 80 68 72 
0,02     

< 0,05 

Giá trị p 

 

So sánh (1):(2)  

0,18> 0,05 

(1): (3; 4; 5):  

0,006; 0,004; 0,002  

< 0,05 

So sánh (1):(2; 3; 4; 5):  

1; 0,88; 0,60; 0,60 > 0,05 

 Bảng 3.26 chỉ ra sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa các chỉ số 

bọ gậy Ae.aegypti: Breteau, tỷ lệ % nhà có bọ gậy, tỷ lệ % DCCN có bọ gậy ở 
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xã can thiệp và xã đối chứng (p= 0,64 > 0,05). Sau can thiệp 14 ngày, các chỉ 

số bọ gậy Ae.aegypti khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa xã can thiệp và 

xã đối chứng.  

Theo dõi đến ngày thứ 30, hóa chất sumilarv 2MR làm giảm các chỉ số 

bọ gậy: Breteau, tỷ lệ % nhà có bọ gậy, tỷ lệ % DCCN có bọ gậy ở xã can thiệp 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với các chỉ số bọ gậy  Ae.aegypti trước thời điểm 

can thiệp (p=0,006; 0,004; 0,002 < 0,05) và thấp hơn so với xã đối chứng (p= 

0,001 < 0,05).  

Tiếp tục theo dõi và điều tra đến tháng thứ 3 (90 ngày) các chỉ số bọ gậy 

Ae.aegypti cho thấy: không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê các chỉ số bọ 

gậy Breteau, tỷ lệ % nhà có bọ gậy, tỷ lệ % DCCN có bọ gậy trước và sau khi 

thử nghiệm ở xã đối chứng (p= 1; 0,88; 0,60; 0,60 > 0,05).  

Đối với xã Diên Phú- can thiệp: chỉ số Breteau, tỷ lệ % nhà có bọ gậy, tỷ 

lệ % DCCN có bọ gậy ở xã can thiệp vẫn thấp hơn trước can thiệp và thấp hơn 

xã đối chứng (p= 0,006; 0,004; 0,002 < 0,05).  

Hóa chất sumilarv 2MR khi can thiệp tại thực địa hẹp làm giảm các chỉ 

số bọ gậy: Breteau, tỷ lệ % nhà có bọ gậy, tỷ lệ % DCCN có bọ gậy đến 3 tháng 

sau khi thả hóa chất. 

3.2.9. Tác dụng không mong muốn và sự chấp thuận của cộng đồng với 

hóa chất sumilarv 2MR 

Nhóm thử nghiệm sử dụng phiếu phỏng vấn với bảng câu hỏi người tình 

nguyện tham gia thử nghiệm để ghi nhận phản ứng phụ- không mong muốn của 

người tình nguyện tham gia thử nghiệm tại khu vực nghiên cứu, Kết quả phỏng 

vấn được tổng hợp tại bảng 3.27: 
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 Tác dụng không mong muốn và chấp thuận cộng đồng với hóa 

chất sumilarv 2MR 

TT Nội dung phỏng vấn Tổng số 

người 

Kết quả 

phỏng vấn 

Tỷ lệ 

% 

1 tham gia thử nghiệm/ tiếp xúc 106 106 100 

2 Có biểu hiện khó chịu không 106 0 0 

3 Hắt hơi 106 0 0 

4 Chóng mặt 106 0  0 

5 Đau đầu 106 0 0 

6 Ho 106 0 0 

7 Ngứa rát 106 0 0 

8 Buồn nôn 106 0 0 

9 Ngứa mắt 106 0 0 

10 Sổ mũi, ngạt mũi 106 0 0 

11 Triệu chứng khác 106 0 0 

12 Hóa chất có mùi khó chịu 106 0 0 

13 Hóa chất có dễ sử dụng 106 106 100 

14 Có muốn sử dụng hóa chất tại 

gia đình 

106 106 100 

Kết quả phỏng vấn tại bảng 3.27 cho thấy trong số 6 người tình nguyện 

thử nghiệm và 100 người đại diện cho các gia đình tham gia thử nghiệm hóa 

chất sumilarv 2MR, không có ai có phản ứng không mong muốn trong vòng 24 
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giờ khi can thiệp. Toàn bộ 100% số người nhận xét hóa chất sumilarv 2MR 

đồng ý sử dụng hóa chất sumilarv 2MR trong phòng chống muỗi truyền bệnh 

SXHD với tỷ lệ đạt 100%.   
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CHƯƠNG 4 

BÀN LUẬN 

4.1. Thực trạng véc tơ sốt xuất huyết Dengue tại huyện Diên Khánh giai 

đoạn 2015-2017 

            Điều tra thực trạng véc tơ SXHD tại 2 xã của huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa cùng điều tra giám sát véc tơ hàng tháng cho thấy thành phần loài 

muỗi Aedes thu được 2 loài Ae.aegypti và Ae.albopictus. Trong đó Ae.aegypti 

là chiếm tỷ lệ 93,38% muỗi Aedes thu được, muỗi Ae.albopictus chỉ chiếm tỷ 

lệ 6,62%. Với tỷ lệ 93,38%, muỗi Ae.aegypti chiếm đa số và thể hiện loài ưu 

thế ở khu vực điều tra huyện Diên Khánh. Kết quả điều tra thành phần loài cũng 

phù hợp với các nghiên cứu trước đây của tác giả Trương Thị Lan Anh (2013) 

tại tỉnh Khánh Hòa trong đó muỗi Ae.aegypti là loài chiếm ưu thế với 100%  số 

muỗi bắt được tại thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh 

và huyện Ninh Hòa. Nghiên cứu của tác giả Lan Anh không thu được muỗi 

Ae.albopictus và  muỗi Ae.aegypti có mặt ở tất cả các DCCN có bọ gậy [12]. 

Kết quả điều tra thực trạng véc tơ SXHD tại 2 xã của huyện Diên Khánh giai 

đoạn 2015-2017 và các chỉ số muỗi Ae.aegypti theo dõi hàng tháng trong giai 

đoạn 2015- 2017 thể hiện mật độ muỗi Ae.aegypti luôn duy trì trong tất cả các 

tháng.   

            Nghiên cứu của tác giả Kawada (2009) cho kết quả tương tự điều tra 

thành phần loài muỗi Aedes ở Diên Khánh với phân bố muỗi Ae.aegypti chiếm 

đa số so với loài muỗi Aedes khác trong kết quả điều tra ở8 tỉnh khu vực miền 

Trung và miền Nam [37]. Nghiên cứu ở nhiều điểm của cả 3 khu vực của Việt 

Nam, tác giả Higa (2010) cũng đánh giá sự phân bố không gian của Ae.aegypti 

và Ae.albopictus trong các khu vực địa lý, thành thị-nông thôn, ven biển, miền 

núi. Ae.aegypti chiếm ưu thế ở miền Nam và miền Trung  [36]. Việc xuất hiện 

thành phần loài muỗi Ae.aegypti chiếm đa số ở khu vực SXHD lưu hành cao 
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không chỉ ở tỉnh Khánh Hòa mà xuất hiện ở các tỉnh khác của khu vực miền 

Trung và các khu vực miền Bắc và miền Nam. 

             Ở khu vực miền Bắc, kết quả điều tra của tác giả Vũ Trọng Dược (2014) 

cũng tương tự như nghiên cứu thực trạng véc tơ SXHD tại 2 xã của huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Tác giả Vũ Trong Dược đã mô tả Ae.aegypti là loài 

chiếm ưu thế khi điều tra các ổ dịch SXHD. Bằng phương pháp điều tra cắt 

ngang nghiên cứu mô tả và phân tích tương quan tại các ổ dịch sốt xuất huyết 

dengue ở Hà Nội năm 2011-2013, nhằm xác định mối liên quan giữa muỗi 

Ae.aegypti và Ae.albopictus với diễn biến ổ dịch. Nghiên cứu cho thấy tại Hà 

Nội xuất hiện cả hai loại muỗi Ae.aegypti và Ae.albopictus. Trong ổ dịch đang 

hoạt động, mật độ muỗi Ae.aegypti thu thập được cao trội hơn hẳn so với số 

lượng muỗi Ae.albopictus. Ngược lại, tại những khu vực không có dịch mật độ 

muỗi Ae.aegypti lại thấp hơn rất nhiều so với mật độ muỗi Ae.albopictus [120]. 

Nghiên cứu tương tự của tác giả Phạm Văn Minh (2012) cũng cho kết quả phù 

hợp với điều tra tại huyện Diên Khánh khi mô tả Ae.aegypti là loài chiếm ưu 

thế khi điều tra các ổ dịch SXHD. Sự phân bố của hai loài muỗi này phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố tự nhiên và kinh tế xã hội do đó thường xuyên biến động. Kết 

quả nghiên cứu phân bố Ae.aegypti và Ae.albopictus tại Hà Nội năm 2012 thấy 

chỉ số DI và BI muỗi Ae.aegypti cao tại các quận nội thành, ngược lại các chỉ 

số Ae.albopictus ở các huyện ngoại thành cao hơn [121].  

 So sánh kết quả điều tra thành phần loài muỗi Aedes tại 2 xã của huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa với một số địa phương có biên giới với nước Lào 

và Campuchia, nghiên cứu của tác giả Trần Vũ Phong (2015) cũng cho kết quả 

tương đương tại 5 tỉnh cho thấy cả hai loài muỗi Ae.aegypti và Ae.albopictus 

có mặt tại các địa phương với mật độ và tỷ trọng loài khác nhau. Đặc biệt tại 

Long An, mật độ quần thể muỗi và bọ gậy Ae.aegypti rất cao (1,15 muỗi/nhà 

và 23,2 bọ gậy/nhà) [122].  
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Đối với tập tính trú đậu của muỗi Aedes, kết quả điều tra thực trạng véc 

tơ SXHD tại 2 xã của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa mô tả 92,22% số 

muỗi Ae.aegypti thu thập trong quá trình điều tra chủ yếu trú đậu trong nhà và 

chỉ có 7,79% trú đậu ngoài nhà. Kết quả điều tra cũng phù hợp với các nghiên 

cứu của tác giả Martin (2019) khi điều tra muỗi Aedes bằng bẫy trứng tại Nam 

Texas trong giai đoạn SXHD bùng phát  [123]. Điều tra của Christ cũng chỉ ra 

tập tính trú đậu trong nhà của Ae.aegypti khi tiêu máu và tìm mồi tương tự như 

kết quả điều tra ở Diên Khánh khi soi muỗi Aedes trong nhà ban ngày [124].  

Tác giả Nguyễn Xuân Quang (2017) cũng đưa ra nhận định tương tự 

đánh giá sự phân bố và các chỉ số véc tơ sốt xuất huyết dengue tại hai sinh cảnh 

thành thị và nông thôn ở Gia Lai, 2017 nhận định nơi trú đậu của muỗi 

Ae.aegypti, xác định được vị trí trú đậu tiêu máu hoặc rình mồi có vai trò quan 

trọng để đưa ra biện pháp can thiệp khi phun trong nhà bằng biện pháp phun 

không gian  [125]. 

Trong các gia đình của huyện Diên Khánh, cấu trúc nhà phổ biến ở Việt 

Nam với nhà mái ngói, mái bằng có phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và 

khu vệ sinh, kho chứa đồ. Khi soi muỗi trú đậu trong nhà, kết quả điều tra tập 

tính trú đậu loài muỗi Aedes tại 2 xã của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

cho thấy 50,32% muỗi Ae.aegypti trú đậu trong phòng ngủ, còn lại tập trung ở 

phòng bếp và phòng khách với tỷ lệ tương ứng 23,83% và 17,15%. Mật độ 

muỗi Ae.aegypti chiếm tỷ lệ trên 50% ở phòng ngủ của gia đình cho thấy muỗi 

Ae.aegypti  ở Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa trú đậu và đốt mồi ngay trong không 

gian hẹp. Với tập tính đốt mồi vào sáng sớm và chiều tối, muỗi Ae.aegypti ở 

Diên Khánh lựa chọn thời điểm khi người dân vừa ngủ dậy hoặc về nhà nghỉ 

ngơi sau cả ngày lao động hoặc học tập. Đây cũng là đặc điểm lưu ý khi tiến 

hành các biện pháp diệt muỗi Ae.aegypti đặc biệt là can thiệp phun hóa chất 
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cần tập trung vào các khu vực trong nhà có mật độ muỗi Ae.aegypti cao là 

buồng ngủ và phòng bếp. 

So với kết quả của tác giả Đỗ Văn Nguyên (2015) khi điều tra tại Bình 

Định, kết quả điều tra tập tính trú đậu loài muỗi Aedes tại 2 xã của huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa có sự giống nhau ở tập tính trú đậu của loài muỗi 

Aedes. Ở Bình Định, muỗi Ae.aegypti hoạt động và trú đậu trong nhà là 90,9% 

và xuất hiện 9,1% hoạt động ngoài nhà. Trong khi đó, tỷ lệ đốt máu và hoạt 

động ngoài nhà của Ae. albopictus là 93,9% và đã xuất hiện hoạt động và đốt 

máu trong nhà là 6,1%. Sự phân bố của muỗi tại Quy Nhơn, Ae.aegypti thu thập 

trong nhà được128 cá thể (91,4%) và ngoài nhà thu thập 12 cá thể (8,6%); Tuy 

Phước, thu thập trong nhà 67 cá thể (88,2%) và ngoài nhà 9 cá thể (11,8%); 

Tây Sơn thu thập trong nhà 85 cá thể (92,4%) và ngoài nhà 7 cá thể (7,6%). 

Đối với loài Ae. albopictus, chỉ thu thập đựợc tại Quy Nhơn và Tây Sơn. Cụ 

thể tại Quy Nhơn, Ae. albopictus thu thập trong nhà đựợc 6 cá thể (7,2%) và 

ngoài nhà 77 cá thể (92,8%); Tây Sơn thu thập trong nhà 3 cá thể (4,6%) và 

ngoài nhà thu thập 62 cá thể (95,4%) [126]. 

Một nghiên cứu của tác giả Manzanilla (2017) tại thành phố Acapucol 

của Mexico cũng có kết quả tương tự điều tra tại điểm nghiên cứu huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Tác giả Manzanilla điều tra 979 ngôi nhà ở thành phố 

Acapulco, Mexico bằng phương pháp soi muỗi đậu nghỉ Tổng cộng có 1.403 

muỗi Ae.aegypti được thu thập, chủ yếu trong nhà (98% con trưởng thành và 

99% con cái). Vị trí trú đậu chính bao gồm phòng ngủ (44%), phòng khách 

(25%) và phòng tắm (20%), tiếp theo là nhà bếp (9%). Ae.aegypti đậu ở độ cao 

dưới 1,5 m (82% số muỗi). Đây là một lưu ý quan trọng cho cán bộ y tế khi tiến 

hành phun hóa chất diệt muỗi và khuyến cáo người dân có biện pháp bảo vệ cá 

nhân như ngủ màn, hoặc xua diệt muỗi trong phòng ngủ, phòng khách [127]. 
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Ở Huyện Diên Khánh, muỗi Ae.aegypti ưa chủ yếu trú đậu trong phòng 

ngủ trên giá thể là quần áo treo góc tường chiếm 35,18%, đây là giá thể ưa thích 

của muỗi Ae.aegypti do quần áo có thể có mùi mồ hôi và đặc biệt quần áo tối 

màu được treo lâu ngày ít giặt.  

Tuy nhiên, qua điều tra và theo dõi muỗi Ae.aegypti, giá thể ưa thích thứ 

2 muỗi trú đậu là bề mặt tường khu vực tối chiếm 23,46% và phía sau đồ đạc 

trong nhà cũng như quần áo vắt trên dây phơi chiếm tỷ lệ 11,2- 11,6% để thuận 

tiện trú ẩn và bay ra đốt người. Đặc điểm trú đậu trên tường vách và góc tối của 

tủ, bàn, giường trong nhà cho thấy muỗi Ae.aegypti có thể thay đổi tập tính. 

Đặc điểm trú đậu trên tường vách của muỗi Ae.aegypti ở Diên Khánh cũng 

giống một số nghiên cứu trên thế giới về tập tính trú đậu của các tác giả Chadee 

(2013) cho thấy biện pháp phun tồn lưu trên tường vách có thể áp dụng với 

muỗi Ae.aegypti khi nghiên cứu ở Trinida  [128]. Tác giả Vũ Đức Chính (2016) 

nghiên cứu biện pháp phun tồn lưu trên tường vách tại Tiền Giang cũng nhận 

định muỗi Ae.aegypti đã thay đổi tập tính và chuyển đậu sang một số bề mặt 

tường vách trong nhà như ở điều tra muỗi Ae.aegypti tại huyện Diên Khánh  

[129]. Kết quả điều tra ở Diên Khánh cũng tương tự như số liệu công bố của 

tác giả Đỗ Văn Nguyên (2015) khi điều tra bằng soi trong nhà ban ngày cho kết 

quả muỗi Ae.aegypti đậu trên quần áo nhiều nhất (61,1%), màn (22,2%), rèm 

(6,9%), giá sách (2,8%), dây điện (2,1%), tủ gỗ (2,8%) và tường vách (2,1%). 

Điều đáng chú ý trong kết quả nghiên cứu này là việc phát hiện ra một tỷ lệ 

muỗi Ae.aegypti trú đậu trên tường vách tại Quy Nhơn (2,8%) và Tây Sơn 

(3,3%). Từ các kết quả điều tra tại Diên Khánh và các nghiên cứu trong và 

ngoài nước trong giai đoạn gần đây, cần có các nghiên cứu bổ sung về việc 

muỗi Ae.aegypti có thay đổi tập tính trú đậu và lựa chọn bề mặt tường trong 

nhà để trú đậu hay không [126].  
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Với độ cao khu vực trú đậu, điều tra cắt ngang tại Diên Khánh cho thấy 

69,61% muỗi Ae.aegypti (552 con) ưa thích đậu ở độ cao 0,5- 1,0m trên các giá 

thể như quần áo treo tường và bề mặt tường khu vực tối. Tỷ lệ % khác biệt có 

ý nghĩa thống kê so với tỷ lệ muỗi Ae.aegypti đậu ở độ cao <0,5m và >1,5m. 

Tuy nhiên, không có sự khác biệt giữa tỷ lệ muỗi Ae.aegypti đậu trên độ cao 

1,5m và dưới 0,5m. Đối với muỗi Ae.albopictus, độ cao trú đậu ưa thích tập 

trung ở độ cao từ 0,5m- 1,5m trên quần áo treo tường, có thể thấy muỗi 

Ae.aegypti ở Diên Khánh tránh các vị trí nhiều ánh sáng, các giá thể không cố 

định hoặc trên bề mặt đồ dùng trong nhà và không quá cao cũng như gần với 

mặt đất. Độ cao trú đậu của muỗi Ae.aegypti phù hợp với vị trí treo quần áo của 

hầu hết các hộ gia đình. Điều tra ở Bình Định có kết quả tương tự ở Diên Khánh 

với tỷ lệ trú đậu ở độ cao dưới 1m, 1-1,5m, 1,5-2 m và trên 2 m tại Bình Định 

lần lượt là 18,1%, 42,4%, 30,0% và 5,6%. Độ cao muỗi Ae.aegypti trú đậu trong 

nhà khác nhau, muỗi trú đậu chủ yếu ở độ cao từ 1-1,5 m 

(42,4%), từ 1,5-2 m (30%), độ cao dưới 1 m (18,1%) và thấp nhất ở độ cao trên 

2 m (5,6%). Vị trí trong nhà tập trung gồm phòng ngủ là chủ yếu (75,7%), tiếp 

đến là phòng khách (11,1%), phòng tắm (6,9%) và phòng khác (6,3%) [126]. 

Tập tính này hoàn toàn phù hợp với sở thích trú đậu của muỗi là trên khu vực 

treo vắt quần áo tại các hộ gia đình và giá thể trú đậu của muỗi là quần áo đồng 

thời cũng phù hợp với tập quán và cấu trúc nhà của người dân.  

          Ở khu vực miền Nam, tác giả Thúy Ngọc (2017) đã tiến hành giám sát 

mật độ muỗi Aedes tại ổ dịch Zika trong ký túc xá Đại học Quốc Gia tại Bình 

Dương cho kết quả tương tự kết quả điều tra tập tính trú đậu loài muỗi Aedes 

tại 2 xã của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Muỗi Aedes thu thập được ở 

tầng 9, tầng 5, tầng 4, tầng 2, trệt, xung quanh nhà và tầng hầm của tòa nhà cao 

tầng ký túc xá. Riêng muỗi Ae.aegypti cái tập trung chủ yếu ở tầng 4 tòa nhà 

chiếm 54,8%, muỗi Ae.albopictus thu được ở khu vực xung quanh các tòa nhà 
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chiếm 94,9%, Lăng quăng tìm thấy ở rãnh thoát nước tầng hầm, bình bông, lốp 

xe và thùng lau nhà ở tầng 4 [130].  

         Nghiên cứu về thành phần loài muỗi Aedes và mật độ cũng được nhiều 

nhà khoa học công bố, tác giả Leta (2018) phân tích vai trò của muỗi Ae.aegypti 

trong sự lan truyền SXHD và sự cạnh tranh môi trường để sinh sản và phát triển  

[31], Tác giả Barrera (2019) cũng có kết quả tương tự với thành phần loài và 

đặc điểm sinh sản, tập tính muỗi Ae.aegypti  [131]. 

Do tập quán và tín ngưỡng của người dân huyện Diên Khánh, trong số 

13 danh mục DCCN, tỷ lệ lọ hoa cắm cây phát lộc chiếm nhiều nhất với 40,70% 

số DCCN, tiếp theo là các dụng cụ phế thải, bể cảnh là những DCCN phổ biến 

tại hầu hết các xã của huyện Diên Khánh, Người dân cắm bình hoa cây phát lộc 

với mong muốn cuộc sống may mắn, lọ hoa thường để trên bàn thờ trên cao và 

ít thay nước. Việc xúc rửa lọ hoa phát lộc không được làm thường xuyên do tín 

ngưỡng tâm linh về việc hạn chế động chạm đến khu vực bàn thờ- nơi thờ cúng 

tổ tiên có thể không tốt cho gia đình. Điều này lý giải nguyên nhân, mật độ bọ 

gậy và muỗi Ae.aegypti luôn có trong nhà quanh năm và tình hình bệnh SXHD 

luôn dai dẳng với ca bệnh SXHD xuất hiện ở tất cả các tháng trong năm dù mật 

độ muỗi không tăng cao. Có 6/13 loại DCCN phát hiện có bọ gậy Aedes là lọ 

hoa, bể cảnh, dụng cụ phế thải có nước, phuy, xô, thùng, lu vại chứa nước xung 

quanh nhà. Bọ gậy  Ae.aegypti có mặt ở hầu hết DCCN có bọ gậy, tập trung 

chủ yếu ở lọ hoa với tỷ lệ 66,88%, ở bể cảnh trước hiên nhà chiếm tỷ lệ 20,70% 

và có 10,83% bọ gậy Ae.aegypti trong các dụng cụ phế thải có nước. Bọ gậy 

Ae.albopictus  chỉ tập trung ở các dụng cụ phế thải chứa nước ngoài nhà. Tỷ lệ 

% số bọ gậy Ae.aegypti khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các loại DCCN có 

bọ gậy (p< 0,05). 

Mật độ muỗi và bọ gậy Ae.aegypti cùng ổ bọ gậy nguồn đặc trưng là lọ 

hoa đã được tác giả Nguyễn Hữu Tài (2019) đề cập trong nghiên cứu Thực 
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trạng và một số yếu tố liên quan đến quần thể bọ gậy và muỗi truyền bệnh sốt 

xuất huyết Dengue tại xã Diên Lộc, Diên Khánh, Khánh Hòa năm 2019 [132]. 

Qua kết quả nghiên cứu khảo sát ổ bọ gậy để đánh giá thành phần loài và sự 

phân bố của véc tơ truyền bệnh tại Diên Khánh trong năm 2015, so với điều tra 

của tác giả Nguyễn Hữu Tài cho thấy véc tơ truyền bệnh SXHD tại Diên Khánh 

không có sự khác biệt với các nghiên cứu đã mô tả trên, chủ yếu là Ae.aegypti 

và các dụng cụ chứa nước có bọ gậy là lọ hoa, bể cảnh và dụng cụ phế thải 

[132].  

Nghiên cứu ở 11 tỉnh miền Bắc của Trần Vũ Phong (2013) cũng cho thấy 

chỉ số Breteau trung bình của khu vực Đông Bắc cao hơn so với chỉ số này của 

khu vực Tây Bắc, Chủng loại dụng cụ chứa nước ở 11 tỉnh rất đa dạng (phế 

thải, chậu, xô thùng,,,) do tập quán sinh hoạt và tích trữ nước của người dân 

mỗi vùng miền khác nhau và ở vùng nông thôn, chủng loại ổ bọ gậy và mật độ 

bọ gậy Aedes có ít hơn so với vùng thành thị, Nghiên cứu này chỉ ra rằng những 

tỉnh miền Núi phía Bắc vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát ổ dịch sốt xuất 

huyết dengue, khi muỗi véc tơ vẫn có mặt và nhất là hiện nay phát triển du lịch, 

giao lưu, buôn bán giữa các vùng miền ngày càng được mở rộng [133] . 

So sánh với nghiên cứu về đặc điểm sinh sản và ổ bọ gậy khu vực miền 

Trung, tác giả Nguyễn Đỗ Ngọc Nhuận (2017) công bố đặc điểm ổ bọ gậy ở 

Bình Định có một số DCCN có bọ gậy giống kết quả điều tra ở huyện Diên 

Khánh [134]. Tác giả mô tả ổ bọ gậy nguồn muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết 

Dengue và một số yếu tố liên quan tại thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, 

Bình Định, 2016 cho thấy có mặt cả hai loại bọ gậy Ae.aegypti(Ae, aegypti) 

(91,1%) và Aedesalbopictus (Ae.albopictus) (8,9%), Bọ gậyAe.aegypti tập 

trung chủ yếu ở dụng cụ phế thải (27,3%), bể chậu cảnh (24,4%), xô, thùng 

(20%), chum vại (12,8%), bọ gậy Ae.albopictus tập trung chủ yếu là bể chậu 

cảnh (74,1%) và dụng cụ phế thải (25,9%), Các chỉ số bọ gậy hầu hết dưới 
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ngưỡng nguy cơ như: chỉ số nhà có bọ gậy Ae.aegypti là 20,9%, chỉ số Breteau 

là 21,3, chỉ số nhà có bọ gậy Ae.albopictus là 2,72%, chỉ số Breteau là 2,7. Điều 

kiện vệ sinh trong nhà và vệ sinh ngoại cảnh không đạt làm tăng nguy cơ nhà 

có bọ gậy Aedes, với giá trị OR lần lượt là 2,93 (1,49-5,75) và 4,26 (2,09-8,67) 

[134]. Tác giả Đỗ Văn Nguyên (2015) cũng mô tả 12 loại DCCN có bọ gậy 

Aedes ở trong nhà và ngoài nhà. Đối với bọ gậy Ae.aegypti, ghi nhận có tổng 

cộng 11 loại DCCN trong và ngoài nhà gồm phuy, xô/thùng, bể xi măng, lọ 

hoa, phế thải, lốp xe, máng nước gia cầm, vỏ dừa, chậu cảnh, chum vại và bể 

cầu. Nhưng chỉ có 4 loại DCCN có bọ gậy Ae. albopictus ở ngoài nhà gồm phế 

thải, lốp xe, vỏ dừa và bẹ lá chuối [126]. Như vậy, DCCN trong và quanh nhà 

phù hợp muỗi Ae.aegypti đẻ hơn Ae. Albopictus. 

Do đặc thù địa phương, kết quả điều tra ổ bọ gậy nguồn ở Diên Khánh 

khác biệt so với khu vực miền Bắc và miền Nam. Ở miền Nam, tác giả Thúy 

Ngọc (2013) mô tả sự khác biệt ổ lăng quăng nguồn Ae.aegypti vào mùa mưa 

và mùa nắng tỉnh Bạc Liêu và Bình Dương năm 2011- 2012 [135]. Nghiên cứu 

được tiến hành nhằm xác định nơi sinh sản của muỗi Aedes ở đô thị và nông 

thôn theo mùa ở các khu vực địa lý khác nhau; khảo sát tất cả các dụng cụ chứa 

nước (DCCN) trong và xung quanh nhà tại 800 hộ gia đình được chọn theo 

bảng số ngẫu nhiên ở 02 tỉnh (Bình Dương – Đông Nam Bộ; Bạc Liêu – Tây 

Nam Bộ), 02 xã (thành thị và nông thôn)/tỉnh, Lăng quăng Aedes thu thập bằng 

phương pháp vợt. Kết quả điều tra được 2647 DCCN với 18,74% DCCN nhiễm 

lăng quăng. Ở Bình Dương, chiếm tỉ lệ nhiễm cao nhất là lu (<100L) 32% và 

vật chứa linh linh chiếm tỉ lệ thấp hơn; trong khi ở Bạc Liêu vật chứa nhiễm 

chủ yếu là lu (≥100L) 89% và hồ vuông >500L chiếm 64%, Sự biến thiên các 

chỉ số côn trùng Aedes (BI, HI, CI) trong mùa nắng thấp hơn trong mùa mưa. 

Ổ bọ gậy nguồn khu vực miền Nam hầu hết ngoài nhà và trong các lu vại chứa 

nước thể tích lớn. 
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Như vậy, có thể thấy việc điều tra ổ bọ gậy nguồn là quan trọng đóng vai 

trò chính khi muốn can thiệp hoặc dự phòng làm giảm mật độ muỗi  Ae.aegypti 

tại những vùng SXHD lưu hành như huyện Diên Khánh. Với đặc điểm ổ bọ 

gậy nguồn chiếm 89,95% lọ hoa cây phát lộc khu vực bàn thờ, các biện pháp 

sử dụng hóa chất diệt bọ gậy có thời gian tồn lưu dài và dễ sử dụng, không ảnh 

hưởng đến tín ngưỡng của người dân do các lọ hoa đều ở khu vực thờ cúng với 

số lượng nhiều trong các hộ gia đình. Bên cạnh đó, một số DCCN như bể cảnh, 

phế thải, lu, vại, phuy cũng là nguy cơ có bọ gậy Ae.aegypti sinh sản cũng cần 

được giám sát, xử lý triệt để. 

4.2. Các chỉ số véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue tại huyện Diên 

Khánh giai đoạn 2015-2017 

Kết quả điều tra cho thấy mật độ muỗi Ae.aegypti năm 2015 và 2017 

tăng cao ngay từ tháng 1 đầu năm do ảnh hưởng của tình hình SXHD cao từ 

cuối năm 2014. Mật độ muỗi thường cao vào 2 đỉnh, đỉnh thứ nhất từ tháng 1 

với mật độ muỗi Ae.aegypti > 0,37 con/ nhà, đỉnh thứ hai vào tháng 10 với mật 

độ 0,58 con/ nhà. Chỉ số nhà có muỗi Ae.aegypti tại Diên Khánh theo dõi trong 

3 năm cho thấy đỉnh thứ nhất chậm hơn 1 tháng so với mật độ muỗi vào tháng 

2 và đỉnh thứ 2 vào tháng 11. Kết quả điều tra muỗi Aedes tại Diên Khánh có 

tương tự kết quả của tác giả Đỗ Văn Nguyên (2015) điều tra ở Bình Định, đối 

với loài Ae.aegypti chỉ số mật độ muỗi chung là 0,4 con/nhà và chỉ số Breteau 

chung là 29. Trong khi đó, muỗi trưởng thành Ae.albopictus không thu thập 

được trong nhà và có chỉ số Breteau là 3. Chỉ số mật độ muỗi Ae. 

aegypti chung tại Bình Định là 0,4 con/nhà, thấp hơn ngưỡng nguy cơ theo quy 

định của Bộ Y tế (2014) (MĐM ≥0,5 con/nhà). Riêng tại Quy Nhơn có mật độ 

muỗi cao nhất 0,6 con/nhà [126].  
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Kết quả phù hợp với mô tả của tác giả Vũ Trọng Dược (2011) về mật độ 

muỗi ở các ổ dịch SXHD khi điều tra  [136]. Sử dụng phương pháp điều tra cắt 

ngang 2 lần vào mùa khô và mùa mưa năm 2011. Kết quả ghi nhận cả hai loài 

muỗi Ae.aegypti và Ae.albopictus tại Hà Nội. Tại khu vực nội thành và vùng 

đệm có mặt cả 2 loài muỗi Ae.aegypti và Ae.albopictus, trong khi đó tại khu 

vực ngoại thành chỉ phát hiện muỗi Ae.albopictus. Chỉ số mật độ muỗi 

Ae.aegypti ghi nhận tại vùng đệm (0,09 con/nhà) và tại khu vực nội thành (0,03 

con/nhà). Chỉ số mật độ muỗi Ae.albopictus cao nhất tại khu vực nội thành 

(0,33 con/ nhà), thấp hơn tại vùng đệm (0,18 con/nhà) và khu vực ngoại thành 

(0,15 con/nhà). Vào mùa mưa, chỉ số mật độ muỗi Ae.albopcitus ghi nhận tại 

tất cả các điểm sinh thái đều cao hơn nhiều so với mùa khô. Các chỉ số muỗi 

cho thấy muỗi muỗi Ae.aegypti có mật độ cao ngay từ đầu năm và duy trì tỷ lệ 

nhà có muỗi cao, đặc biệt các tháng mùa mưa. Xác định được thời điểm mật độ 

muỗi muỗi Ae.aegypti trước khi đạt đỉnh để đề ra thời điểm can thiệp dự phòng. 

Chỉ số Breteau của muỗi Ae.aegypti tại Diên Khánh theo dõi trong 3 năm 

2015- 2017 cho thấy chỉ số Breteau tăng cao trong tháng 1 và giảm thấp nhất 

vào tháng 6, sau đó tăng cao lên đỉnh vào tháng 10. Chỉ số DCCN có bọ gậy 

trung bình hàng năm thường tăng cao vào 2 thời điểm tháng a với 13% và thời 

điểm tháng 10 với 16% số DCCN có bọ gậy Ae.aegypti. Tuy nhiên, chỉ số nhà 

có bọ gậy trung bình hàng năm có sự chậm pha với 2 thời điểm tháng 2 với 

28,33% và thời điểm tháng 11 với 41% số nhà điều tra có bọ gậy trong nhà. Kết 

quả cho thấy chỉ số muỗi Ae.aegypti và chỉ số bọ gậy Ae.aegypti có 2 đỉnh từ 

tháng 1-2 và từ tháng 10-11. Đây là 2 thời điểm cần lưu ý để triển khai sớm các 

biện pháp dự phòng như chiến dịch diệt bọ gậy, điều tra giám sát véc tơ và giám 

sát dịch tễ điều tra ca bệnh. Kết quả điều tra chỉ số véc tơ ở Diên Khánh khác 

biệt so với điều tra của tác giả Phạm Văn Minh (2012) mô tả tại Hà Nội năm 

2012 thấy các chỉ số muỗi tương đối thấp: DI= 0,02 (0 – 0,14); AHI = 1,52 (từ 
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0 – 9,88); HI = 12,50 (từ 2,5 – 16,29), BI = 8,90 (từ 1,25 – 23,13) [137]. Chỉ 

có huyện Đan Phượng có BI > 20. Mật độ muỗi ở các quận thường cao hơn so 

với các huyện ngoại thành. Chỉ số DI tăng cao trong tháng 3 – 11, cao nhất 

tháng 5; 8; 11, BI cao nhất từ tháng 5 – 12, Chỉ số DI và BI muỗi Ae.aegypti 

cao tại các quận nội thành, ngược lại các chỉ số Ae.albopictus ở các huyện ngoại 

thành cao hơn, Tỷ lệ dụng cụ chứa nước có thả cá thấp, Tỷ lệ có bọ gậy ở phế 

liệu cao nhất (15,85%), ở bể, phi rất thấp (0,91%). 

Theo WHO, Ae.aegypti sinh sản nhiều trong các DCCN trong nhà như 

những DCCN sinh hoạt và trồng cây cảnh cũng như ở vô số vật dụng đựng 

nước mưa ngoài sân vườn, bao gồm các lốp xe cũ, gáo dừa, vỏ chai, Chính vì 

vậy, ổ bọ gậy nguồn Ae.aegypti được xác định cụ thể tại mỗi địa phương là có 

ý nghĩa quan trọng để đưa ra các biện pháp phòng chống thích hợp [138],  

Nghiên cứu tại Diên Khánh để xác định các ổ bọ gậy nguồn phục vụ cho 

việc giám sát véc tơ và tuyên truyền đến người dân cho thấy ổ bọ gậy nguồn 

thường xuất hiện trong nhà, tập trung ở từ lọ hoa phát lộc, chính điều này đã 

tạo điều kiện thuận lợi cho chu trình phát triển của muỗi Ae.aegypti,  

Tóm lại, SXHD tại Diên Khánh và đặc điểm muỗi Ae.aegypti thể hiện rõ 

ràng là một bệnh dịch lưu hành quanh năm ở địa phương với các đặc điểm dịch 

tễ học của bệnh phù hợp với tình hình SXHD khu vực miền Trung, Để khống 

chế SXHD, cần có những biện pháp thích hợp để phòng chống và loại trừ véc 

tơ, Một trong những biện pháp được chọn là sử dụng hóa chất phun diệt bọ gậy 

và muỗi Ae.aegypti. 

Muỗi Ae.aegypti thu bắt tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã kháng 

với 5 hóa chất phổ biến của nhóm Pyrethroid (alphacypermethrin, deltamethrin, 

lambdacyhalothrin, permethrin và cyfluthrin) với tỷ lệ muỗi chết từ 27- 78%, 

Tuy nhiên, muỗi Ae.aegypti vẫn nhạy cảm với hóa chất phổ biến Pirimiphos-



102 

 

methyl và Malathion của nhóm Phospho hữu cơ, propoxur của nhóm 

Carbamate và DDT của Nhóm clo hữu cơ. Kết quả đánh giá nhạy cảm đối với 

muỗi Ae.aegypti ở Diên Khánh phù hợp với nghiên cứu của tác giả Nguyễn 

Văn Dũng (2013) tại khu vực miền Bắc  [139] và nghiên cứu của tác giả Lương 

Trường Sơn (2013) [9] khu vực Nam Bộ. Trong thời gian từ 2010-2015, chưa 

có nghiên cứu đánh giá muỗi Ae.aegypti tại huyện Diên Khánh đã kháng hay 

còn nhạy với hóa chất diệt côn trùng. Kết quả đánh giá là cơ sở đề xuất việc lựa 

chọn hóa chất sử dụng trong phòng chống SXHD. 

WHO (2018) khuyến cáo cần phải đánh giá độ nhạy cảm với hóa chất 

diệt trước khi sử dụng và theo dõi định kỳ mức độ nhạy cảm để có quyết định 

đúng đắn, kịp thời thay thế hóa chất diệt côn trùng khác hoặc thay đổi chiến 

lược phòng chống [7]. Khi muỗi Ae.aegypti đã kháng với một loại hóa chất diệt 

côn trùng thì cũng có thể kháng với vài loại hoá chất diệt tương tự cùng nhóm, 

hoặc kháng chéo với các hoá chất khác nhóm. 

Khi sử dụng giấy thử tẩm PBO 4% - chất ức chế cơ chế kháng chuyển 

hóa enzym của muỗi – cho thấy loài muỗi Ae.aegypti tại Diên Khánh đã biểu 

hiện cơ chế kháng chuyển hóa enzym và PBO có tác dụng bổ trợ nâng cao hiệu 

quả diệt của hóa chất Deltamethrin (82% muỗi chết) và Permethrin (89% muỗi 

chết), Tỷ lệ muỗi chết sau khi có tiếp xúc với PBO và hóa chất nhóm Pyrethroid 

tăng hơn so với không dùng PBO nhưng cũng chưa đạt đến 98% số muỗi chết, 

Do vậy, phun hóa chất nhóm Pyrethroid với PBO chỉ là giải pháp tạm thời. 

Nghiên cứu của tác giả Bingham (2011) cho thấy PBO đóng vai trò quan trong 

để phát hiện cơ chế kháng trao đổi chất  [14]. 

Kết quả tương tự được tác giả Trần Thanh Dương (2013) công bố độ 

nhạy cảm của muỗi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) với một 

số hóa chất diệt côn trùng tại 32 điểm thuộc một số tỉnh trọng điểm SXHD khu 

vực miền Bắc: Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Cao Bằng, và tỉnh 
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Lạng Sơn. Kết quả thử nghiệm cho thấy muỗi Ae.albopictus còn nhạy với các 

hóa chất nhóm pyrethroid thử nghiệm, nhạy với malathion và kháng với DDT 

ở hầu hết các điểm nghiên cứu, nhưng đã tăng sức chịu đựng với các hóa chất 

nhóm pyrethroid thử nghiệm tại các điểm nghiên cứu ở Hà Nội, Muỗi 

Ae.aegyptitại Hà Nội đã kháng với tất cả các hóa chất diệt côn trùng thử nghiệm, 

nhưng vẫn còn nhạy cảm với malathion [10].  

Không có mối tương quan giữa chỉ số muỗi, chỉ số bọ gậy với số ca mắc 

SXHD trung bình giai đoạn 2015- 2017 tại huyện Diên Khánh. Kết quả này có 

thể do việc đánh giá tương quan cần theo dõi lâu hơn. Kết quả phân tích mối 

tương quan tại Diên Khánh khác biệt với nghiên cứu của tác giả Cao Bá Lợi 

(2016) tại Tiền Giang về mối tương quan chỉ số véc tơ và SXHD, Số lượng 

muỗi Ae.aegypti bắt được tại ổ dịch với số lượng bệnh nhân SXHD trong các ổ 

dịch không có mối tương giữa muỗi Ae.aegypti với diễn biến ổ dịch SXHD . 

Điều này cho thấy công tác phòng chống dịch như phun hóa chất, chiến dịch 

diệt muỗi, bọ gậy khi triển khai có thể không làm giảm ngay số ca SXHD nhưng 

sẽ giúp kiểm soát véc tơ và giảm lan truyền trong thời gian tiếp theo  [140]. 

Nghiên cứu của Vũ Trọng Dược (2014) cũng có sự khác biệt so với kết 

quả đánh giá tương quan các chỉ số véc tơ ở huyện Diên Khánh với số ca mắc 

SXHD trong giai đoạn 2015-2017. Tác giả Vũ Trọng Dược (2014) tìm thấy mối 

tương quan rất chặt chẽ giữa số lượng muỗi Ae.aegypti thu thập được với số 

bệnh nhân ghi nhận trong các ổ dịch (r=0,77) và thời gian kéo dài ổ dịch 

(r=0,71). Tuy nhiên, không tìm thấy mối tương quan nào giữa số lượng muỗi 

Ae.albopictus thu thập được với số ca bệnh ghi nhận trong các ổ dịch (r=0,05) 

và thời gian kéo dài ổ dịch (r=0,04) [120]. 

Từ kết quả khảo sát các chỉ số côn trùng tại Diên Khánh cho thấy, côn 

trùng lây truyền SXHD xuất hiện mọi tháng trong năm nhiều nghiên cứu của 

các tác giả khác trên thế giới đã tìm thấy sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến 
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hệ sinh thái và tác động đến sự phát triển của véc tơ truyền bệnh SXHD [105], 

[130]. Như vậy, sự phát triển của muỗi Ae.aegypti tại Diên Khánh có thể do 

nhiều yếu tố chi phối nhưng chúng ta không thể không nhìn nhận rằng yếu tố 

nhiệt độ cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của véc tơ, yếu tố 

lượng mưa là một trong những yếu tố thuận lợi để gia tăng các trường hợp mắc 

SXHD tại Diên Khánh. 

Trên cơ sở điều tra cắt ngang hàng tháng và theo dõi số liệu bệnh nhân 

SXHD qua hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm và giám sát ca bệnh tại địa 

điểm nghiên cứu trong 3 năm từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2017, Số 

liệu bệnh nhân SXHD được thể hiện theo diễn biến thời gian, địa điểm và các 

đặc điểm đối tượng mắc. Qua phân tích số liệu SXHD tại Diên Khánh từ hệ 

thống báo cáo ca bệnh SXHD (giai đoạn 2008-2012), kết hợp với các số liệu 

thu thập được trong điều tra số ca mắc SXHD giai đoạn 2015 - 2017 cho thấy 

SXHD tại Diên Khánh diễn biến bất thường với sự gia tăng trong những năm 

gần đây với 1 đỉnh dịch vào năm 2015 (1599 ca SXHD), Số mắc 

SXHD/100,000 dân tăng cao năm 2015, giảm mạnh năm 2016 và tăng dần trở 

lại ở các năm 2017, Số ca mắc SXHD có mặt cả 12 tháng, trong đó thời điểm 

số ca mắc SXHD cao ngay từ tháng 1 đầu năm do ảnh hưởng đỉnh dịch SXHD 

từ năm trước. Số mắc giảm dần đến tháng 4 và tăng cao bắt đầu từ tháng 5 với 

đỉnh dịch thứ nhất vào tháng 6, tăng cao từ tháng 9 đến tháng 12 với đỉnh dịch 

thứ 2 vào tháng 11. Diễn biến SXHD tại huyện Diên Khánh giống như nhận 

định của tác giả Trương Thị Lan Anh trong giai đoạn 2005-2012 trên toàn tỉnh 

Khánh Hòa từ 2008 đến 2012 cho thấy SXHD là bệnh dịch lưu hành địa phương 

có diễn biến phức tạp. SXHD xảy ra quanh năm, nhiều nhất từ tháng 6 đến 

tháng 11 với 2 đỉnh dịch  [12]. Đây là lý do giải thích vì sao không có sự tương 

quan các chỉ số véc tơ và ca bệnh SXHD tại huyện Diên Khánh. 
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Kết quả cũng phù hợp với tình hình SXHD tại khu vực miền Trung của 

tác giả Đỗ Thị Thanh Toàn khi nghiên cứu SXHD theo không gian và thời gian 

tại 8 vùng sinh thái Việt Nam trong thời gian 10 năm từ 2002-2011. Nghiên 

cứu cũng cho kết quả tương tự với xu hướng tăng các ca mới mắc sốt xuất huyết 

Dengue theo thời gian. Số ca mắc mới trung bình năm 2002-2003 từ 4,21 

ca/100,000 dân đã tăng lên 6,86 ca năm 2004-2005 và tăng lên 8,52 ca năm 

2006-2007, 9,94 ca năm 2008-2009 và vẫn giữ ở mức cao là 8,05 ca/100,000 

dân trong năm 2010-2011.  

Trong năm, phân bố ca bệnh sốt xuất huyết Dengue tại các tỉnh miền Tây 

Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ có hai đỉnh dịch vào khoảng thời 

gian tháng 7 và tháng 10, trong khi tại các tỉnh miền Bắc và Tây Nguyên chỉ 

xuất hiện 1 đỉnh dịch, thường vào khoảng tháng 10 hàng năm. Theo địa dư, 

bệnh sốt xuất huyết Dengue lưu hành rộng rãi ở các tỉnh miền Trung (Nam 

Trung Bộ) và hầu khắp các tỉnh miền Nam, Tây Nguyên,. 

             Số ca mắc SXHD tập trung chủ yếu ở các xã quanh thị trấn và giáp 

ranh với thành phố Nha Trang như: Thị trấn Diên Khánh, xã Diên An, Diên 

Phú, Diên Diên Điền, Diên Phước.  Năm 2015, số mắc SXHD tại huyện Diên 

Khánh có 1,599 người trong đó tỷ lệ mắc SXHD nặng chiếm 1,25% số mắc. 

Năm 2017 không ghi nhận trường hợp SXHD nặng. Tác giả Trương Thị Lan 

Anh cũng chỉ ra SXHD đã lan rộng ra các huyện của tỉnh Khánh Hòa (trừ quần 

đảo Trường Sa), có thể thấy SXHD là bệnh lưu hành địa phương trong tất cả 

các tháng. Kết quả điều tra SXHD tại huyện Diên Khánh với số mắc tại tất cả 

các xã của huyện. Tương tự như tác giả Lương Chấn Quang (2015) mô tả 

SXHD Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là bệnh lưu hành chủ yếu tại khu vực 

phía Nam (KVPN). Kể từ khi thông tin về bệnh được ghi nhận từ năm 1975 

đến nay, diễn tiến cũng như đặc điểm dịch tễ của bệnh đã có những thay đổi 

theo từng thời kỳ/ Kết quả mô tả diễn tiến và những thay đổi đặc điểm dịch tễ 
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bệnh SXHD từ năm 1975 của bài báo này cho thấy SXHD là bệnh lưu hành ở 

mức cao tại KVPN với 4 týp vi rút cùng lưu hành. 

Tại huyện Diên Khánh, năm 2015 có số mắc SXHD cao nhất trong đó 

trẻ em< 15 tuổi chiếm 551 ca (34,46%), Tỷ lệ trẻ em mắc SXHD tăng cao nhất 

vào năm 2017 với tỷ lệ 60,24%. Tác giả Lương Chấn Quang và Trương Thị 

Lan Anh trong nghiên cứu cũng có nhận định có sự thay đổi về độ tuổi mắc 

bệnh từ trẻ em sang người lớn và sự gia tăng tình hình mắc bệnh SXHD tại các 

tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa nhanh và sự thay đổi này có thể liên quan đến 

tình hình nhập cư của người lao động từ khắp các vùng, miền trong cả nước 

[23]. Phân tích các trường hợp mắc theo tháng qua các năm để biết được mùa 

nguy cơ nhằm đưa ra biện pháp ứng phó chủ động và kịp thời là việc làm cần 

thiết trong chương trình phòng chống SXHD. 

Từ kết quả khảo sát các chỉ số côn trùng tại Diên Khánh cho thấy, côn 

trùng lây truyền SXHD xuất hiện mọi tháng trong năm. Từ tổng quan cho thấy, 

Jonathan (năm 1998), Morin (năm 2013) và nhiều nghiên cứu của các tác giả 

khác trên thế giới đã tìm thấy sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh 

thái và tác động đến sự phát triển của véc tơ truyền bệnh SXHD [105], [130].  

Nghiên cứu trên thế giới về tương quan yếu tố khí hậu và véc tơ SXHD 

được nhiều nhà khoa học công bố, Ryan (2019) phân tích mối tương quan chặt 

chẽ giữa biến đổi khí hậu làm thay đổi phân bố và biến đổi tập tính của muỗi 

Aedes  [47]. Năm 2010, Hasan và Bambrick tại Queensland, Úc đã sử dụng 

một mô hình nhị thức để kiểm tra mối liên hệ giữa các biến thời tiết hàng tháng 

như lượng mưa, nhiệt độ tối đa, nhiệt độ tối thiểu với trường hợp mắc bệnh 

SXHD. Nghiên cứu này đã chứng minh có một mối liên quan có ý nghĩa thống 

kê giữa các biến thời tiết và số lượng mắc SXHD (p < 0,01), tuy nhiên trong 

nghiên cứu này cũng giải thích thêm rằng các ổ dịch lớn có thể còn được thúc 

đẩy bởi các yếu tố khác mà không phải bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi thời tiết 
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[125]. Chính vì vậy, tỷ lệ mắc SXHD ở những tỉnh, thành phố có thói quen dự 

trữ nước trong nhà cao hơn những tỉnh, thành phố khác sống ở cùng khu vực. 

Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu dịch tễ học trên thế giới đã dựa vào yếu tố khí 

hậu và tác động của hiệu ứng nhiệt độ để xây dựng mô hình dự báo dịch cho 

cộng đồng, cụ thể như một nghiên cứu tại thành phố Dhaka, Bangladesh [102]. 

Tuy nhiên, sự phát triển của mô hình dự báo dịch sớm đã phải đối mặt với nhiều 

vấn đề. Trong đó, vấn đề chính là sự sẵn có, tính chất lượng của các dữ liệu 

dịch tễ học và các số liệu khí hậu. Nghiên cứu được giả định rằng tổng lượng 

mưa có một mối quan hệ trực tiếp với sự phong phú véc tơ.  

Với sự biến đổi khí hậu, tác giả Kamal (2018) có công bố nghiên cứu sử 

dụng phương pháp mô hình hóa sinh thái thích hợp để ước tính các phân bố 

tiềm năng của Ae.aegypti và Ae. albopictus trong điều kiện khí hậu ngày nay 

và trong tương lai. Cách tiếp cận này phù hợp với ổ sinh thái từ các thông tin 

đã được công bố của từng loài và sự biến đổi môi trường. Đối với mỗi loài, các 

dự đoán trong tương lai dựa trên dữ liệu khí hậu từ 9 mô hình tuần hoàn chung 

(GCMs) Các đường dẫn đến nồng độ đại diện (RCP) trong từng khoảng thời 

gian, kết hợp trong 4 RCP vào năm 2050 và 2070. các bản phân bố tiềm năng 

của cả hai vectơ và đánh giá sự thay đổi phân bố của chúng trong điều kiện khí 

hậu trong tương lai. Dự đoán phân bố tiềm năng của Ae.aegypti và 

ae. albopictus tương đồng với sự phân bố đã biết ở hiện tại và quá khứ của cả 

hai loài Ae.aegypti cho thấy tiềm năng phân bố rộng lớn hơn ở các vùng nhiệt 

đới và cận nhiệt đới so với Ae. albopictus. Và Ae. albopictus tiềm năng phân 

bố rộng hơn rõ rệt về trên khắp châu Âu vùng ôn đới và Hoa Kỳ. Tất cả các mô 

hình ổ sinh thái (ENM) đều đa dạng về mặt thống kê (P <0,001). Các ổ sinh 

thái ENM đã dự đoán thành công 98% (1.999 / 2.048) và 99% (1.985 / 2.003) 

bản ghi độc lập bổ sung cho cả Ae.aegypti và Ae. albopictus (P <0,001). Các ổ 

sinh thái ENM dựa trên các điều kiện trong tương lai cho thấy sự tương đồng 
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giữa các mô hình phân phối tổng thể của các véc tơ điều kiện trong tương lai 

và hiện tại; tuy nhiên, đã có một sự mở rộng phạm vi phân bố Ae. albopictus ở 

phía bắc lục địa Hoa Kỳ bao gồm miền Nam Canada trong trong cả hai năm 

2050 và 2070. Các mô hình trong tương lai cũng dự đoán sự mở rộng hơn nữa 

của Ae. albopictus về phía đông bao gồm hầu hết châu Âu trong cả hai khoảng 

thời gian. Ae.aegypti được dự đoán sẽ mở rộng sang miền Nam ở Đông Úc vào 

năm 2050 và 2070. Những bản đồ này cung cấp chi tiết để hướng dẫn cụ thể 

hơn để thực hiện chương trình giám sát và phòng chống của Ae.aegypti và 

Ae. Albopictus vì chúng có tầm quan trọng về sức khỏe cộng đồng và là một 

cơ sở để dự đoán sự bùng phát các bệnh do arbovirus truyền bởi cả hai vectơ ở 

các khu vực mới trên khắp thế giới. 

Tuy nhiên, điều này có thể không đúng vì việc phân phối nước phụ thuộc 

vào sự phát triển kinh tế xã hội và khả năng cung cấp nguồn nước. Có một mối 

liên quan giữa số trường hợp mắc với lượng mưa trong khoảng 205 - 446 mm 

trong tháng và sự phát triển của bọ gậy Ae.aegypti  không xảy ra ở nhiệt độ 

dưới 17°C và có thể chấm dứt trên 44°C [102], [140], [159]. Như vậy, sự phát 

triển của muỗi Ae.aegypti tại Diên Khánh có thể do nhiều yếu tố chi phối nhưng 

chúng ta không thể không nhìn nhận rằng yếu tố nhiệt độ cũng đóng vai trò 

quan trọng trong sự phát triển của véc tơ, yếu tố lượng mưa là một trong những 

yếu tố thuận lợi để gia tăng các trường hợp mắc SXHD tại Diên Khánh. 

Trên cơ sở điều tra cắt ngang hàng tháng và theo dõi số liệu bệnh nhân 

SXHD qua hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm và giám sát ca bệnh tại địa 

điểm nghiên cứu trong 3 năm từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2017. Số 

liệu bệnh nhân SXHD được thể hiện theo diễn biến thời gian, địa điểm và các 

đặc điểm đối tượng mắc. Qua phân tích số liệu SXHD tại Diên Khánh từ hệ 

thống báo cáo ca bệnh SXHD (giai đoạn 2008-2012), kết hợp với các số liệu 

thu thập được trong điều tra số ca mắc SXHD giai đoạn 2015 - 2017 cho thấy 
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SXHD tại Diên Khánh diễn biến bất thường với sự gia tăng trong những năm 

gần đây với 1 đỉnh dịch vào năm 2015 (1599 ca SXHD). Số mắc 

SXHD/100.000 dân tăng cao năm 2015, giảm mạnh năm 2016 và tăng dần trở 

lại ở các năm 2017. Số ca mắc SXHD có mặt cả 12 tháng, trong đó thời điểm 

số ca mắc SXHD cao ngay từ tháng 1 đầu năm do ảnh hưởng đỉnh dịch SXHD 

từ năm trước. Số mắc giảm dần đến tháng 4 và tăng cao bắt đầu từ tháng 5 với 

đỉnh dịch thứ nhất vào tháng 6, tăng cao từ tháng 9 đến tháng 12 với đỉnh dịch 

thứ 2 vào tháng 11.  

Diễn biến SXHD tại huyện Diên Khánh giống như nhận định của tác giả 

Trương Thị Lan Anh trong giai đoạn 2005-2012 trên toàn tỉnh Khánh Hòa từ 

2008 đến 2012 cho thấy SXHD là bệnh dịch lưu hành địa phương có diễn biến 

phức tạp. SXHD xảy ra quanh năm, nhiều nhất từ tháng 6 đến tháng 11 với 2 

đỉnh dịch  [14].  

4.3. Đánh giá hiệu quả biện pháp dùng hóa chất phun ULV diệt muỗi 

Đối với các hóa chất nhóm Pyrethroid, hóa chất k-othrine 2EW đạt hiệu 

lực thấp với 62,22% tỷ lệ muỗi Ae.aegypti ngã sau 60 phút phun hóa chất so và 

hiệu lực diệt sau 24 giờ phun chỉ đạt 67,56%. Kết quả có thể thấy nếu sử dụng 

hóa chất có thành phần đơn chất là Deltamethrine 2% ở nơi có quần thể muỗi 

Ae.aegypti đã kháng cao với hóa chất nhóm Pyrethroid, hiệu lực hóa chất sẽ 

không đạt yêu cầu với trên 90% muỗi chết sau 24 giờ phun. Kết quả thử nghiệm 

hóa chất có Deltamethrin tại Diên Khánh khác biệt với một số nghiên cứu với 

hóa chất Deltamethrin phun ULV và mù nóng, 

So sánh với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Hoàng (2015) thử 

nghiệm tại Thanh Hóa phun hóa chất chủ động phòng, chống dịch sốt xuất 

huyết Dengue với sự tham gia của cộng đồng tại hai huyện Hoằng Hóa và Tĩnh 

Gia năm 2014 cho kết quả mật độ muỗi và chỉ số BI giảm và dưới mức nguy 
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cơ sau khi phun hóa chất diệt muỗi Hantox 200 (Deltamethrin 2%) và 

Permethrin 50EC so với trước khi phun [141].  

Tương tự nghiên cứu thử nghiệm hiệu quả đánh giá hiệu quả diệt muỗi 

Ae.aegypti bằng kỹ thuật phun mù nóng hóa chất Hantox 200 chứa deltamethrin 

và piperonyl butoxide. Tác giả Đỗ Bá Hoàn (2018) mô tả kết quả tại nhóm can 

thiệp, chỉ số mật độ muỗi (CSMĐ) Ae.aegypti trước can thiệp là 0,66 (con/nhà); 

sau can thiệp 1 ngày và 2 ngày, CSMĐ giảm đáng kể, trung bình khác biệt 

tương ứng là 0,54 và 0,51; hiệu quả đạt là 82% và 77,3%; sự khác biệt trước và 

sau can thiệp tại hai thời điểm có ý nghĩa thống kê với p<0,05 [142].  

So sánh với nhóm đối chứng, chỉ số hiệu quả sau can thiệp 1 ngày là 

78,6% và sau 2 ngày là 68,9% (p<0,05), Tại thời điểm sau phun 6 ngày hiệu 

quả can thiệp của biện pháp phun mù nóng giảm mật độ muỗi 9,1% không có 

ý nghĩa thống kê (p>0,05), Có thể thấy với muỗi chưa kháng, Deltamethrine 

vẫn có hiệu lực diệt tốt, 

Đối với hóa chất nhóm Pyrethroid và Butenoline, hóa chất fludora co-

max là hóa chất mới được thương mại hóa trên thế giới vào năm 2015, pha với 

dung môi là nước và hóa chất fludora co-max có hiệu lực diệt cao hơn (95,82%) 

và hiệu lực hạ ngã đạt 90,60% tỷ lệ muỗi Ae.aegypti ngã sau 60 phút phun.  

Đặc điểm nổi bật của hóa chất fludora c-max do thành phần có hóa chất 

Transfluthrin- hoạt chất xua với côn trùng bay và Flupyradifurone thuộc nhóm 

Butenoline tác động nhanh vào hệ thần kinh của muỗi gây phản ứng ngã nhanh 

chóng.  Kết quả cũng phù hợp các nghiên cứu của tác giả Fuseini (2011) và tác 

giả Ibrahim (2017) trên các hóa chất có cùng hoạt chất tương đương  [143]. Đối 

với phun ULV, lượng hóa chất dạng hạt cực nhỏ lơ lửng trong không khí, đánh 

giá về việc tiếp xúc với hóa chất, phản ứng không mong muốn hầu như không 

ghi nhận phản ứng không mong muốn [144]  [145]. 
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Khi can thiệp thực địa hẹp, sau khi phun hóa chất fludora co-max, mật 

độ muỗi tại điểm thử nghiệm giảm xuống 0,17 con/ nhà so với 0,41 con/ nhà 

tại điểm đối chứng, Mật độ muỗi tại điểm thử nghiệm tăng trở lại và đạt 0,36 

con/ nhà so với điểm đối chứng là 0,44 con/ nhà sau 10 ngày thử nghiệm. Hóa 

chất fludora co-max làm giảm mật độ muỗi ở điểm thử nghiệm so với điểm đối 

chứng, hiệu quả đạt đến 7 ngày sau phun, Hóa chất fludora-Co-max là hóa chất 

mới lần đầu tiên được thử nghiệm, kết quả thử nghiệm thực địa cho thấy tương 

đương như nghiên cứu của tác giả Gonzalez tại miền Nam Mexico với fludora 

co-max cho hiệu lực diệt muỗi Aedes đạt từ 97- 100% muỗi chết [146]. 

Mặc dù chủng muỗi Ae.aegypti tại huyện Diên Khánh đã kháng cao với 

Permethrin và Deltamethrin, nhưng khi sử dụng hóa chất phối hợp 2 nhóm, 

hiệu lực diệt và khả năng kiểm soát chỉ số muỗi Ae.aegypti sau khi phun trong 

7 ngày có hiệu lực tốt. Phun không gian có hiệu quả cao trong xử lý các ổ dịch 

SXHD, tuy nhiên đặc điểm phun ULV chỉ có tác dụng trong 4-24 giờ, sau đó 

mật độ muỗi Ae.aegypti sẽ phục hồi trở lại. Để kiểm soát tốt quần thể muỗi 

Ae.aegypti¸cần tiến hành phun lần 2 sau 7 ngày theo đúng hướng dẫn của 

Chương trình quốc gia phòng chống SXHD. Nghiên cứu của Gunning (2018) 

cho thấy phun ULV có thể giảm mật độ muỗi trong thời gian ngắn hạn  [147] 

Tương tự như nghiên cứu tại Diên Khánh về cách đáng giá, nghiên cứu 

tại Thái Lan của Ponlawat (2017) cho thấy Hiệu quả của phun không gian trong 

nhà  được đánh giá trên chỉ số  muỗi Ae.aegypti trong nhà và là cơ sở đánh giá 

hiệu quả. Thu thập được tổng 14742 muỗi Ae.aegypti  bằng bẫy Biogents 

Sentinel, Sự kết hợp của ULD® BP-300 (3% pyrethrin) and NyGuard® (10% 

pyriproxyfen) làm giảm mạnh quần thể muỗi lên tới 20 ngày so với nhóm đối 

chứng. Việc thêm pyriproxyfen vào hóa chất diệt muỗi kéo dài thời gian áp lực 

lên quần thể muỗi trong nhà. 
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4.4. Đánh giá hiệu quả biện pháp sử dụng hóa chất diệt bọ gậy  

Theo khuyến cáo của WHO.2009 và hướng dẫn phòng chống véc tơ 

truyền bệnh SXHD của Bộ Y tế, phòng chống SXHD là can thiệp chủ động, xử 

lý các DCCN  có bọ gậy của muỗi Ae.aegypti, đây là biện pháp mang lại hiệu 

quả cao  [1],  [17]. Trên cơ sở nhân nuôi chủng muỗi Ae.aegypti tại huyện Diên 

Khánh, hóa chất temebate được lựa chọn để đánh giá hiệu lực diệt, ức chế bọ 

gậy Ae.aegypti tại điều kiện phòng thí nghiệm.  

Với 3 lần thử nghiệm lặp lại trên các lô bọ gậy Ae.aegypti khác nhau 

cùng thu bắt tại huyện Diên Khánh, hóa chất temebate có hiệu lực diệt bọ gậy 

tốt ngay sau 1 ngày thử nghiệm. Có hoạt chất là temephos của nhóm phospho 

hữu cơ, temebate gây độc cho bọ gậy Ae.aegypti khi tiếp xúc với hóa chất được 

thả trong nước dẫn đến bọ gậy Ae.aegypti chết 100% sau 1 ngày can thiệp hóa 

chất. Đây được coi là ưu điểm của các chế phẩm có hoạt chất temephos do tác 

động nhanh và làm giảm ngay số lượng bọ gậy Ae.aegypti tại những vùng lưu 

hành SXHD. Tiếp tục theo dõi tiếp trong 3 tháng, hiệu lực diệt bọ gậy 

Ae.aegypti có xu hướng giảm dần.  

Ở tháng thứ nhất, với 80,61% số bọ gậy Ae.aegypti chủng Diên Khánh 

chết, temebate vẫn duy trì hiệu quả diệt. Tuy nhiên, có thể thấy hiệu lực diệt 

ngay trong 24 giờ sau thời điểm đánh giá không cao như thời điểm đánh giá 

sau 1 ngày thả hóa chất. Sang tháng thứ 2, hiệu lực diệt bọ gậy vẫn duy trì 

80,81% số bọ gậy Ae.aegypti chết, kết quả gẫn tương tự như tháng thứ 1, nhưng 

số bọ gậy Ae.aegypti chết sau 24 giờ đánh giá giảm mạnh. Đến tháng thứ 3 (90 

ngày) sau thử nghiệm, hiệu lực diệt bọ gậy Ae.aegypti chỉ đạt 49,49% thấp hơn 

quy định của WHO đối với hóa chất diệt bọ gậy có hiệu lưc tốt với tỷ lệ bọ gậy 

chết phải đạt từ 80% trở lên.  

So sánh kết quả thử nghiệm temebate (temephos 1%) trên bọ gậy 

Ae.aegypti ở Diên Khánh với các nghiên cứu khác cho thấy có sự khác biệt giữa 
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các kết quả nghiên cứu. Hóa chất sumilarv 2MR có hoạt chất là  pyriproxyfen 

một dạng chất ức chế  juvenile hormone (JH) thuộc nhóm chất điều hòa sinh 

trưởng ( insect growth regulator) côn trùng, sumilarv 2MR không gây độc và 

làm chết ngay bọ gậy Ae.aegypti khi tiếp xúc với hóa chất được thả trong nước 

mà ức chế hóc môn juvenile dẫn đến bọ gậy, quăng không phát triển thành muỗi 

trưởng thành. Đây được coi là ưu điểm của các chế phẩm có hoạt chất 

pyriproxyfen do tác động chậm, lâu dài và an toàn với người và động vật có vú. 

Với 3 lần thử nghiệm lặp lại trên các lô bọ gậy Ae.aegypti khác nhau 

cùng thu bắt tại huyện Diên Khánh, hóa chất sumilarv 2MR có hiệu lực ức chế 

bọ gậy tốt tại thời điểm đánh giá sau 1 ngày thả hóa chất với thời gian theo dõi 

đến 7 ngày. Do là hóa chất ức chế, cơ chế tác động chậm nên sau 7 ngày theo 

dõi, tỷ lệ bọ gậy chết không nở thành muỗi Ae.aegypti mới đạt được 100% ở cả 

3 lần thử nghiệm. 

Tiếp tục theo dõi tiếp trong 3 tháng, hiệu lực ức chế bọ gậy Ae.aegypti 

có xu hướng giảm dần nhưng luôn trên 80% ngưỡng quy định hóa chất diệt bọ 

gậy đạt hiệu lực của WHO. Sau 14 ngày thả hoá chất, với 95,92% số bọ gậy 

Ae.aegypti chủng Diên Khánh bị ức chế không phát triển, sumilarv 2MR vẫn 

duy trì hiệu quả ức chế nhưng giảm nhanh so với thời điểm đánh giá sau 1 ngày. 

Tuy nhiên, hết tháng thứ 1, hiệu lực ức chế bọ gậy tăng lên 96% số bọ gậy 

Ae.aegypti chết, kết quả cho thấy hóa chất sumilarv 2MR có cơ chế tác động 

chậm, hóa chất lan tỏa bung ra từ miếng nhựa vào nước từ từ, hiệu lực ức chế 

bắt đầu ổn định từ tháng thứ nhất.  

Đến tháng thứ 2 sau thử nghiệm, hiệu lực ức chế bọ gậy Ae.aegypti vẫn 

duy trì 91,92% đạt hiệu lực tốt theo quy định của WHO. Hiệu lực tốt được duy 

trì đến 3 tháng (90 ngày) thử nghiệm với tỷ lệ ức chế đạt 89,80% gậy Ae.aegypti 

chết. So sánh kết quả thử nghiệm sumilarv 2MR trên bọ gậy Ae.aegypti ở Diên 

Khánh với các nghiên cứu khác cho thấy có một số điểm giống và khác biệt 

https://en.wikipedia.org/wiki/Juvenile_hormone
https://en.wikipedia.org/wiki/Insect_growth_regulator
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giữa các kết quả nghiên cứu. Theo tổng hợp các đánh giá của WHO (2017), các 

thử nghiệm đánh giá hiệu lực sumilarv 2MR biện pháp diệt bọ gậy bằng hóa 

chất ức chế hóc môn sumilarv 2MR và hóa chất temebate diệt bọ gậy được đánh 

giá so sánh. Sau 3 tháng theo dõi, temebate đã giảm hiệu lực và tỷ lệ diệt bọ 

gậy Aedes < 80%. Do vấn đề liên quan đến mùi của hóa chất nhóm OP, 

Temebate khó được lựa chọn cho can thiệp các ổ bọ gậy trong nhà. Kết quả thử 

nghiệm với hóa chất sumilarv 2MR tại các bể cảnh, dụng cụ phế thải chứa nước 

trước hiên nhà và sumilarv được thử nghiệm trong các lọ hoa trên bàn thờ trong 

nhà cho tỷ lệ ức chế (IE) đạt 89,80% đến 3 tháng trong điều kiện phòng thí 

nghiệm. Kết quả đánh giá phù hợp với nghiên cứu của tác giả Mian về sản phẩm 

sumilarv 2MR [148]. 

Trên cơ sở hiệu lực ức chế của sumilarv 2MR đạt trên 80%, hóa chất 

được đưa ra thử nghiệm tại thực địa huyện Diên Khánh để đánh giá hiệu lực 

thực tế trong việc giảm các chỉ số bọ gậy trong nhà ở lọ hoa và tại các bể cảnh, 

dụng cụ phế thải chứa nước quanh nhà. Sau khi can thiệp Sumilarv 2MR, chỉ 

số Breteau giảm mạnh từ 76 xuống 60, chỉ số nhà có bọ gậy giảm từ 64 xuống 

60, DCCN có bọ gậy từ 78 xuống 72 sau 14 ngày, kết quả giảm không có ý 

nghĩa thống kê so với thời điểm trước can thiệp và so với điểm đối chứng 

(P=0,64; 0,19 >0,05). 

Kết quả can thiệp sau 14 ngày hiệu quả chưa đạt do tác động của sumilarv 

2MR là chất ức chế hóc môn nên tác động chậm. Đến thời điểm sau 1 tháng, 

hiệu quả ức chế chậm của Juvenile hormone đối với các chỉ số bọ gậy có hiệu 

quả làm các chỉ số bọ gậy giảm rõ rệt so với trước can thiệp, kết quả này được 

duy trì đến 3 tháng thử nghiệm. Kết quả cho thấy hiệu quả can thiệp ức chế bọ 

gậy của sumilarv 2MR đến 3 tháng tại điều kiện thực địa, So sánh với các 

nghiên cứu của tác giả Hustedt (2017) thử nghiệm Sumilarv 2MR và cá bảy 
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màu tại Campuchia cho hiệu quả diệt bọ gậy Aedes tốt tại các dụng cụ chứa 

nước có bọ gậy [149]. 

So sánh hiệu lực ức chế của sumilarv 2MR thử nghiệm tại Diên Khánh 

với kết quả của tác giả Min O (2018) khi đánh giá hiệu quả diệt bọ gậy của 

miếng nhựa sumilarv2MR với véc tơ truyền sốt xuất huyết ở trường học ở 

Hlaing Thar Yar Township, Yangon, Tỷ lệ của dụng cụ chứa nước có bọ gậy 

giảm mạnh ở trường học sử dụng hóa chất diệt bọ gậy larvicide (OR: 0,24, 95% 

CI: 0,12–0,48) trong khi có giảm một chút ở trường học không sử dụng (OR: 

0, 97, 95% CI: 0,55–1,72), Mật độ dụng cụ chứa nước có bọ gậy cũng cũng 

giảm đáng kể ở trường học can thiệp (Beta: -1,50, 95% CI: -1,98-1,04), nhưng 

không có sự giảm trong mật độ ở trường không can thiệp (Beta: 0, 19, 95% CI: 

-0,53–0,14), Tỷ lệ bọ gậy nở thành muỗi giảm hơn 20% trong dụng cụ chứa 

nước thu thập từ trường can thiệp trong 6 tháng, trong khi tỷ lệ hơn 90% ở dụng 

cụ chứa nước không có hóa chất. Thêm vào đó, miếng nhựa SumiLarv®2MR 

sau 8 tháng thả vẫn có hiệu quả 100% khi thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. 

Kết quả thử nghiệm diệt bọ gậy ở Diên Khánh cũng phù hợp với kết quả 

của tác giả Carlos (2018), hợp chất có độc tính mạnh nhất là pyriproxyfen (ngăn 

chặn nở thành muỗi trưởng thành) và λ-cyhalothrin, theo sau đó là spinetoram, 

imidacloprid, thiamethoxam, và acetamiprid, với chlorantraniliprole và  

spiromesifen là hai san phẩm có độc tính thấp nhất. Thử nghiệm tại thực địa 

trong suốt vụ dịch chikungunya cho thấy rằng bẫy trứng chứa hóa chất bảo vệ 

100% khỏi sự xuất hiện của bọ gậy và quăng trong 6 – 7 tuần với hóa chất 

spinosad (Natular G30) và λcyhalothrin trong cả 2 mùa so với 5-6 tuần đối với 

bẫy trứng dùng hóa chất temephos dạng hạt nhưng rất khác nhau đối với bẫy 

trứng với pyriproxyfen với 1 và 5 tuần phòng chống 100% trong mùa mưa và 

mùa khô. Sử dụng hóa chất làm ảnh hưởng đến số lượng bọ gậy và tỷ lệ trứng 

nở theo thời gian và quăng trung bình trong mỗi bẫy trứng, ở cả 2 thí nghiệm, 
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Loài Ae.aegypti là chiếm ưu thế ở cả 2 mùa, loài Ae.albopictus phổ biến hơn 

trong mùa mưa (26,7%) so với mùa khô (10,2%), Nghiên cứu kết luận rằng chế 

phẩm Spinosad dạng hạt (Natular G30) và chế phẩm λ-cyhalothrin dạng huyền 

phù có hiệu quả cao phòng chống muỗi Aedes spp, ở cả mùa mưa và mùa khô 

ở các nghĩa trang. 

Một nghiên cứu khác của Shafique (2019) cũng cho thấy hiệu quả của 

Sumilarv 2MR và sự chấp thuận của cộng đồng khi sử dụng phòng chống bọ 

gậy SXHD tại Campuchia  [98]. Kết quả hiệu lực ức chế của Sumilarv 2MR 

với bọ gậy SXHD đạt trên 3 tháng thử nghiệm và làm giảm các chỉ số bọ gậy 

phù hợp với nghiên cứu của tác giả Oo( 2018) tại Myanmar trong việc thử 

nghiệm diệt bọ gậy tại các DCCN ở trường học [96]. 

           Thống kê các nghiên cứu của tác giả Maoz (2017) chỉ ra hiệu quả khi sử 

dụng hóa chất ức chế bọ gậy Aedes và hiệu lực tồn lưu dài phù hợp với kết quả 

can thiệp tại Diên Khánh [150]. Tác giả thực hiện Tìm kiếm trên hệ thống của 

PubMed, Embase, Lilacs, Cochrane library, WHOLIS, Web of Science, Google 

Scholar,  Loại bỏ các nghiên cứu trùng nhau, tổng hợp các tóm tắt và đánh giá 

các điều kiện nghiên cứu, Dữ liệu có liên quan được trích xuất, và tổng hợp, 

Kết quả được phân loại pyriproxyfen được sử dụng như thế nào thành 4 nhóm 

chính theo: 1) Thả vào các dụng cụ chứa nước, 2) khuếch tán dạng khói, 3) tự 

khuếch tán hoặc 4) Thả vào các dụng cụ chứa nước kết hợp với truyền thông 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng khu can thiệp. Trong số 17 nghiên cứu chỉ ra 

rằng pyriproxyfen có hiệu quả trong việc giảm số lượng Aedes spp ở giai đoạn 

ấu trùng với các phương pháp áp dụng khác nhau khi mục tiêu là các ổ bọ gậy 

nguồn. Tuy nhiên, sự kết hợp của pyriproxyfen với một sản phẩm thứ 2 làm 

tăng hiệu quả của can thiệp và có thể làm chậm sự phát triển kháng hóa chất.  

Các nghiên cứu với hóa chất cùng hoạt chất pyriproxyfen có tên thương 

mại là Sumilarv 0,5g có hiệu quả cao trong phòng chống bọ gậy/quăng ở các 
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DCCN không phải là nước sinh hoạt, thời gian tồn tại chế phẩm lâu trong mỗi 

dụng cụ nên rất dễ dàng kiểm soát được quần thể muỗi hoạt động trong thời 

gian dài. Hóa chất Sumilarv dạng cát bị loãng dần nên việc xuất hiện bọ gậy 

sớm hơn là hoàn toàn hợp lý. Vì vậy, việc lựa chọn sumilarv 2MR có thải tiết 

chậm giúp pyriproxyfen hòa dần vào môi trường nước và tác động vào bọ gậy 

theo thời gian dài.  

So sánh với nghiên cứu năm 2016, tác giả Huynh Ly Na (2017) đã tiến 

hành thử nghiệm ở một số điểm tại Bình Định cho thấy kết quả có hiệu lực ức 

chế của Pyriproxyfen trên bọ gậy Ae.aegyptiở cả hai chủng labo và thực địa, 

Tại nồng độ 0,01mg/l và 0,02mg/l thì hiệu lực ức chế ban đầu xảy ra chậm và 

tỷ lệ > 90% vào ngày thứ 14 đến 16, với nồng độ 0,03mg/l và 0,04mg/l, hiệu 

lực ức chế ban đầu đạt 100% vào ngày thứ 8,10  [99]. 

So sánh với dạng khác của hoạt chất pyriproxyfen là hóa chất Sumilarv 

0,5G dạng hạt, tác giả Phan Trọng Lân (2018) với Sumilarv 0,5G thử nghiệm 

cho thấy hiệu quả tương đương, kết quả của tác giả Lân chỉ ra khi thử nghiệm 

hiệu quả của túi hóa chất và thời gian còn hiệu lực của hóa chất Pyriproxyfen 

(Sumilarv 0,5G) trong hố ga. Nghiên cứu được thực hiện trong 6 tháng ở 60 hố 

ga tại phường 7, Tp,Vũng Tàu, Mỗi 2 tuần, lăng quăng của các hố ga này sẽ 

được thu về phòng thí nghiệm khảo sát sự phát triển thành muỗi trưởng thành, 

Hóa chất Pyriproxyfen cho hiệu quả ức chế lăng quăng phát triển thành muỗi 

trưởng thành trong khoảng thời gian 8 tuần, Kết quả nghiên cứu này có thể 

được áp dụng để xử lý lăng quăng trong các hố ga của toàn thành phố Vũng 

Tàu [100]. 

Kết quả nghiên cứu Sumilarv 2MR ở Diên Khánh cũng tương tự các 

nghiên cứu của Amorim (2019) ở Braxin với 3 hóa chất diệt bọ gậy trong đó 

có hóa chất Pyriproxyfen có hiệu lực ức chế bọ gậy đến 8 tuần [97]. Qua đó, có 
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thể thấy Hóa chất diệt bọ gậy giúp kiểm soát chủ động nguồn véc tơ nhằm hạn 

chế việc phát triển quần thể muỗi tại các vùng SXHD lưu hành  [150], 

Các dụng cụ có bọ gậy ngoài nhà như lốp xe, chậu bon sai, các dụng cụ 

khác và những phế thải khó súc rửa thì việc áp dụng thả Sumilarv được xem là 

rất hiệu quả, kết quả theo dõi sau thời gian 1 tháng 2 tháng thậm chí có những 

dụng cụ còn kéo dài trên 3 tháng vẫn đáp ứng tốt khả năng không thấy bọ gậy 

phát triển. Kết quả nghiên cứu này cũng tương tự với một số kết quả trong nước 

và ngoài nước khi thử nghiệm Sumilarv trong phòng thí nghiệm và ngoài thực 

địa nghiên cứu, cho thấy hiệu quả ức chế và tiêu diệt hoàn toàn các giai đoạn 

phát triển của muỗi. Công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết hiện nay gặp 

nhiều khó khăn và thách thức, biện pháp phòng chống véc tơ nhẳm làm giảm 

nguy cơ lây nhiễm SXHD ở cộng đồng là vấn đề được ưu tiên. Lựa chọn hóa 

chất mới có hiệu lực tốt và hiệu quả cao khi can thiệp cộng đồng bằng biện 

pháp phun ULV và diệt bọ gậy giúp kiểm soát và làm giảm mật độ muỗi 

Ae.aegypti, hạn chế nguy cơ lan truyền khi có bệnh nhân SXHD tại vùng có 

SXHD lưu hành cao như huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. 
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KẾT LUẬN 

1. Thực trạng véc tơ Sốt xuất huyết Dengue tại huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2015- 2017 

- Tại 2 xã Diên Phú và Diên Điền ghi nhận có 2 loài muỗi Aedes là Ae.aegypti 

và Ae.albopictus, trong đó Ae.aegypti chiếm ưu thế với tỷ lệ 93,38%. 

- Không ghi nhận sự thay đổi về tập tính của các loài muỗi Aedes tại điểm 

nghiên cứu so với các nghiên cứu trước đây, cụ thể là: 

+ Trú đậu: muỗi Ae.aegypti trú đậu trong nhà với tỷ lệ 92,22%, trong đó 

50,32% muỗi Ae.aegypti trú đậu trong phòng ngủ. Muỗi Ae.albopictus trú 

đậu ngoài nhà ở hốc tối, gốc cây, dụng cụ phế thải chiếm tỷ lệ 95,08%. 

+ Giá thể trú đậu: quần áo treo góc tường là nơi muỗi Ae.aegypti trú đậu nhiều 

nhất với tỷ lệ 35,18%, bề mặt tường khu vực tối trong nhà là 23,46% và 

một số đồ vật trong nhà với tỷ lệ từ 0,5- 11,60%. Có 69,61% muỗi 

Ae.aegypti và 100% muỗi Ae.albopictus ưa thích trú đậu ở độ cao 0,5-1,5m 

tính từ sàn nhà. 

+ Ổ bọ gậy: ổ bọ gậy nguồn của muỗi Ae.aegypti là lọ hoa cây phát lộc khu 

vực bàn thờ trong nhà chiếm tỷ lệ 89,92% tổng số các DCCN có bọ gậy. 

Trong đó 89,29% số lọ hoa cây phát lộc có bọ gậy Ae.aegypti. 100% bọ gậy 

Ae.albopictus phát hiện ở các dụng cụ phế thải có nước ngoài nhà. 

- Các chỉ số véc tơ truyền bệnh SXHD giai đoạn 2015- 2017:  

+ Muỗi Ae.aegypti có mặt cả 12 tháng trong năm với 2 thời điểm tăng cao 

vào tháng 1 với mật độ 0,37 con/ nhà và 0,58 con/ nhà vào tháng 10.  

+ Bọ gậy Ae.aegypti xuất hiện cả 12 tháng và chỉ số Breteau và tỷ lệ DCCN 

có bọ gậy tăng cao nhất vào 2 thời điểm tháng 1 (43.33; 13,60%) và tháng 

10 mỗi năm (67,00; 16,27%). 

- Quần thể muỗi Ae.aegypti tại điểm nghiên cứu đã kháng 5 hóa chất diệt côn 

trùng nhóm pyrethroid (alphacypermethrin, deltamethrin, lambdacyhalothrin, 
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permethrin và cyfluthrin) nhưng vẫn nhạy cảm với hóa chất nhóm phospho 

hữu cơ (temephos, pirimiphos-methyl, malathion) và nhóm carbamate 

(propoxur) và nhóm clo hữu cơ (DDT). 

- Trong giai đoạn 2015- 2017 tại huyện Diên Khánh, các chỉ số muỗi và bọ 

gậy không có mối tương quan với số ca SXHD trung bình. 

2. Hiệu quả một số biện pháp phòng chống muỗi Aedes tại huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2019 

- Hóa chất fludora co-max phun ULV trong nhà có hiệu lực diệt tốt (95,82%) 

với muỗi Ae.aegypti chủng Diên Khánh. Hóa chất K-othrine 2EW có hiệu 

lực diệt không tốt với tỷ lệ muỗi Ae.aegypti chủng Diên Khánh chết chỉ đạt 

67,56%.  

- Khi phun ULV thực địa hẹp huyện Diên Khánh, hóa chất fludora co-max đạt 

hiệu quả tốt làm giảm mật độ muỗi và nhà có muỗi tại xã can thiệp sau 7 

ngày phun so với  trước thời điểm can thiệp và với xã đối chứng. Chỉ có 

2,83% số 106 người thử nghiệm có tác dụng không mong muốn (hắt hơi, mùi 

khó chịu) và 96,23% chấp thuận sử dụng hóa chất fludora co-max. 

- Trong 3 tháng thử nghiệm, hóa chất sumilarv 2MR có hiệu lực ức chế bọ gậy 

Ae.aegypti tốt với tỷ lệ đạt 89,80% bọ gậy Ae.aegypti chủng Diên Khánh 

chết. Hóa chất Temebate có hiệu lực diệt không tốt với tỷ lệ chỉ 47,48% bọ 

gậy chết.  

- Hóa chất sumilarv 2MR thử nghiệm tại thực địa hẹp làm giảm chỉ số Breteau, 

tỷ lệ nhà có bọ gậy, tỷ lệ DCCN có bọ gậy đến 3 tháng sau thử nghiệm. 100% 

người tham gia thử nghiệm không có tác dụng không mong muốn khi tiếp 

xúc và chấp thuận sử dụng hóa chất sumilarv 2MR. 
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KIẾN NGHỊ 

1. Kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất dạng hóa chất mới để Bộ Y tế xem xét 

bổ sung vào danh mục các hóa chất cho biện pháp phun không gian ULV 

và diệt bọ gậy tại các địa phương xuất hiện muỗi Aedes kháng hóa chất diệt 

côn trùng nhóm pyrethroid.  

2. Trong thời gian tới, cần bổ sung nghiên cứu về tập tính và mối liên quan 

giữa các chỉ số véc tơ và số mắc SXHD ở các địa phương làm cơ sở đề xuất 

biện pháp phòng chống bệnh SXHD hiệu quả. 
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NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

1. Lần đầu tiên nghiên cứu thử nghiệm tại Việt Nam hóa chất mới fludora co-

max phối hợp 2 hoạt chất thuộc 2 nhóm khác nhau được WHO khuyến cáo 

cho biện pháp phun ULV có hiệu quả cao với quần thể muỗi Ae.aegypti đã 

kháng  hóa chất diệt côn trùng nhóm pyrethroid đang sử dụng hiện nay.  

2. Lần đầu tiên nghiên cứu thử nghiệm tại Việt Nam chế phẩm mới sumilarv 

2MR dạng miếng nhựa được WHO khuyến cáo có hiệu lực tồn lưu dài, dễ 

sử dụng cho biện pháp diệt bọ gậy Ae.aegypti đã kháng với hóa chất diệt 

côn trùng nhóm Pyrethroid. 

3. Bổ sung dẫn liệu mới về đặc điểm sinh thái học của muỗi Aedes (tập tính 

trú đậu, đặc điểm ổ bọ gậy nguồn…) và mức độ kháng của quần thể muỗi 

Ae.aegypti với hóa chất diệt côn trùng nhóm Pyrethroid tại huyện Diên 

Khánh tỉnh Khánh Hòa.   
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Phụ lục 14. Bài báo “Đánh giá hiệu quả một số biện pháp phun hóa chất phòng 

chống muỗi Ae.aegypti kháng hóa chất tại huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa” 

Phụ lục 15. Bài báo “Đánh giá hiệu lực một số hóa chất diệt bọ gậy muỗi 

Ae.aegypti kháng hóa chất trong phòng thí nghiệm và thực địa hẹp 

tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa” 

Phụ lục 16. Bài báo “Một số đặc điểm sinh học của muỗi Aedes giai đoạn 

2015- 2017 và hiệu quả hóa chất fludora co-max phun ULV tại 

thực địa hẹp tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa” 
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Phụ lục 1. PHIẾU ĐIỀU TRA VECTƠ TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE 

Điểm điều tra: Tỉnh .............................. Quận/Huyện .................................... Phường/Xã ........................ Thôn/Tổ .................................... 

Ngày điều tra: .......... / ......... / .............                    Người điều tra: .......................................................... 

TT Tên chủ hộ 

(Địa chỉ) 

Các loài muỗi bắt được Dụng cụ chứa nước Số có bọ gậy/loăng quăng 

Aedes 

aegypti 

 

Ae.albopictus 

 

Culex 

quinque-

fasciatus 

 

Anopheles 

spp,  

 

Khác 

(số lượng, 

tên loài) 

 

Tên DCCN Số 

lượng 

Aedes 

aegypti 

Aedes 

albopictus 

Khác 

(ghi tên) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 



xxiii 

 

Phụ lục 2. PHIẾU ĐIỀU TRA Ổ BỌ GẬY NGUỒN CỦA MUỖI TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT 

DENGUE 

 Điểm điều tra: Tỉnh ......................... Quận/Huyện .................... Phường/Xã ........................ Thôn/Tổ .................................... 

Ngày điều tra: .......... / ......... / .............                    Người điều tra: .......................................................... 

    

TT Dụng cụ chứa nước Bọ gậy Ae.aegypti Bọ gậy Ae.albopictus Ghi chú 

 

Loại DCCN 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Thể tích 

trung 

bình 

(Lít) 

Lượng 

nước trung 

bình (Lít) 

Số 

DCCN 

(+) 

Số lượng  

bọ gậy 

Tỷ lệ tập 

trung BG 

(%) 

Số 

DCCN 

(+) 

Số lượng  

bọ gậy 

Tỷ lệ tập 

trung BG 

(%) 

 

1 Bể > 500 lít            

2 Bể < 500 lít            

3 Chum > 100 lít            

4 Chum vại < 100 lít            

5 Giếng            

6 Phuy            

7 Bể cầu            

8 Xô, thùng            

9 Bẫy kiến            

10 Phế thải            

11 Lọ hoa            

12 Bể cảnh            

13 Lu, vại, thạp            

Cộng            

Số nhà có bọ gậy     
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Phụ lục 3. PHIẾU ĐIỀU TRA BỌ GẬY MUỖI TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE 

   Điểm điều tra: Tỉnh ........................... Quận/Huyện .................................... Phường/Xã ........................ Thôn/Tổ .................................... 

Ngày điều tra: .......... / ......... / .............                    Người điều tra: .......................................................... 

TT Tên chủ 

hộ 

(Địa chỉ) 

Các loài muỗi bắt được Dụng cụ chứa nước  Bọ gậy/Lăng quăng 

Aedes 

aegypti 

 

Ae.albopictus 

 

Culex 

quinque-

fasciatus 

Anopheles 

spp, 

Khác 

(số lượng, 

tên loài) 

Tên DCCN Thể tích 

(Lít) 

Lượng nước 

(Lít) 

Số lượng 

BG/Quăng 

Aedes 

aegypti 

Aedes 

albopictus 

Khác 

(ghi tên) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Phụ lục 4. PHIẾU ĐIỀU TRA MUỖI AEDES TRÚ ĐẬU 

Tên chủ hộ:…………,……………………, Phiếu số:…………… 

Thôn………,………Phường/xã……,…Quận/huyện,,,……,Tỉnh…………,………… 

Thời gian thu thập: ………giờ…………,ngày………, tháng  …… /201                

TT 
Vị trí trú đậu 

Số lượng muỗi Ae.aegypti Số lượng muỗi Ae.albopictus 

<0,5m 0,5-1,5m >1,5m <0,5m 0,5-1,5m >1,5m 

1 Quần áo treo góc tường       

2 Quần áo vắt dây phơi        

3 Dây phơi,/dây điện        

4 Màn ngủ       

5 Rèm       

6 Giá sách, đồ       

7 Chỗ tối sau khe tủ, giường, 

bàn ghế,  

      

8 Dưới gầm giường, ghế, tủ, 

bàn,, 

      

9 Bề mặt tường khu vực tối 

trong nhà 

      

10 
Trong bình hoa/ bình bông 

      

11 
Hốc tối ngoài nhà 

      

12 Gốc cây, phế thải ngoài 

nhà 

      

13 Trên thành ổ bọ gậy ngoài 

nhà 

      

14 Vị trí khác       

 Phòng ngủ   

 Phòng khách   

 Phòng bếp   

 Phòng khác   
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Phụ lục 5. PHIẾU GHI KẾT QUẢ THỬ NHẠY CẢM 

1. Lô thử nghiệm:………………….. 

2. Ngày thử nghiệm:……..…..............…..… 

3.Tên người thử nghiệm:………………………………………………..…. 

4. Địa điểm: .……….…………….…………………………………………...... 

Tọa độ GPS: N:………………..……..…E:……………………………..…….. 

5. Loài muỗi thử: …………………………..…………………..……..…...…… 

6. Phương pháp thu thập:…………………………………………………….....…. 

7. Trạng thái sinh lý của muỗi: ……….…………………….……………...…… 

8. Hóa chất thử nghiệm:……………………………………………………….......…. 

    Ngày tẩm:..............................Hạn dùng:………..Giấy sử dụng lần:……........... 

9. Điều kiện thử nghiệm: 

- Nhiệt độ: Bắt đầu:……………..…..Sau 12 giờ:……………Kết thúc………... 

- Độ ẩm :   Bắt đầu:……………..…..Sau 12 giờ:…………… Kết thúc……….. 

10. Kết quả:  

Số 

muỗi 

thử 

Đối chứng 1 Đối chứng 2 Ống 1 Ống 2 Ống 3 Ống 4 

      

TG SMN TG SMN TG SMN TG SMN TG SMN TG SMN 

Bắt 

đầu 

tiếp 

xúc 

            

10’             

20’             

30’             

40’             

50’             

60’             

Số muỗi 

chết sau 

24h 

      

Tỷ lệ 

% 

muỗi 

chết 

      

Tỷ lệ 

trung 

bình 

  

Ghi chú : - TG     : thời gian ;                                        - SMN : Số muỗi ngã 
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Phụ lục 6. PHIẾU GHI KẾT QUẢ THỬ HIỆU LỰC HÓA CHẤT 

DIỆT MUỖI DẠNG PHUN HẠT THỂ TÍCH CỰC NHỎ (ULV)/ 

MÙ NÓNG 
1. Loài muỗi thử nghiệm và đối chứng: …………………………………………… 

2. Nguồn gốc/chủng:           PTN       Thực địa    

3. Tuổi của muỗi: ………Trạng thái sinh lý: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

4. Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ……………,,………,,Độ ẩm …… ……, 

5. Ngày thử: …………………………………………………,,,,,,,,,,,,,…………,,… 

6. Tên hóa chất, chế phẩm: ………………………………………,,,,,,,,,,,,,,,…………………,, 

7. Liều lượng áp dụng: …………………………………………………………,,,,,,,,,,,,,,,,, 

8. Thể tích nhà thử nghiệm: ………………………………………………………………………………,,,,,,,,,, 

9. Người thử: ……………………………………………………………………………………………… 

10. Lần thử: ……………………………………………………,……………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Số muỗi thử 

theo số thứ tự 

lồng khảo 

nghiệm 

Số muỗi 

thử 

nghiệm 

chết sau 

60 phút 

Số muỗi 

đối 

chứng 

chết sau 

60 phút 

Số muỗi 

thử 

nghiệm 

chết sau 

24 giờ 

Số 

muỗi 

đối 

chứng 

chết 

sau 24 

giờ 

Kết quả 

điều chỉnh 

theo 

Abott 

(nếu có), 

Tỷ lệ% 

Lồng 1:   25 /25 /25 /25 /25  

Lồng 2:   25 /25 /25 /25 /25  

Lồng 3:   25 /25  /25   

Lồng 4:   25 /25  /25   

Lồng 5:   25 /25  /25   

Lồng 6:   25 /25  /25   

Lồng 7:   25 /25  /25   

Lồng 8:   25 /25  /25   

Lồng 9:   25 /25  /25   

Lồng 10: 25 /25  /25   

Người thử 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 Người đọc kết quả 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 7. PHIẾU THỬ NGHIỆM HIỆU LỰC HÓA CHẤT ỨC CHẾ BỌ GẬY VÀ QUĂNG 

1. Mã thử nghiệm:         

2. Ngày thử: ................................... Lần thử: ………………………………………. 

3. Điều kiện môi trường: Nhiệt độ (oC): ....................... Ẩm độ (H%):......................... 

4. Đối tượng thử:  Bọ gậy Loài.................... Tuổi: ..............  Chủng: PTN   Thực địa    Lô bọ gậy:..................... 

5. Tên hóa chất:..................Nồng độ:............................................. 

6. Lô thử nghiệm:   Đối chứng   Thử nghiệm  

Thời 

gian 
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 

Điều 

kiện 

Nhiệt độ 

Độ ẩm 

Nhiệt độ 

Độ ẩm 

Nhiệt độ 

Độ ẩm 

Nhiệt độ 

Độ ẩm 

Nhiệt độ 

Độ ẩm 

Nhiệt độ 

Độ ẩm 

Cốc/Mã 

cốc 

Sống Chết Sống Chết Sống Chết Sống Chết Sống Chết Sống Chết 

B Q M B Q M B Q M B Q M B Q M B Q M B Q M B Q M B Q M B Q M B Q M B Q M 

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

Tổng                                     

Trung 

bình 
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Thời 

gian 
Ngày 7 Ngày 8 Ngày 9 Ngày 10 Ngày 11 Ngày 12 

Điều 

kiện 

Nhiệt độ 

Độ ẩm 

Nhiệt độ 

Độ ẩm 

Nhiệt độ 

Độ ẩm 

Nhiệt độ 

Độ ẩm 

Nhiệt độ 

Độ ẩm 

Nhiệt độ 

Độ ẩm 

Cốc/Mã 

cốc 

Sống Chết Sống Chết Sống Chết Sống Chết Sống Chết Sống Chết 

B Q M B Q M B Q M B Q M B Q M B Q M B Q M B Q M B Q M B Q M B Q M B Q M 

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

Tổng                                     

Trung 

bình 
                                    

Tỷ lệ ức chế sinh trưởng bọ gậy:,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (%) KT50: ,,,,,,ngày ,,,,,,, giờ KT90: ,,,,,,ngày ,,,,,,, giờ 

B = bọ gậy             Q = Quăng              M = Muỗi 

Người thử  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 Người đọc kết quả  

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 8. PHIẾU PHỎNG VẤN TÁC DỤNG KHÔNG MONG 

MUỐN VÀ SỰ CHẤP THUẬN CỦA CỘNG ĐỒNG KHI THỬ 

NGHIỆM HÓA CHẤT 

I, Thông tin chung: 

1, Tên người phỏng vấn:…………………………………………………………,  

2, Ngày phỏng vấn:……………………………………………………………,, 

3, Tên hóa chất, chế phẩm thử nghiệm …………………………… 

4, Tên người được phỏng vấn: ………………………………………………… 

5, Nghề nghiệp: …………………………………………………………………… 

II, Nội dung câu hỏi: (chọn 5 người tình nguyện tham gia và chủ nhà nếu có), 

A, Phần câu hỏi cho người thử nghiệm: 

1, Anh/chị trực tiếp phun/ tiếp xúc hóa chất không?  Có □ Không □ 

2, Sau khi phun, anh/chị có biểu hiện khó chịu không? Có □ Không □ 

5, Nếu khó chịu thì biểu hiện thế nào? 

Hắt hơi    □  Chóng mặt  □ Đau đầu  □  Ho  □ 

Ngứa rát □   Buồn nôn  □ Khác  □  Ngứa mắt      □ 

Sổ mũi □ Ngạt mũi  □ 

6, Hóa chất có mùi khó chịu không? Có □ Không □ 

7, Hóa chất có dễ sử dụng không? Có □ Không □ 

B, Phần câu hỏi dành cho chủ nhà: 

1, Sau khi phun/ tiếp xúc với hóa chất thử nghiệm anh/chị có cảm thấy  khó chịu ? 

Có □ Không □ 

2, Nếu khó chịu thì biểu hiện thế nào? 

Hắt hơi    □  Chóng mặt  □ Đau đầu  □  Ho  □ 

Ngứa rát □   Buồn nôn  □ Khác  □  Ngứa mắt      □ 

Sổ mũi □ Ngạt mũi  □ 

3, Hóa chất có mùi khó chịu không? Có □ Không □ 

4, Hóa chất có dễ sử dụng không? Có □ Không □ 

5, Có muốn sử dụng hóa chất tại gia đình không? Có □ Không □ 

 

Người phỏng vấn     Người được phỏng vấn 
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Phụ lục 9. ẢNH CHỤP KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

 

Ảnh 1: xã thử nghiệm Diên Phú, huyện Diên Khánh  

Tọa độ: 12,2765 vĩ độ Bắc;  109,123 kinh độ Đông (Nguồn: Lê Trung Kiên (2015)) 

 

Ảnh 2: xã đối chứng Diên Điền, huyện Diên Khánh 

Tọa độ: 12,275 vĩ độ Bắc;  109,104 kinh độ Đông  (Nguồn: Lê Trung Kiên (2015)) 
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Phụ lục 10. Ổ BỌ GẬY NGUỒN TẠI ĐIỂM NGHIÊN CỨU                     

VÀ HÓA CHẤT THỬ NGHIỆM DIỆT BỌ GẬY 

   

Ảnh 3: Ổ bọ gậy nguồn- lọ hoa phát lộc khu vực thờ cúng trong nhà tại huyện Diên Khánh 

                                                               (Nguồn: Lê Trung Kiên (2015)) 

 

Ảnh 4: Thử nghiệm hóa chất diệt bọ gậy trong lọ hoa phát lộc và bể cảnh tại huyện Diên 

Khánh           (Nguồn: Lê Trung Kiên (2018)) 

Tọa độ nhà thử nghiệm: 12,279 vĩ độ Bắc;  109,109 kinh độ Đông 
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Phụ lục 11. BIỆN PHÁP PHUN ULV TRONG NHÀ ĐÁNH GIÁ 

HIỆU LỰC HÓA CHẤT TẠI ĐIỂM NGHIÊN CỨU 

 

Ảnh 5: Thử nghiệm hóa chất bằng biện pháp phun ULV trong nhà tại huyện Diên Khánh 

(Nguồn: Lê Trung Kiên (2019)) 

 

Hình 6: Nhà lựa chọn thử nghiệm hóa chất phun ULV trong nhà tại huyện Diên Khánh 

(Nguồn: Lê Trung Kiên (2019)) 

Tọa độ nhà thử nghiệm: 12,276 vĩ độ Bắc;  109,106 kinh độ Đông 
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Phụ lục 12. GIẤY PHÉP LƯU HÀNH SUMILARV 2MR CỦA BỘ Y TẾ 

VÀ KHUYẾN CÁO CỦA WHO 
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Phụ lục 13. CÔNG VĂN CHO PHÉP THỬ NGHIỆM FLUDORA CO-

MAX CỦA BỘ Y TẾ VÀ KHUYẾN CÁO CỦA WHO 

 

 


